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SÁCH PHẦN RỘNG NGHĨA 
Tựa 


Một bồn cắt nghĩa kinh phần đạo lý, đề hiệu là : Ce 
qu'on peut apprendre dans une église : Những sự ta học biết 
được đo nơi thánh đường. | 

Non nova, sed nove : Chäng day đều chỉ mới lạ, chi đồi 
cách dạy mà thôi. 

Loài người ta muốn tới đến ý cùng sau hết mình, là xem 
hưởng mặt Ð. C. T. trên thiên đàng, thì chẳng những là 
phải sẵn lòng tin các đều Ð. C. T. đã phán day và Hội thánh 
buộc phải tin, mà lại phải giữ các điều rắn Ð. C. T. và Hội 
thánh đã truyền, cùng dùng những phương thế B. C. Giêsu 
đã lập ra, đề ban ơn giúp ta giữ đạo nên, là đàng đem ta, 
dura ta về cùng Chúa, 

Sách nầy chia làm 5 quyên : Quyền I day về : Mục đích 
khoa thần học, cũng quen gọi:là sách phần — Về mặt tiền 
nhà thờ và chót tháp — Về sự có Ð. C. T. — Về bồn tinh 
Ð. C. T. — Về sự D. C. T. định liệu mọi sự và coi sốc mọi 
sự — Về loài thần, thần lành, thần dữ. — Về chuông và lầu 
chuông. - Về nhà thờ — Về nước thánh — Về dấu thánh 
giá. — Về sự bái gối — Về phép Bi-tich Rửa tội. 

Quyền II dạy về : Tội.— Về bảy mỗi tội đầu. 


Quyền III dạy về: Mưởi điều rắn và 6 điều rắn Hội. 


thánh. | 
Quyền IV dạy về bảy phép bi-tich, trừ ra phép Rủa tội. 
Quyền V dạy về : Các mùa và các lễ trọng quanh năm — 
Các lễ nhạc Hội thánh. | 
Làm tai Pât-dô, 1er Mai 1937 
PauL Ne o MINH 
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QUYỀN 11. 
Về tội. — Về bảy mỗi tội đầu. 


e Phần thứ nhứt : ve tội 
—H.T— Thưa cha, còn cải näy là cải chỉ đáu ? Không phải 
dng phong, dng phong sao lại có song, có lỗ, có xåu hột nhỏ, 
có lấm màn che... 
ET = Cài do gọi là toà giải tội. Rửa tội rôi, sau sa ngã 
phạm tội mất lòng Chúa, thì còn phép bí tích khác, gọi là 
E giải tội. Người có đạo còn phải nắng ra vào chỗ nầy, 
mà xưng tội, hầu nhờ ơn bi tich giải tội, cho minh dän 
_sạch lại. _ 
-__ Vậy từ dày sẽ cắt nghĩa về tội, về phép giải tội. 
H. — Tội là đi gi? 
lý T. — Tội là sự tự ý lỗi phạm lề luật Đức Chúa Trời, tự 
Eý nghĩa là đã kịp suy biết, mà còn muốn, còn dám lỗi phạm 
Ề lë luật. 
Người ta ăn ở trải nghịch, lỗi phạm lẻ luật Đức Chúa 
Trời, thường rar năm cách nầy ı 
a ) Par pensée : Bỡi tưởng nhở, 
| - b) Par désir: Bõi ước ao. 


c ) Par pároles : Bỡi lời nói. 
d ) Par action : Bõi làm việc luật cấm làm. 
+ ce) Par omission : Bỡi bỏ việc luật buộc làm. 
d … Lại nếu lỗi phạm lề luật nào (dầu chẳng chống nghịch 
T “cùng lề luật Đức Chúa Trời ), như luật Hội thánh, luật 
bë trên phần đời hay là phần đạo, khi dạy bièu những đều 
| công bình và phải lề, thì cũng có tội. 
K H. — Có mẫu giống tội ? 
| | T. - Có hai giống : một là tội tô tòng, hai là tội mình 
| làm. 
Í H. — Tội tồ tông là tói nào ? 
T.— Là tội ông Adong bà Evà chẳng. vưng lời Đức 
| Chúa Trời răn, cả lòng làm đều Chúa cấm, nên mắc tội, 
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cùng truyén lội đó lại cho cả và loài người ta, hết thây u | 
con chan bỡi Àdong, Evà mà sinh ra. 


H. — Nêu våy thì các dán. các nước, hết thấu 
người dưới thể gian näy, đều bổi một gốc chung, bởi một. 
nguơn tô là Adong Evå mà sinh ra sao ? 

T. — Thật có như vậy, vì hết thấy mọi người, đông, tây à | 
nam, bắc, cũng đều có tam tư thất tình, tứ chi, bá hài, ngũ. 
lạng, lục phủ như nhau cả. Khác nhau giọng nói tiếng nói ; i 
khác nhau da vàng, da trắng, da đen : khác nhau cao thấp, xã 
lớn người, nhỏ đứa ; cái đó là tại phong thồ thỏi tục, tù 
theo khi, nóng, lạnh, đòc, hiền. Song chính bồn tính lo d 
người, thì giống nhau: hêt. Bỡi dé muôn dän thiên ha khắp - 
bầu thế giải đều bỡi một ::guyên tô Adong, Evà mà ra. Vi 
vay moi người đều mắc tội tô tòng truyền, chỉ trừ một mình ` ! 
Đức Bà Maria đặng ơn riêng Đức Chúa Trời chuis chước, 
mới khỏi mà thòi. 

H. — Ong Adong, bà Evà đã phạm linh Chúa thề nào? 

T. - Đầu hêt khi ức Chúa Trời đã dựng nên trời đất f 
muòn vật đoạn, thì Người dựng nên một người nam, đặt tên 
là Adong, một người nữ, đặt tên là Bvà, đề làm nguyên tô, | 
làm gốc chung mà nỗi sinh ca và loài người ta! 

Về phần xác — thì hai òng bà đặng xinh tốt đẹp đề, các | 
phần thân the, đầu cỏ, tai mắt, mặt mũi, tay chon, cản xứng . 
tiện dụng, chẳng ti tich tật nguyền binh hoạn, chẳng mệt 
moi cực nhọc, già yêu lạm cụm, hằng khoẻ mạnh an nhàn ˆ 
sung sướng khoái lac, khỏi däm sương giãi nắng, khỏi RE 
cày sàu cuốc bom, vất va cực nhọc làm ăn ; lại khỏi chết, 
chừng nào Chúa muốn, thì Chüa sẽ rước cå hồn xác lên 
thiên đàng hưởng phước vui vẻ đời đời, 


Về phần bồn — Ông bà đặng khôn ngoan sáng tri 
không hoc hành, không sách vở, không thầy dạy đỗ, chính .. 
Đức Chúa Trời đã đồ vào trí khôn hai ông bà ơn thông mình - 


SP ý hy Eeer 


sáng lang, làm cho hai ông bà tự mình bien biết những việe 
cần phải biết mà ăn ở cho xứng dáng bậc làm người, biết 
mình là loài thọ sinh, phải lo tòn kính phượng thờ đấng đã 
dựng nên mình. Ý muốn còng chính ngay lành, hằng hướng 


| -_ chiều về sự lành, chẳng mắc phải tính mê xác thịt, chẳng 


phải lụy tình tư dục như chúng tôi bây giờ ; lòng thú hằng 
phục lòng thần, cho nên hằng đặng bình an vui vẻ luôn. 

Song nhứt là linh hồn được ơn nghĩa thánh Chúa, ra 
xinh tốt đẹp đề, đáng cho Chúa yêu dấu cách riêng, nhìn 
nhận là con cải Chúa, và dàng lên thiên đàng xem thấy mặt 
Chúa, hưởng phước thanh nhàn đời đời. 

Ấy là những ơn lành Chúa đã ban cho Adong, Evà, lue 
ban đầu vừa khi Chúa mới dựng nên. 

Giả như hai òng bà ở cho chỉ tín trung thành cùng Chúa, 
thì chẳng những là đặng hưởng nhờ các ơn lành ấy một 


'mình mà thôi dàu, song cũng đặng lưu truyền các ơn phước 


ïy cho cả và thiên hạ däng bưởng nhờ nữa. 

Song rủi thay, hai ông bà đã cả lòng phạm lịnh Chúa, 
nên đã mất hết các ơn phước ấy. Việc đã xây ra thé nầy. 

Khi Chúa đã dựng nên hai ông bà rồi, thì Chúa đề cho 
hai ông bà ở trong một chỗ gọi là vườn địa đàng, là nơi an 
nhàn vui sướng, khi thanh gió mát, cảnh vật tươi cười, điều 
thú, ngư hà, phi cầm, thủy tộc đều vưng phục, thanh bỏng 
đẳng vật, hoa quả xem coi đẹp mắt, ăn nếm ngon ngọt mĩ vì, 
Chúa cho hai ông bà làm chủ coi sóc vườn ấy, và hưởng 
dùng mọi giống trải trăng mặc thích, song Chúa muốn thử 
lòng hai ông bà, có ý cho hai ông bà biết có Chúa là chủ cả 
cầm quờn cai frị mọi loài mọi vật, và mọi loài mọi vât phải 
kính tòn thờ phượng eng phục linh Chúa. Vì vậy nên Chúa 
cấm một giống trái cây kia gọi là cây biết lành biết dữ, 
lại ngắm đe rằng : Nếu ngày nào bai ong bà cả lòng lỗi lời 
răn ấy, thì phải chết. Bữa kia ma qui mượn hình !ốt rắn, ` 
quấp đeo trên cây ấy, thừa lúc bà Evà đi dao một mình, 


\ 
— ` — 


đi ngang qua đó, ma quiphinh phờ mà rằng ` Nhơn sao 
Đức Chúa Trời chẳng cho hai ông bà ăn các trái cây VÀ". 
vườn. 


Bà Eva đáp rằng : Chúng tòi được ăn hết các thứ trái. 


cây trong vườn, chỉ trừ một giống trái cây nầy, Đức re 
Trời cấm chẳng cho ăn, nếu ăn thì phải chết, 

Con rắn đối lại rằng : Chẳng có vậy đâu. Ông bà chẳng 
hề chết, mà lại sẽ nên giống Đức Chúa Trời, bằng Đức Chúa 
Trời, biết lành hiết dữ, biết hết mọi sự như Đức Chúa Trời. 

Bà Evà nghe vậy xiêu lỏng, ngửa mặt lên xem trái cấm, 
lấy làm tốt lành, vừa mắt đẹp miệng, lại cũng mống lòng 
kiêu ngạo, muốn nên thông biết bằng Đức Chúa Trời, liền 
giơ tay bê trái mà ăn, đoạn đem cho Adong ăn nữa. Ấy 
nguyên tô loài người đã thua mưu ma qui, cả lòng phạm 


cẩm, nên mắc tội, và từ lúc bấy giờ hai ông bà đã mất hết. 


các ơn lành, Chúa đã ban cho trước khi phạm lội. | 

Về phần xác : phải đuồi ra khôi vườn địa đàng, phải 
chịu gian nan khốn khó trăm bề, cầm thú chẳng còn vưng 
phục như trước, trời thì dòng gió, lụt bão nắng mưa, nóng, 
lạnh không chừng ; dät thì sinh ra gai gốc có rác ; nên don 
ong phải khó nhọc đồ mồ hôi xót con mắt, cháy da phông 


trán, chai tay mỏi lưng, cày sâu cuốc bam, làm ra mới có 


mà ăn; còn dòn bà thì phải cwu mang mỏi mệt nặng nề, 


sanh để đau đớn hiềm nguy, lại phải ốm đau tật bịnh, rồi 


sau hết phải chết mà trở về bụi đất. 
Về phần bon trí khôn ra u ám tối tắm lầm lạc ; ý muốn 
thì hay hướng chìu về sự dë. lòng thú hằng làm nghịch 
cùng lòng thần. Song nhứt là mất ơn nghĩa thánh Chúa, mất 
chức làm con Chúa, trổ nên con cái ma qui, và mắc án, khi 
chết rồi, phải trầm luân hoå ngục mà chịu khô sở đời đời. 
Những sự gian nan khốn khó ấy, những hìah phạt ấy, 
-_ chẳng phải một mình Adong, Evà phải chịu mà thôi đâu, song 
cả và loài người ta đều phải:chịu nữa, 
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H. - Ông Adong, bà Eva có mắc lội 16 tóng truyền chàng ? 
—T. ~ Không. Ông Adong bà Evà phạm lịnh Cuúa, bẻ 


Ì trái cấm mà ăn, nên mắc tội. Tội đó gọi là tội riêng, tội mình 

|. lam của hai ông bà. Ta không bẻ, ta không ăn, mà ta phải 

- mang phải mắc tội ấy, là vı hai òng bà truyền lại, Vì vậy 
cho nên mới gọi là tội tô tông truyền. 


H. — Cái tiếng truyền, cải tiếng mắc đó phai hiều thề nào ? 
Truuền toi là truyền cái gi, mãe tội là mắc cái gì 7 


T. — Phải hiều rằng : Trừ ra một mình Đức Bà Maria, 


“ thì hết thäy mọi người đều mắc tội như nguyên tô ; nghĩa là 
mât hết các sự lành Chúa đã ban cho trước khi phạm tội ; 
* nhirt là mất ơn siêu tánh, mắc phải các sự khốn khó bời tội 


_ mà ra, cùng phải chết và phải án phạt trầm luân đời đời 


trong hoả pgục. Ấy là đều Hội thánh dạy ta phải tin về tội tò 
` tông truyền. 


H. — Nguyên tô loài người ăn trải cẩm, ihi ai làm tội näy 
mang, ai phạm tôi, nấu chịu va, nhơn sao Đức Chúa Trời phạt 


-_ chung hết cả loài người, vây chẳng oan lắm, kẻ ăn mắm, 


người khat nước? 


T. — Đức Chúa Trời đã đặt nguyên tô làm đầu, thay mặt 


_ ca và loài người ta, gánh vác số phận cả và loài người ta. 


'lá Aen CC" 1, 


Vậy nguyên tò đã nghịch mạng cùng Thiên Chúa, nên đã 
mất hết các ơn phước Chúa đã ban, thì cå và loài người ta, 


f là con cháu cũng phải mất theo. Cũng như cha mẹ, rủi bị 


chảy nhà, chìm ghe, bà thủy giựt, bà hoả cướp, mất hết gia 
tài sự sản, còn hai bàn tay trắng, thì lấy gì mà trôi đề lại 
cho con cháu. Hay là như quan lớn kia đã cả lòng phần ngụy 


` cùng vua, thì chẳng những là chính quan ấy, mà lại con 
» châu cũng phải lưu dày, mất hết chức tước bông lộc. Như 
_ eây kia, gốc rễ bị sùng ăn, mối đục mà hư đi, thì các nhành 


lá bông trái cũng phải ủ xàu khô héo. 


een O CC 


Cũng một lễ ấy, nguyên tô đã hư di, thì con cháu cũng : | f 


phải lâm lụy, ấy là lẽ thường. Ngan đời có nói ; Cha vay con ` 


tra là vậy đó. 


Hifp 


H. — Toi tô tông là tội thề nào, må Đức Chúa Trời phạt - d 


nặng né dường âu, xem ra quả đảng ? tin 

T. — là tội rất nặng : a ) Vì chính mình Đức Chúa Trời 
là đẳng tao thành vạn vật, là vua cả trời đất, oai quờn sang ` 
trọng phép tắc, cai trị mọi loài mọi vật, đã ra lịnh cẩm, và 


ngắm đe nếu ăn, thì phải chết ‡ song nguyên tô là loài thọ à 


Ke 


l 


sanh hèn mat, mà đã dám cå lòng phạm linh Chúa, däm e ` 


gan ăn, ấy là khinh phép Chúa, bất tuân lịnh Chúa ( déso- | 


béissance ). 


b) Vi không tin lời Chúa, Chúa nói ăn thì phải chết; - 


một tin nghe theo lời con rắn : An di, không chết dän nja SƠ, 
Ấy là tội thất tin bất trung ( infidélité ). 

c) Vì muốn ăn cho nên giống Chúa, bằng Chúa, ấy là 
lội kiêu ngạo, một cách như Lueifer, và cũng nói được là tội 
loạn thần tặc tử ( orgueil ). 

d ) Vì mê ăn, muốn cho vui sướng lỗ miệng, thật là đáng 
tội, vì trong vườn không thiểu món ngon vật qui (sensualité ), 

e ) Vì iã biết tô sự tòi, biết hé phạm, thì mình và con 
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cháu phải khốn nan muôn đời, mà còn nhứt định phạm, ấy | 


là tội cố tình, cố phạm ( peccatum malitiæ }. 

H Tỏi mình làm là tôt nào ? 

T. — Là lội riêng chính mình người ta phạm, khi lỗi lề 
luật nào, hoặc luật cẩm hay là luật dạy. 

Người ta phạm tội được năm cách, như đã có nói trước. 


4 | 
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Song cho đặng thành tội trước mặt Chúa, phải có đủ ba. 


đều nầy : 

1: Ăn ở trái nghịch cùng lề luật, nghĩa là : tưởng nhớ, 
ước ao, nói, làm đều gì trái nghịch cùng một lề luật não, 
boặc luật Chúa, hoặc luật Hội thành, hoặc luật đời, hoặc 
luật đạo, ( malitia objectiva '. Vi hé có lề luật nào truyền 


PE BÙI 


day hay là cấm sự gì, mà người La bỏ, hay là làm sự ấy, thì 
mới có thề mắc tội được. ( ubi non est lex, nec est prævari- 
catio ). . 

2- Tri khòn suy biết ( advertentia intellectus ). Nghĩa là 
đang lúc mình làm cải đều ấy, mìrh kịp nghĩ kịp biết đều 
ïy là sự xấu, sư chẳng nên. 

3: Ý muốn thong dong ưng nhận (consensus voluntatis 


rationalis ) nghĩa là mình đã kịp suy kịp biết là đều xấu, mà 


mình muốn làm, ưng làm, đành làm sự ấy. Phải có ba đều ấy 
một trật, thì mới cỏ tội, bằng thiếu một, thì chẳng có toi gì hết. 

H - Tội mình làm có mẫu thú? 

T. ~ Có hai, mật là tội trọng, bai là tội nhẹ. 

H. Tôi trọng là di qi? 

T. - Tội trọng là tội người ta phạm. khi yêu mến mot 
người nào, một vật gì thế gian hơn Đức Chúa Trời, lấy 
người ấy, våt ñy làm hơn Đức Chúa Trời, cho nèn sấp cât 


xây lưng cho Chúa. la bỏ Đức Chúa Trời là cùng sau hël 


mình ( aversio a Deo fine ultimo ) mà tìm đến những vật 
thọ sinh ( conversio ad creaturas . 

H. — Tội trọng sinh ra những sw hiél hạt nao ? 

T.— Làm cho ta mất ơn nghĩa cùng Đức Chúa Trời 
( gralia sanctificans )là sự sống linh hồn, thành ra như 
giết linh hồn, làm cho linh hồn ra như chết trước mặt Đức 
Chúa Trời ; làm cho ta mất hết mọi công nghiệp đã lập 
trước, và các việc lành phước đức ta làm đang khi còn mắc 
tội trọng, thì chẳng có công đảng thưởng trên thiên dàng. 

Lại nếu rủi chết thinh linh bất tử, không kịp ăn năn 
xưng lội, thì phải sa ho ngục khốn nạn đời đời. 

H. — Cho thành tội trọng phải có mấu đều 9 

T. — Phải có ba đều nầy : 1: Lỗi phạm lề luật trong đều 
trọng ( Materia gravis ). 


2: Tri khôn kịp suy biết tổ đều mình làm là việc xấu 

nắng ( plena advertentia ). | 
3: Ý muốn ưng nhận mọi đàng. ( Plenus consensus ) 

. nghĩa là đành lòng tự ý muốn phạm. 

H. — Toi nhẹ là di gi? 


T. — Tội nhẹ là tội người ta phạm, khi yêu mến mot - 


người nào, một vật gì trải lề một chút, song chưa lấy người 
ấy, vật ấy làm hơn Đức Chúa Trời, nên chưa sấp cật xây 
lưng cho Chúa, chưa lìa bỏ Đức Chùa Trời, (non tollitur 
conversio ad Deum ). 

H. - Toi nhẹ sinh ra những sự thiệt hại nào 3 

T. — Dầu tội nhẹ chẳng làm cho ta mất nghĩa cùng Đức 
Chúa Trời, chẳng giết linh hồn, chẳng làm cho linh hồn ta 
ra như chết trước mặt Đức Chúa Trời ; song nó làm cho linh 
hồn ta mất, bớt xinh tốt trước mặt Chúa. Như áo trắng tốt, 
mà vấy mực, lọ nghẹ, eo trầu, hay là áo hàng lụa qui giả, mà 
bị sâu ăn lủng lỗ lắm nhăm, liền ra xấu ; cũng một lë ấy 
tội nhẹ như mực, như lọ nghẹ, như cô trầu làm cho 6 gt lem 
luốc áo trắng sạch sẽ linh hồn, thì tất nhiên linh hồn ra. xấu 
trước mặt Chúa. Tội nhẹ làm cho ta bớt lòng sốt sắng kính 
mến Chúa, làm cho ta ra nguội lạnh trễ nải, chẳng còn ham 
hỗ hứng vui ái mộ, chóng vánh nhäm le mà làm các việc thờ 
phượng Chúa ; các việc thuộc về đẳng bậc mình, thì cũng lấy 


làm nhàm lờn, nên khi thì bớt việc nầy, khi thì bớt việc kia,. 


việc nào hē dé, thì con làm, việc nào có hơi khó, thì bổ. Mà 
hễ ta bớt lòng kính mến Chúa, thì Chúa cũng bớt lòng 
thương ta, cho nên Chúa bớt các ơn giúp cách riêng, thì ta lại 
bớt sức trong linh hồn, lòng thần càng ngày càng ra yếu đuối, 
lòng thú càng ngày càng ra mạnh mà giục ta phạm tội nặng 
hơn ; mà bỡi ta năng phạm tội nhẹ, ra quen ra dạn với tội, dám 
đứng sátranh tôitrong, thì có ngày cũng bước qua khỏi ranh 
ấy một cách dé dàng như chơi. Ấy tội nhẹ mở dàng cho 
ta phạm tội trọng, đem ta lần lần đến tội trọng là vậy đó. 
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Qui spernit modica, paulatim decidet. Eccli. 19-1 : Qui in 
medico iniquus est, et in majori iniquus est. Luc. XVI-10, 
Đây ta chẳng có ý nói về những tội nhẹ, mà ta phạm bởi tính 
yếu đuối, p phạm bởi tình cờ, không kịp suy xét, không thật 


lòng muốn ( ex mera fragilitate, sine matura deliberatione, si- 


ne pleno consensu ) ; song có ý.nói về những tội nhẹ mà ta 
phạm bỡi cố tình, nghĩa là kịp suy biết, và đành lòng tự ý 
muốn phạm, nhứt là năng phạm, quen phạm và lấy làm vui 
thích mà phạm, 
( Deliberate, ex quodam affectu, prœsertim frequenter 

et ex habitu ). 

Sau hết, tội nhẹ làm cho ta dáng chịu phạt ở đời nầy hay 
là đời sau trong lửa luyện ngục. 

H, — Khi nào tội ta phạm ra nhẹ ? 

T. — 1° Khi ta lỗi phạm lề luật trong sự nhỏ mon, thì tội 
dé là nhẹ luôn, dän phạm bỡi kịp suy kịp biết, và đành lòng 


tw ý phạm. ( Materia levis — plena cognitio et plenus con- 


sensus )› 
2° Khi ta lỗi phạm lề luật trong đềutrọng, song hoặc thiếu 
sự suy biết rõ, hay là thiếu lòng ưng muốn cho trọn( Materia 


gravis, sed deicfit perfecta cognitio, vel plenus consensus ). 


3° Khi lương tầm đoán lầm (läm không chữa đặng, ex 
conscientià invincibiliter erroneà ) bỡi lòng ngay lấy sự nặng 


_ làm nhẹ. 


4° Khi thật sự có lễ chữa mình, song lềấv là lë kém, lễ 
nhỏ mon. ( Ex causâ excusante, sed non sufficiente ). 

Trái lại khi ta lỗi phạm lề luật trong sự nhẹ, mà cũng thành 
ra tội trọng được. 

a ) Ex conscientiâ erroneà — Khi lương tàm đoán lâm, 
lấy việc nhẹ mình làm là lồi nặng. 

b ) Ex fine graviter malo.- Khi kê phạm đã phạm bởi có 
ÿ trái nặng. 

c) Ratione periculi. — Khi làm dëu lỗi nhỏ nhẹ, mà biết 
sự ấy mở đàng cho mình hay là cho kẻ khác phạm tội nặng. 


ER Eoc- 


d ) Ratione scandali. — Khi ta làm đều lỗi nhô nhẹ, song | 


biết chắc sẽ sinh gương xấu nặng cho kê khác. 


e ) Ratione materiæ coalescentis. - Khi lỗi nhiều lần trong 


đều nhỏ mọn, song nhữn g đều nhỏ mon ấy có thề kết nhau 
lại, giồn lại thành ra đều trọng. 


Vậy ta ai nấy đã rō, chẳng có sự gì xấu xa góm ghiếc cho. 


bằng tội trọng ; chẳng có đều gì làm hại ta cho bằng tội trọng ; 
nên ta phải ghét phải sợ tội trọng, phải làm hết sức mà xa lánh 
nó cho hẳn. Lại như 4à rủi ro sa ngã phạm tội trọng, thì chớ 
khá bối rối ngã lòng, một phải lấy lòng khiêm nhượng än 
năn, xin Chúa thứ tha, đoạn lo đi xưng tội tức thì, khi có 
thế đặng. Bằng chưa có thế đi đặng, thì phải giục lòng ăn nän 
tội cách trọn, cùng dốc lòng đi xưng cho kíp. 

Chẳng những là ta phải làm hết sức, mà lánh các lội 
trọng, mà lại cũng phải ra sứe lánh tội nhẹ, nhứt là những 


tội nhẹ ta phạm bỡi cố tình, kịp suy kịp biết, đành lòng tự ý - 


phạm, lấy làm vui thích mà phạm. Và khi đi xưng lội, thì 
phải xét mình về thứ tội nhẹ nầy, mà ăn nắn cáo giải, cùng 
dốc lòng chừa bỏ từ khi từ cái, cho đến khi dứt tuyệt, 
-at ÔNG VDS 
Phần thứ hai 
Về bảy mỗi tội đầu 


Đoạn më: đầu 

H. — Các lội lỗi ta phạm hoặc trọng hoặc nhẹ, hoặc bề 
trong, hoặc bề ngoài, thì căn do bõi đâu ? 

T— Căn do bỡi 5ảy tình tư dục hay chìu về đàng trái, 
quen gọi là bảy mối tội đầu. 

Khi Đức Chúa Trời mới dựng nên loài người, được sạch 
tội, được ơn nghĩa thánh, thì lòng thú phục lòng thần, tự 
nhiên nghièng chìu ve đàng lành, ham wa làm việc lành 
phước đức. Song sau khi nguyên tô phạm tội rồi, thì trí khôn 
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ra tối tăm, ý muốn ra yếu đuối về đàng lành, nghiêng chìu về 
đàng dữ, ham ưa làm sự tội sự dữ. Bỡi đó cho nên nguyêm 
tồ chẳng những là truyền tội lại cho con cháu, mà cũng 


. truyền những tình tư dục hay chìu về đàng trải. Những tình 


tư dục nầy tóm lại bẩy mối, quen gọi là bảy mối tội đầu, nói 
được là bảy chứng xấu, bẩy tính nết xấu, bảy tật thiêng 
liêng làm hại linh hồn ta, và hay sinh ra mọi lội lỗi khác, 


.... Bảy chứng xấu nầy, trong ta ai ai cũng có, người nhiều kể ít, - 


Có làm vậy, hoặc bởi tự nhiên ( habitus vitiosi inna- 
ti, ex naturâ )nhứt là tại cha mẹ lưu truyền ( ex hœreditate). 
Có làm vậy hoặc bỡi tai bề giáo hóa, bỡi tại tập thành ( ex 
educatione et repetitis actibus acquisiti habitus ). Gọi là 


- mỗi tội đầu, vì nó là gốc là rễ sinh ra các thứ tội khác, nó 


là căn cớ giục ta phạm nhiều tội khác. Có chứng xấu, nết 


- xấu làm đầu ở trong lòng ta, thì sự đó chẳng phải là tội, khi 


- 


nào ta ưng theo, mà làm những đều chứng xấu xui giục, thì 


| mới có tội. Bằng ta chống trả mạnh mẽ, chẳng đề lòng ta 


ưng theo, mà làm những đều chứng xấu xui giục, thì chẳng 
những là không tội, mà lại lập thêm công nghiệp trước mặt 
Chúa. 
H — Bau mối ti đầu là bảu mỗi nào ? 
T. - Là bảy mối nầy: l° Kiều ngạo — 2° Hà tiện — 


| 3° Dâm dục — 4 Ghen ghét — 5- Mê ăn uống — 6: Hờn 


giận — 7: Làm biếng việc lành. 

Trong sấm truyền cũ kê lại tích nầy : Dân Isarae hồi 
xuất ra khỏi nước Êgýptô mà về đất Chủa hứa, thì đã phải 
chiến trận, hãm phá đánh đuồi nhiều dân nhiều thành. Sau 
hết còn phải chiến thắng häm phá một thành nữa, là thành 
Giêricô, thì mới vào chiêm đất Chúa hứa, mà ở an lập nghiệp. ` 

Thành nầy dân sự đông như kiến có, người ta to lớn 
giềnh giàng mạnh mẽ lắm, xung quanh thành có đồn lũy rãi 
cao lớn vững vàng kiên cố. Song Đức (Chúa Trời đã làm 


a 


phép lạ, mà cho dân Isarae hạ dëng thành ấy một cách dé | 


như chơi. 

Đức Chúa Trời đã truyền linh cho ông Gioduệ thề nầy : 
Ngươi hãy bảo cả và dân phải diễu binh đi xung quanh thành 
Giêricô. Binh linh cầm khí giải đi trước, đoạn khiên bom 
bia truyền thiên Chúa đi kế tiếp, sau hòm bia truyền thiên 
Chủa thì dân sự kéo theo. Mỗi ngày đi như vậy một vòng, 


đi và làm thinh lång lặng. Đi cho đủ bảy ngày, đến ngày . 


thứ bảy; thì phải có bảy thầy cả cầm bảy cái loa thánh đi 
trước hòm bia truyền thiên Chúa, lại phải đi cho đủ bảy 
vòng liên tiếp, khi đi đến vòng thứ bảy. thì bảy thầy cå ấy 
phải rập nhau một lượt, thôi bảy loa cho mạnh mẽ vang đội 


thấu khắp cả và dân nghe đặng. Cả và dân vừa nghe tiếng . 
loa, thì hiệp nhau reo lên một tiếng cho vang lừng, như vây 


thì bỗng chúc tường thành tự nhiên sẽ do xuống tan nát, 

Vậy ông Gioduệ đã vưng làm y như lịnh Chúa truyền. 
Đến ngày thứ bẩy, đang còn đi cho trọn vòng sau hết, tiếng 
loa nỗi dậy inh i, dân sự reo lên vang lừng, thoát chúc 
tường thành ngã sập, dân Isarae xông vào, phá tan hết mọi 
sur. 

Theo nghĩa bóng, thành Giêricô chỉ thành ma qui: các 
vách lũy thành Giêricò cùng các đồn lũy ngã sập đồ xuống 
như không; nay nhờ ơn Chúa giúp, nhờ phép Chúa ban, thì 
tiếng các thầy cả giảng day trên tòa giảng, nơi tòa cáo giải, 
nhứt là lời thầy cả đọc khi ban phép giải tội, nên như tiếng 
loa thánh, làm cho thành ma qui cùng các vách lũy nó ngã 
sập đồ xuống tan nát. 

—#ằ._— 
Đoan thứ nhứt 
Về tính kiêu ngạo 
Xưa Tôbia cha biết mình đã gần ngày lìa khỏi đời nầy, thì 
đã kêu con lại mà khuyên bảo những lời rất sốt sắng và rất 


J 
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_ cé Ích: Ớ con, con đừng đề tính kiêu ngạo cai trị hong lòng 
__ con bao giờ, vì nó là cội rễ sinh ra mọi sự dữ. 
o H.— Tỉnh kiêu ngạo là di gi? 
= ———'T.~— Là tính xấu làm cho người ta yêu mình, lấy mình 
- làm trọng quá lẽ, trái lẽ; hay là muốn, ước ao cho mình nẻn 
- trọng quá lẽ, trái lẽ. 
Vôn sự yêu mình, nhận biết mình, lấy mình làm trọng 
_ theo lẽ công chính, theo sự chon thật ( secundum justitiam 
et veritatem ) hay là ước ao muốn nên trọng xứng theo lë 
- phải ( modo rationi consentaneo ) nghĩa là ước ao nguyên 
vi ý lành; như làm sang danh Đức Chúa Trời hơn, làm ơn 
Ích cho người ta hơn,thì chẳng có tội. Tính kiêu ngạo hay 
» làm cho người ta mắc vòng tội lụy nhiều cách nhiều thế, 
` nhưng tóm lại được bốn cách nầy : 
‡ 1: Những kẻ thấy mình có các sự lành phần hồn phần 
T xác, như tài năng, sức lực, mạnh khoẻ, lịch sự, sang giàu, v v. 
“ rồi lấy minh làm trọng. yêu mình, cậy mình vì những sự 
lành ấy, coi những sự lành ày như là của riêng mình, bỡi 
| mình mà co, chẳng puải bỡi Chúa ban cho. Những kể A y 
… quên lời thánh cả Phaolồ đã day: « Quid autem habes 
ì quod non accepisti ? si autem accepisti, quid gloriaris qua- 
{ si non accepisti ? Cor. 4-7. Nào mầy có sự gì, mà chẳng 
| ; phâi bỡi Chúa đã ban. Nếu Chúa đã ban, thì sao mầy lại phô 
| i trương dường như của riêng mầy ? » 
Dr 2: Có kê khắc nhận biết các sw lành sự trọng sự tốt ở 
nợ E: mình là của Chúa ban, song lại nghĩ tưởng rằng: Chúa 
{ đã ban làm vậy vì công nghiệp riêng mình ( propriis meri- 
f tis). Những ké ấy hãy nhớ lời thánh cå Phaolồ day rằng : 
f «Gratia enim estis salvati per fidem., et hoc non ex vobis : Dei 
i $ enim donun est. Anh em đặng cứu chuộc cho được rỗi linh 
'hồn nhờ ơn Chúa, và bỡi đức tin ; đền ấy chẳng phải bỡi 
công nghiện gì anh em ; song đó là ơn Chúa ban nhưng 
` không. » 
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3 Có kẻ thì lại bộ khoe khoang múa mo, khoe giỏi 


khoe hay, khoe tài khoe dire, khoe sang khoe giàu, lấy mình . | 


làm có đủ mọi đều báu trọng, mà chin thật không ngo, 
không có khỉ mốc gì hết; hoặc có chút đỉnh, chẳng bao lắm, - 
thì lại muốn tỏ ra mình có nhiều. Những ké thề ấy đáng 
nghe lời ông thánh Gioan qu trách rằng : « Quia đieis.quod | 

dives sum et locapletatus et nullius egeo; et nescis quia tu A Jei 
miser et miserabilis, et pauper et cæcus et nudus. » | 

Mầy nói rằng : Tôi giàu có sung túc chẳng thiếu sự "gì ; 
song mầy chẳng biết mầy là đứa vô phước khốn nạn, khó 
khăn, bóng qu Më mình trần thân trụi.' 

4 Có kẻ khác thì lại tặng mìnÈ khinh chúng: thấy mình 
có những đều hay, dëu giỏi những đầu trọng, đều tốt, thì 
lấy mình làm ho'n thiên hạ, không ai bằng mình, bởi đó. 
khinh chê hết mọi sự; chê người, chê của, ché việc. Những 
kẻ ấy hãy nhớ lại truyện lão Pharisiéu và người Publicanô 
lên đền thờ cầu nguyện Lão Pharisiêu lướt tới bàn thờ 
cầu nguyện như vầy: Lạy Chúa, toi cảm ơn Chúa. vì tôi 
chẳng phải là kê tội lỗi như moi người khác, trộm cướp, 
gian tham, ngoại tỉnh. Tôi cũng chẳng phải như người Publi- 
canô đương quì dưới góc nhà thờ đó. Một tuần lễ tôi ăn. 
chay hai lần ( làm quá luật, theo laật một tuần lễ ăn chay 
một lần là đủ )mọi của cải tôi có, thì mười phần, tôi bố thí 
một ( cũng là quá luật, luật đạy bố thi phần thứ mười trong 
những của trọng như lúa gạo, bò, chiên, đê, trừu, song va tính 
"hết từ cộng rau sống, đặng lấy phần thứ mười mà bố thí. ) 

Người Publicanô run sợ khép nép, chẳng dám đến gần 
bàn thờ, đứng dưới xa, chẳng däm ngửa mặt lên trời, một 
sấp mình đánh ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin Chúa 
đoái thương đến tôi là kẻ có lội. 

Đó rồi Chúa Giêsu kết án và luận rằng: Người Publica- 
nô trở về nhà được sạch khỏi tội, được ơn nghĩa cùng Chúa ; 


SPA có 


cò à lão Pharisiéu thi gánh thêm mòt gánh nặng triu, là lội 
ing mình khinh chúng. 
_ Ai tặng mình lên, thì sẽ phải hạ xuống; ai hạ mình 
Muốn, thì sẽ č đặng nhắc lên. 


Về tư bề tấm vách kiêu ngạo 
Cao, sâu, rộng, dài bao nhiều 


_Như đã nói trước, Luviphe chánh đẳng bọn thần phản 
nguy đã đứng đầu xây tấm vách kiêu ngạo. Nó thấy mình 
Ang lắng tốt lành trôi xa hơn các thần khác thảy thảy, thì 
nó yêu mình, trọng mình quá lẽ, đến déi däm nhắc mình lên 
bằng Thiên Chủa : 
* In cœlo conseendam, super astra Dei exaltabo solium 
m neum.. . Similis ero altissimo.. 
SE Tao sẽ lên trời, tao sẽ đem tòa tao lên cao khỏi các ngôi 
“tỉnh tú của Đức Chúa Trời ( DEE ngai toà ngôi Thiên 
Chúa ). . Tao sẽ nên giống Đấng cao cå.. Isa.-XIV-13-I4. 
| H  Sädä khi sự đúc mỏng, đồ nềa xày tấm vách kiều ngạo 
trước hết trên chốn thượng thiên, mà không được việc. Bỗng 
“thúc phép công bình Chúa khiến cho nền móng vách tháp 
lún sụp, ngã sập đồ xuống nát tan, nên nó cùng nõ sau theo 
"phe đảng nó phải nhào xuống hoå ngục. Ry giờ nó lại nö 
Le gầy lai tức thì, đúc móng, đồ nền xảy tấm vách kiêu 
ao nơi hạ thế, trong vườn địa đàng. 
Nó mượn lët rắn, tra nọc độc kiêu ngạo vào tai, vào trí, 
vào lòng bà Evà : | 
- Quocumque die comederitis ex eo, aperientur oculi Wat 
| | et eritis sicut dii, scientes bonum et malum. Gen - DI. 
| -- Ngày nào hai ông bà ăn trái cây ấy, thì con mắt sẽ Sa 
Ta, và hai ông bà sẽ nên giống như Chúa, biết sự lành sự dữ. 
| Evà khong khiu vội tin, ham hố quá lề, muốn nên giống 
HE | như Chüa, tra tay bẻ trái cấm ăn đành, đoạn đem cho A- 
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À 
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dong ăn nữa. Ấy tấm vách kiêu ngạo đã dược đứng vững nơi ` 
vườn địa đàng. Vì vậy mà trong bảy mối tội đầu, đề mối . V 
kiêu ngạo đứng trước hết. Vì nó đã thắng däng thiên thần - " 
thứ nhứt là Luxiphe, và người thứ nhứt là Adong. | 
Về bề cao tấm vách kiêu ngao - IL 
H - Tấm uách näy bề cao tới dën? | | 

T. — Nói được cao tận trời. Vi những kể kiêu ngao. yêu 
mình, trọng mình, tặng mình, chẳng những là dem mình f" 
lên, nhắc mình lên trên những kê nhỏ hơn mình, ngang hàng -‹ 
với mình, lớn hơn mình, mà lại cũng cå gan táo bạo đến ki 
đối dám đem mình lên ngang hàng với Chúa, bằng Chúa, ƒ' 
cũng như Luxiphe, cho nên chẳng chịu phục các đấng bề {: 
trên ; chẳng vừng phép Đức Chúa Trời, chẳng sá kề các luật f 
Chúa nữa. ' ấy 
Có kẻ bạo ngược đến đổi đảm xưng mình là Chúa, bất E. 
người ta thờ lay tôn kính như Chúa vậy, xưa vua Pharao dā fhn 
nói với Môisen thề nầy : Quis est Dominus, ut audiam vocem f bị 
ejus et dimittam Israel? Nescio Dominum et Israel non di- f 
mittam. Exod. V-2. Chúa là ai mà trầm phải nghe lời người, f 
mà tha cho dän Israe ? Trẫm chẳng biết Chúa, cũng chẳng _ b, 
tha cho dàn Isarae. pi à 
Bai Pharao chẳng muốn Đụ biết Chúa dân Isarae, thì {f 
Chúa lại phán cùng Môisen rằng : Ecce constituite denm... 
Pharaonis. Nầy Tao đặt mầy làm Chúa Pharao. Hân thật E. 
Môisen đã nên Chúa luận xét, trừng trị vua Pharao, nên đã. f. 
phạt nước Égiptô mười tai nạn kinh khủng góm ghiéc, làm ` Âu 
cho vua quan dän sự nước ấy kinh tâm tán dam, mà phải tự E. 
xưng rằng : Digitus Dei est hic. Exod. VIII. 19. Có ngón tay: fh 
Thiên Chúa ở đây ( nghĩa là việc nầy là việc phép täc Chúa fi, 
làm ). 3 
Vua Nabuchôdônôsor đã đánh thắng nhiều dân, qui | 
phục nhiều nước, nên sinh lòng kiêu ngạo, đem mình lên, 
kề mình như Đức Chúa Trời, bắt các dân thà lạy hình 


RS CT ca: 


breng mình, chỉnh vua đã thầu góp nhiều vàng mà đúc hình 
KR Bởi đó cho nên khi ba bạn hữu Đanie, từ chối chẳng 
_chịn thở lay tượng vua, thì vua phán räng: Quod si non 
-adoraveriLs, eadem hora mittemini in fornacem ignis ar- 
dentis : et quis est Deus, qui eripiet vos de manu-mea 9 
"Dan. II. 15. Nếu bay chẳng chịu sấp mình xuống thờ lạy 
tượng trấm, thì sẽ phải bô vào lò lửa lập tức Coi có Chúa 
-nào sẽ cứu bay cho khỏi tay åm. 

Bồi vua kiêu ngạo quá lắm, ko mình bằng Đức Chúa 
. Trời, đem mình lên trên quả kbôi bực loài người, nén Chúa 
- đã đề cho vua ấy phát điên cuồng, mất tính loài người. ra 
tinh muòng chim, än ở như muông chim, di dòng dèi trong 
“các nơi thanh vắng hoang vu rừng rậm, tóc trên đầu ra dài 
“bao phủ cå mình còi như lông thủ vật, mỏng tay móng chơn 


Wf ra dài eoi như nenh bom vüt cop, ăn rê cây là có như 
üf muông chim cầm thú. Và có lúc cũng phải bắt xiêng lại, kéo 
„mi làm hại mình, hay là làm hại kẻ khác. Như vậy cho đến bảy 
l: [ năm, là khi vua nhận biết có Đấng cao cả cai trị trên nước 


_ loài người. Đỏ là những tích truyện có trong kinh thánh. 
“Trong sử ký phần đời- cũng chẳng thiếu chỉ những tích làm 
| chứng đều ta đã nói trước đây. 
bi î Hoàng để Caligula cùng đã ham muốn cho người ta thờ 
Ww f lạy tôn kinh mình như Chúa. Lấy lẽ rằng : Người chắn 
oi? | “chiên không phải là con chiên, đứa chăn bò không phải là 
gü cor hò, thắng giữ dë chẳng phải là con dê. Cứ day mà luận, 
bn thì kê cầm quòn cai trị loài người ta, cũng chẳng phải là 
“người ta. Vậy thì là gì ? Tắt nhiên phải là một vì Thiên Chúa, 
“Thật là kiêu ngạo một cách điên khùng đại đột ; bổi muốn 
b { làm vì Chúa. nên dä lo sắm sửa cho mình đủ cắc ấn tước, 
đấu hiệu theo kiều cách các but : sắm cây gậy có hai con rắn 
“quấn tròn theo mình cày gây, đó là ấn tước của bụi 


ni | Mercure ; sắm mũ triều có chia xung quanh như yếng sáng 
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but Apollon ; såm hia, thuẫn, gwom, dé là lấy theo än tước | 


Thiên Chúa. Một lần kia Caligula giả bộ đàm đạo truyện 
văn củng but nữ Hằng Nga ở trên cung trắng, rồi day lại 
hỏi quan thượng nghị Vitellius có thấy biết viċe gì không : 
Quan ấy trả lời cách khôn khéo mà rằng : Hoàng đế là 
một vì Thiên Chúa : Các Chúa, các but thấy biết nhau, hièu | 


hèn dương thể, còn con mắt xác thịt thấy sao được, hièu | 
biết sao được. 


Hoàng dé Alexaadrô cả, cùng ham làm vì Thiên Chúa, 
năng xưng mình là con trai của but Jupiter. Các quan triều: 


chứng tỏ tường trẫm cũng là loài người, và cũng phải chết f 
như mọi người. | 


tấm vách kiêu ngạo xây cao là dường nào, cao tận trời. 


tị om 1 
» | 
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của but Mars — Sám đủ đồ lễ cuộc tiệe như vậy, rồi hé ngự f 
tới dàu, thì đem theo do, cho đặng phô trương mình là f 


biết nhau được mà thôi, chí như tớ thần nầy là người phàm 


cũng nói hua, cũng xưag hò hoàng để là con của but Jupiter, 
| Bà quốc mẫu Olympia là me hoàng đế Alexandrô nghe H 
biết đều phi lý làm vậy, thì quê trách hoàng đế À 
nặng lời mà rằng : Nói như thế, thì lấy làm xấu hồ cho mẹ, # | 
thành ra me là dira ngoại tình, đã thầm lén với but Jupiter, | 
mà sinh ra hoàng dé. | 
Đến sau hoàng để đã ăn năn trách mình vë sự kiêu ngạo 4 lụ 
ham mê dại dot ấy. Lần kia cầm binh ra trận, chẳng may bị f ù 
thương tích nặng, dau đớn quá lẽ, máu ra lai láng, hoàng để f à 
bèn cất tiếng than rằng : Thiên hạ xưng hô trẫm là Ngôi | 
"Thiên Chúa, là con của but Jupiter, thiên hạ nói trầm là một Er 
đấng trường siah bất tử, hằng sống, chẳng hề chết. Nay E 
thương tích nầy và máu bo thương tích näy mà ra, làm ti 


fe 


Bấy nhiêu gương tich đủ mà làm chứng cho ta được biết f ` 
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Về bề sâu tấm vách kiêu ngạo 


H. — Bề sûu bao nhiều ? | 
CT. — Như đã nói trước : 
được cao tận trời, 


tắm vách kiêu ngạo bề cao noi 
vì kẻ kiêu ngạo, đem mình lên đến tận 


; CG các từng trời, cao bằng Chúa, chống chói cự địch với Chúa, 
Ze thì nay cũng nói được bề sâu, Au tôt đáy hoä ngục. Vì hé 
“lên càng cao chừng nào, thì té xuống càng sâu càng nặng 


ES chừng nấy. Như lời trong kinh thành nói về tội kiêu ngạo : 


„ #5 Taaka 


KE kon we *+2 


ge ES A 7 


dë E 


ET E 


> Verum tamen ad infernum detraheris, 


in profundum laci. 
Isa. XIV. 15. 
Mäy phải sa xuống hoả ngục, sa vào vực sảu. 
Song bề sâu cũng chỉ tính kiêu rgạo xui giục người ta 
phạm nhiều tỏi sàu độc ác hiềm, như tội sát nhơn , 


Lë 


gièt cha 


me, giết anh em, giết người thân tộc, giết tới Đức Chúa Trời 
nữa. 


Kia mu Athalia đã giết cả dòng dot vua. Vì đầu ? Vi tai 
ham mê cai trị, giết cả dòng dõi vua, đặng tiểm ngôi, soân vi. 

Athalia mater Ochoziæ, videns mortuum filium suum, 
surrexit et interfecit omne semen regium IV. Reg. XI. I. 

Abimêlec đã giết sạch các anh em mình là bảy mươi 


người trên một hòn đá. Bỡi dâu ? Bot kiêu ngạo, ham mè 


quon chức tước lộc, giết sạch các anh em mình, 
chiếm lấy quyền làm vua. 

Abimelech occidit fratres suos septuaginta viros super 
lapidem unum. Jud. IX. 5. 


cho däng 


| Thái tử Absalon, là con vua David, đã chiêu binh lập 
đảng mà khói nguy cùng vua cha, quyết giết cho được vua 


Cha, hầu tiềm ngôi soán vị, ấy cũng bôi tính kiêu ngao ma ra. 


. Cũng vì tính ham mê, muốn cho trọn quyền cầm quờn 


chấp chánh, thì Romulus đã giết em là Remus, khi lâp thành 


Roma. Nói doc Romulus đã lấy máu em mình trộn hồ, mà 
xày vách thành Roma cho vửng chắc. 
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Bởi đìu mà lão Erode đã toan giết ba vua, cùng hại con 


Thiên Chúa mới sinh, khi người thấy mình đã phải ba vua. 


lừa đối, thì giận dữ hoảng hôt, sai giết các con trai ở thành 


Bélem và các nơi làn cận, từ hai tuôi trở xuống. Ấy chẳng. 


qua là vi sợ mât rgôi. 


Tunc Herodes, videns quoniam illusus esset a Magis, 


iratus est valde. Et mittens occidit omnes pueros, qui erant 


in Bethlehem, etin omnibus finibus ejus a bimatu et infra. 


Matth. 11. 16. 
Bäy nhiêu gương tic#, đủ mà làm chứng cho ta biết tấm 
vách kiêu ngạo bë thàm hạ ấn xuống sâu là đường nào. - 
| Vê bề ngang tấm vách kiều ngạo 
H. - Bë ngang bao nhiêu ? i 
T. — Các thứ tội bỡi mối kiêu ngạo mà ra, thì nói được 
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nó là đá gạch lào thợ đứng cải Luxiphe dùng mà xây be 
ngang tàm vách nầy càng ra rộng lớn: 

1* Gạch đá « Vana Gloria » : là ham lời khen ngợi quá 
lẽ, Kẻ có tính kiêu ngạo, mình trọng lấy mình, thì chưa lấy 
lam phỉ dạ, muốn cho kẻ khác cũng trọng lây mình, nên có 
nói, có ìàm được vic gi hay giỏi, thì muốn cho thiên hạ biết 
mà vỏ tay khen ngợi. 

2- Gạch đá « Jactantia » 
khoe giỏi khoe hay, khoe tài khoe đức, khoe sang khoe giàu. 
Ngạn ngữ kinh thơ có lời rắn dạy đứa kiêu ngạo rằng : Lau- 
det te alienus, et non os tuum: extraneus, et non labia tua. 
Prov. XXVIL-2. Hãy đề cho kể khác, người ngoài khen 
ngợi mäyş còn chính mäy, thì chớ hề hở môi nhích mép. mà 
khen ngợ: lấy mây. 

Càng nặng tội hơn nữa nhứt là những kẻ khoe khoang 
mình về chuyện bậy chuyện xấu mình đã làm. Như lời tiên 
tri Isaia nói : 

Et peccatum suum quasi sodoma prœdieaverunl, nec 
absconderunt., Tsai. HI. 9, Nó làm như quân thành Sodoma, 
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: là hay khoe khoang mình, 
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tội lỗi nó đã phạm, nó không giấu giếm, lai còn cao rao ra 


cho thiên hạ biết. i 

3: Gạch đá « Ambitio » : Ham hố quờn cao chức trọng 
quả lẽ ; đầu mình không xứng đáng, cũng tưởng mình xứng 
đáng, nên liệu mọi thể mọi cach cho mình được lên chức nọ 
chức kia. 

Sách thánh thường khuyên ta phải lánh tính nët xấu 
nầy, chẳng khác nào nguồn suối sinh ra muôn vàn sự đữ. 

Do: Chúa Giẻsu vừa nghe các thánh tòng đồ tranh luận 
với nhau cho biết ai làm lớn, thì quở trách nặng lời : Qui- 
cumque voluerit inter vos major fieri, sit vester minisler : qui 
voluerit inter vos primus esse, erit vester servus. Matth. XX, 
20. 

Kẻ nào muốn nên trọng hơn bay, thì phải làm dầy tớ 
bay : Kê nào muốn làm đầu trung bay, thì phải làm tôi mọi 
bay. 


Lü Pharisiêu ghe pher đã phải dien hôn với Chúa, cũng 
vì cải tàl ham an trướs ngồi trên trong buôi tiệc yến, ham 
ngồi chỗ nhứt trong nơi nhà nhóm, ham cho người ta kêu gọi 
minh là thầy. 


Kẻ có lòng khiêm nhượng thì khác xa, ra sức trốn tránh 
cho khỏi quờn cao chức trọng, vì sợ trèo cao, chóng mặt, té 
nặng. Một hai khi ép mình lãnh quờn kia chức nọ, bỡi cực 
chẳng đã, bỡi phải vưng lời bề trên, bỡi phải vưng theo thánh 
ý Chúa. Như ông Wỏisen, Chúa chọn người làm đầu, ra mắt 
vua Pharao, xin dem dần Isarae về đất Chúa hứa, thì Môisen 
tàu thưa cùng Chúa rằng : Quis sum ego ut vadam ad Pha- 
raonem, et educam filios Israel de Œgypto ? Exod. II. Il. 


Tòi là ai, mà dám ra mât vua Pharao, hầu đem dän Isarae 


ra khỏi nước ÊgýpL) ? ( Cũng như nói rằng : Tôi có ra gì, bất 


tài sien trí, lấy dàu ginh nội việc quan hệ dường ấy }. 
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Ông Môisen còn noi thêm nữa mà rằng : Obsecro, Domi-. 
ne, non sum eloquens ab bert et nudiustertius : etex quo“ 
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locutus es ad servum tuum, impeditioris et tardioris linguæ f 
sum. Exod. IV. 10. Lay Chúa, xin Chúa nghĩ xét, vốn đầy tó - 
Chúa xưa nay chẳng phải là người khoa ngôn lợi khâu, mà 
lại từ khi Chúa phán bảo cùng tôi tớ Chúa, thì tôi tớ Chúa 
lại càng thêm ngọng miệng cứng lưỡi hơn nữa. 


Môisen cử nài ni xin Chúa sai kẻ khác, cho mình khỏi. 
lãnh việc cả thê ấy. i 

Vốn Đức Chúa Trời, hë định chọn ai làm việc cả thể, thì | 
Người ban cho kẻ ấy đủ mọi ơn cần kíp cho tròn phận sự. | 
Dầu vậy Môisen cũng sợ ; và thường thấy những kẻ khôn 
ngoan dao đức, thì ha; sợ, hay trốn tránh cho khỏi quờn cao, 
chức cả, con kẻ ngu muội đốt nát thì lại ham mé tìm kiếm. | 

Trong kinh thánh có một bài vi dụ : Lần kia các cây cối f 
di xức dầu tôn vua cai trị mình, thì nói cùng cây Ôliva rằng: . 
Hãy làm vua cai trị chúng tôi. Cây Ôliva đáp rằng: Lên chức f 
làn vua cai cây cối, rồi bô việc trỗ bông sinh trải làm 
dầu, đề cho thiên hạ nhở, và đề dùng trong việc thờ phượng 
tè tự thì sao đặng ? | 

Các cày cối đến xin cày nho: Hãy đến làm vua cai trị 
chúng tôi. | | | 

Cày nho đáp rằng : ich gì làm vua cai trị cây cối, rôi bó 
việc sinh trải làm rượu đề dùng tế lễ Chúa và đề làm vui 
thiên hạ, thì sao däng ? 

Sau hết câc cày cối nài ni bụi gai: xin Lay đến cầm quờn 
cai trị chúng tôi. Bui gai liền ưng chịu mà rằng : Nếu bay 
thật lòng đặt ta làm vua trị bay, thì bay hãy đến, núp nghỉ 
dưới bóng ta.... | 

Ý nghĩa bài vi dụ là như vầy : Thường thấy những kê 
đăng Chúa ban cho đủ tài, đức, sức lực, thì hay sợ, hay trôn 
tránh cho khỏi quờn cao chức cả, những kẻ ấy lấy sự ở bực 
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thường dân, đề chäm nom lo việc riêng mình, lo việc nhà 
cửa gia đạo, thì khoái lạc an nhàn hơn là ở bực thượng lưu, 
làm ông kia bà nọ, lãnh việc coi sóc cai trị sửa đang kẻ khác, 
mà phải bối rối áy náy đàng nọ, lo lắng dàng kia. mất cuộc 
vui thú trong gia đình. Trái lại những ké dở dang đốt nåt, 


thì: lại lấy mình làm xứng đáng quờn kia chức nọ, ra sức 


tranh giành cho đặng, đầu phải cúc cung bả bái, tốn tiên 
trăm bạc vạn mà mua cho được. thì cũng chẳng nệ. 

Xưa ông thánh Grêgôrid vừa biết mình đặng bàu cử lên 
chức Giáo Tông, tức thì trốn ra khỏi thành, vào rừng an 
mình nơi không ai biết được, yà viết thơ xin Hoàng để Mau- 
rice đừng phê nhận cuộc tuyên e AN, — Chẳng ngờ phép 
Chúa khiến cho một cây cột lửa mọc ra trên trời, chỉ ngay 
chỗ đấng thánh núp ån. Vì vậy ngài đã phải triệu về lãnh 
quon Giáo Tông, đầu chẳng muốn. | 

Ấy là gương tích chỉ cho ta biết, kẻ có lòng khiêm 
nhượng ra sức trôn tránh, thì một hai khi Chúa lại bắt ép 
mà tôn lên. 

Còn ai mà chẳng biết trong Säm truyền cũ, truyện lão 
Aman làm quan đệ nhị trong triều vua Assuêrô. Vua Assuêrô 
đã đem người lèn cao tôt bực, đặt người cao ngự trên hết các 
quan triều, truvên day các triều thân phải qui gối thờ lạy 
người. Cũng vì đó mà Aman càng ra kiêu cắng, càng ham 

mê sự vinh hiền, cho đến dôi xúi giục vua giết tuyệt dần Giu- 
dèu, cho đặng báo thù ông Mardôchêô ( là người Giudêu ) 
chẳng chịu qui gối thờ lay mình. 

Song Đức Chúa Trời hằng từ råy kè kiêu căng. và đề cho 
lão Aman bỡi muốn trèo cao quá, thì lại phải té nặng hầu 
nên gương cho hậu thế, cho những ké ham hố quờn cao chức. 
cå coi đó mà rän lấy mình. 

Đêm kia vua Assuêrô không ngủ được, thì truyền đọc sử 
ký và lịch niên nước nhà cho vua nghe. Đến lúc kê tích ông 

Mardôchêô đã tố cáo hai quan triều mống ngụy toan mưu 
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gičt vua (là Assuêrô chúc ), thì vua bèn phán hôi: Vi lòng 
trung trực như vậy, mà Marđôchêô đã đặng trọng thưởng gi 
chưa ? Các tớ thần thưa rằng: Mardôchéô chưa đặng công 
thưởng gì hết. 


Bấy giờ vua bèn đòi Aman đến mà hỏi rằng : Phải làm 
"A ` +3 aF a i L Ze 
thê nào cho ke vua muốn tôn kinh. Aman nghĩ trong lòng 
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räng : Âu là vua muốn tôn kính mình mà thói. chớ chẳng 
phải ai dän khác, nên tàu vua rằng : Người đức vua muốn 
tòn kính, thì phải cho mặc ảo cầm bào vua, cði ngua vua 
quen ngự, độ: triều thiên vua. Và một quan nhút phầm trong 
triều vua, phải cầm cương ngựa, dắc qua các phổ trong thành 
kêu cả tiếng rằng : Nầy là cách thế tôn kính kẻ vua muốn tôn 


kính. Vua bèn phản bảo rang : Nhà quan hãy vội vàng làm.v ˆ 


như lời quan mới nói, cho Mardôchéô người Giudeu đang 
ngôi ngoài cữa đền. Các đều nhà quan mới nói đó, xin hãy 
giữ, chớ bỏ qua đều nào. Vậy quan Aman đem ảo cho Mar- 
đôchêô mặc, dem ngựa cho Mardôchéô cỡi, còn chính quan 
thì câm cương ngựa, dắc qua các phố trong thành kêu lên 
rằng : Nầy là cách tôn kinh xứng đảng kẻ vua muốn tôn kính 


Ai nói clto xiết Aman khi ấy trong lòng đau đớn đắng 
cay, ngoài mặt mắc cỡ hô then là dường nào ! 


Cách it lâu chính Aman lại phải treo trên mộc giả, nó đã 
trồng sắn đề mà treo Mardôchéô. Xác nó làm mồi cho kên 
kën qua qua, đề gương răn những kẻ mê tham ham hố quờn 
cao chức trọng, đặng biết trèo cao té nắng là vậy đó. 


4° Gạch đã “'Hypoerisis ” là sự gia hình, làm bộ tài nắng, 
cho người ta tín cậy, đặt mình lên chức kia chức nọ, giao 
phú cho mình gánh lo việc cả thé, giả hình nhơn đức, hoặc 
cho người ta đem lòng thương bổ thi bạc tiền, hoặc cho 
đắng người ta gì con cho v. v. 


| Vi đâu mà Chúa cứu thé, lúc ra giảng dạy, năng chúc dữ 
A ` cho bọn ký lục cùng lù Pharisiêu. Cũng vì chúng nó hay giả 
1 _ hình nhiều cách nhiều thể. 

| $ | a ) Khốn cho bay, hỡi lũ ký lục, Pharisiêu, là quân hay 
| giả hìnb. 
TE Bay đóng cữa thiêng đàng lại. Bay chẳng vào, mà cũng 
L chẳng đề cho kể khác vào. 

| pi Khốn cho bay, hỡi lũ ký lục, Pharisiêu, là quân giả 
hình, Vì bay kéo cho dài kinh kệ, mà nuối hết gia tài của 
những đờn bà gảo bụa. 

c ) Khốn cho bay, hỡi lũ ký lục, Pharisiêu, là quân hay 
giả hình, vì bay trèo non vượt biên mả làm cho người ta trở 
lại đạo, dầu được một người mà thôi thì bay cùng chẳng né, 
và khi nó đã thọ giáo rồi, thì bay lại làm cho nó sa xuống 
hỏa ngục san hơn. 
| t ) Khôn cho bay, hổi quân hay dän đàng cho người ta, 
| mà bay như đứa mù mắt bóng quảng, vi bay nói rằng : Ai 
{f chỉđền thờ mà thé, thì khòng sao, bằng ai chỉ vàng trong 
đền thờ mà thề, thì mắc lời thê, 

e ) khốn cho bay, hỡi lũ ký lục, Pharisiéu, là quân hay 
giả hình, bay lo dưng cúng phần thứ mười trong những đồ 
| lạtvật: như bạc hà, tiêu hồi, hồi hương; còn những đều 
i | trọng hơn trong lề luật: như đức còng bình, sự yêu người, 


i | lòng trung truc, thì bay chäng xem sao dën. 

; | f) Khôn cho bay, hỡi lũ ký lục, Pharisièu, là quân hay 
giả hình, vì bay lo chuyện bề ngoài, chüi lau chén dia cho 
sạch ; mà trong lòng bay thì đầy những sự trộm cướp, cùng 
những sự à uè dầm duc. 

g) Khõn cho bay, hỡi lũ ký lục, Pharisiêu, là quân hay 

CS giả hình, vì bay giống như mồ må sơn phết trắng sạch ; bề 

ù | ngoài xem đẹp mắt thiên ha; chín thật bề trong đầy những 


hài cốt kẻ chết, cùng đầy các sự bôi bám thi tha. 
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h ) Khốn cho bay, hỡi lũ ký luc, Pharisiêu, là quân hay 
giả hình, vì bay xây mồ mả cho các tiên tri, và sửa sang các 


mồ mả các kẻ lành cho đẹp, đề làm chứng bay chẳng đồng - : 


tình với cha ông chúng bay mà giết các tiên tri. Song sau nầy 
bay giết Chúa cứu thế, bắt bớ các thánh tông đồ, thì bay còn 
độc ác, nặng tội hơn cha ông chúng bay. 


Tám lời chúc dữ nầy, chẳng khác gì như tám tiếng sấm 
sét Chúa đánh đồ xuống trên đầu lü ký lục Pharisêu, cùng 
những kẻ học sách ký lục Pharisiêu, dầu vậy cũng không 
khử trừ tiêu diệt được tính nết xấu giả hình. Tính nết xấu 
nầy chẳng phững là nó ở chen lộn giữa thế, nương dựa theo 
người bồn đạo thường, mà lại nó cũng tò mò, lên vào các 
nơi viện tu, ần tu, núp bóng những hạng tu nam, tu nữ. Nó 
cũng cả gaa táo bạo sân vào nơi thánh đường lướt lên cung 
thánh làm quen với các giáo sĩ, với hàng đạc đức. Thiếu gì 
_ gương trong sách thánh làm chứng về đều ấy. + 

a ) Cain ghen ghét em là Abêlê, vì thấy Đức Chúa Trời 
thương xem đến Abêlé, và nhậm lấy của lễ Abêlê ; còn Cain 
và của lễ nó, thì Chúa chẳng đoái hoài gì đến, nên Cain cắm 
gan tức giận, mà giấu đề trong lòng, bề ngoài, thì tình nghĩa 
anh em địu ngọt như mật. Ngày kia Cain nói cùng Abêlê 
rằng : Nè, anh em mình hãy ra đồng dạo chơi. Khi ra giữa 
đồng vắng, khuất mặt Adong Evà, thì Cain liền xông vào giết 
em mình đi. Giả hình là dường nào. 

b) Ai mà chẳng biết Hoàng thái tử Absalon là con vua 
Bavit đã giả hình một cách sâu độc là đường nào. 

Thường ngày Absalon ra chực đón ở trước cữa thành, 
bë gặp ai tới kinh hoặc thưa kiện, hoặc tâu xin viée 
gi, thì tiếp rước hỏi han mọi sư, đoạn nói rằng : Cac khoắn 
ngươi kêu, đều là phải lẽ hết ; song ngặt một đều là đức vua 
chẳng truyền day chỉ định ai đề nghiệm xét, xử việc cho 
ngươi. 
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_Tiếc thay, chớ gì min dëng làm quan xét, åt là muôn đân 

Sa nước được nhờ, chẳng ai còn phải ức hiếp việc gì. — 
| | ai nữa hé ai đến cùng Absalon. mà xin đều gì, đoạn cúi 
| H minh lay tạ cám ơn, thì Absalon chẳng đề cho ai lay, mau 
"ma bắt tay nung đỡ, và hôn kính. Như vậy, thì Absalon đã 
| dé däng lòng dân, làm cho mọi người nghiên lòng mến đức. 


> Ấy đứa con loạn thần tặc tử, giả hình binh bãi, mua 
` được lòng dän, nhờ đó đến sau chiêu binh lập đẳng, mà 
| khởi ngụy cùng vua cha, thì cå và dän Isarae đều ứng lên 
“tôn lập Absalon hết. 

= C) Song giả hình danh tiếng hơn hết là Giudà, đáng gọi 
à đầu đảng bọn giả hình. Làm bộ cung kính mến yêu 
thương nhớ, vừa gặp Đứa Chúa Giêsu, thì mau mau lướt tới : 
Lạy thầy, đoạn hôn mặt Chúa. 
| Coi Giudà giả hình là thề nào : Dùng tiếng tình nghĩa 
thầy trò, dùng dấu lành. hôn kính, song đó là nó ra hiệu cho 
— | quân dữ bắt kéo lầm. 
| DI Gạch đá « *.Arrogantia » chiếm đoạt, giành lấy cho 
| mình : tà tính nết xấu làm cho nhiều kẻ ra kiêu cắng một 
{ cách đại dät đến dôi đám giình lấy cho mình, kề là việc 
| 4 mình làm, những đều những việc người thế không lẽ làm 
= f được, phải tay phép tắc Đức Chúa Trời làm mới được mà 
{ thôi. Như vua nước Assyria Đức Chúa Trời đã dùng làm 
| như đồ khi cụ, như cái roi đề mà phạt tội dân Isarae ; song 
{ vua nầy đã đám tự kiêu tư đắc khoe mình rằng: Bởi mình 
| mạnh më khôn ngoan tài trí. nên đã thắng chiến qui phục 
Í nhiều dân. 


à 
me eg 


- | Ziska là vua nước Bôhêmia lại còn tw kiêu tự đắc hơn 
x À [nữa Bởi đã chiến thắng hoàng để Sigismond nhiều trận, nên 
; | ràng ngày càng ra kiêu ngạo độc ác. Khi gần chết dã trối lại 
, | cho đình thần thề nầy : Trẫm băng rồi, thì chư khanh hãy 
Un da trâm bit trống, đề dùng thúc binh khi ra trận. Quân 


nghịch nghe tiếng trống nầy, dû cho aó kinh re de đảm, ì 


sấp lưng vở chạy. 
Edouard thứ nhứt. vua nước Hồng mao, kiêu ngạo cũng 


chẳng vừa. Vua nầy đã thân chỉnh ra trận đánh thẳng vua 8 
nước Ecosse nhiều phen. Vì đó mà đã ra kiêu ngạo thói quá, ` 
kề các lần thắng trận, chẳng phải bai tại nhờ binh đông : 
tướng giỏi, song một bỡi tại nhờ oai khí vua cầm binh ra. | 
trận, làm cho quân nghịch tự nhiên 'khiếp vía tháo lui vỡ | 
chạy. Khi gần chết, đã buộc hoàng thái tử thề hứa: Khi vua | 


cha băng đoạn, thì phải bỏ xâc vào vạc nấu hầm nấu củn, 


cho đến khi xương thịt ryc rã, đoạn vớt xương bô vào hòm 


lồng kinh, gìn giữ. cần thận, đề phòng sau khi có giặc, kiệu 


hòm hài cốt đi trứớc đạo binh, đủ làm cho quân nghịch lai | 


hàng đầu phục. 


` 


Coi đó, hai vua nầy kiêu ngạo cậy mình quá lë, gần chết | 


mà nết kiêu ngao cũng không chira. Trúng như lời ông Gióp. 
đã nỏi xưa về một it kẻ tự kiêu tự đắc như vậy : Ossa ejus 
implebuntur vitiis adolescentiœ ejus, et cum eo in pulvere 
dormient. Những nët xấu đã thầm nhiễm vào hài cốt chúng 
nó từ niên ấu, thì sẽ theo xuống mồ làm một với chúng nó 
(Job. XX. 11.) 


6) Gạch đá: « Tumor » sw phình lên, vun lên, nỗi lên : 
là tính nết xấu làm cho nhiều kê không chịu thua sút ai, 
muốn kình địch đua tranh, muốn ben theo cho kịp, cho 
bằng, cho hơn chúng. Những người thề ấy giống con ếch 
trong truyện biến ngôn của ông La Fontaine : Bữa kia tình 
cờ ếch gặp bò đứng ăn giữa đồng cỏ. Thấy mình bé nhỏ bằng ` 
cái hột gà ; liết mắt xem qua, bò kia to lớn; ếch bèn lấy trớn, 
nin thở phình hơi; kêu bạn, bày lời : cet bằng chưa hi? — 
Bạn rằng : rán thử, chút nữa họa may , ếch rán quá tay, nứt 
hai bề bụng. 
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| -_Ởở đời lắm kẻ không khôn, muốn ben kịp chúng, xác. 


K phải vong. 
| E 7) Gạch däs Prœsumptio » sw eây mình, là tính nết 
H: i xấu làm cho nhiều kê đảm tra tay làm những việc quá sức 
[HA Đầu biết mình không đủ sức, đủ tài, mà cũng liều 
M} mình gánh lấy việc kia việc nọ, mà làm cho mình và cho kẻ 
phải thiệt hai. 
à d? (Gạch đá « Contemptus » khinh chê, là tính nët xấu 
l | làm cho nhiều ké trọng mình khinh chúng. Kẻ lấy mình làm 
pe giỏi đủ đều, thì tự nhiên- bắt trề môi nhún mỏ, chê bai 
khinh suất kẻ khác. ` 
— Lão Pharisiêu xưa khi đã khoe các việc hay giỏi của 
mình rồi, thì thêm rằng: Non sum sicut cœteri hominum ... 
` Velut etiam hic publicanus. tuc. XVII. I. Tôi chẳng 
Khải như mọi người khác, cũng chẳng giống như người. 
LE Publicanô nầy. 
" E 9 Gạch đá « Pertinacia » cứng cò, chấp nê là tính nết 
| EK làm cho nhiều kẻ cậy ý riêng mình quá lẽ; lấy lẽ mình 
f nói, đều mình suy tưởng làm phải làm hơn lý lễ, ý tưởng 
của người ta. Bởi dó hay cải lề, và chẳng chịu thua lẽ ai, 
| Trong Hội thánh từ xưa đến nay hằng nồi đậy nhiều phe lạc 
đạo roi đạo ; cũng bởi nët xãu nầy mà ra. 
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.. Vì vây mà trong kinh thánh, gặp nhiều lời khuyên lon 
cặn đặn ai nấy chớ khá cậy ý riêng mình : Ne innitaris pru- 
dente tuœ... Ne sis sapiens apud temetipsum. Prov. IIT, 5. 7, 
| : Con đừng y thể, cậy sự khôn ngoan tài ngó của con. | 
Non plus sapere ne oportet sápere, sed säpere ad so-. 
P brietatem, Bom. XH. 5, Chó cậy mình khôn qua trôi chúng $ 
một phải an ở. khôn ngoan độ lượng mực thước. 
} ds Tôbia chx khuyên d àm lobia con ::chô làm việc chi đại 
| sự mà chẳng bàn hỏi kể khôn. ngoan trước, Consilium sem- 
per a sapiente perquire. 


S. P. — 3 — 


SCC) Để TS: 


Con hằng phải tìm kiếm kẻ khôn ngữan mà bàn luận hoc | 


hỏi. 


Kia Môisen là dëng Đức Chúa Trời đã ban ơn cho người 


được khôn ngoan tài phép, đến déi vua Pharao còn phải kính ` 


vì kiêng nề, đầu vậy Môisen cũng chẳng lấy làm hồ mặt bàn 
hỏi đều kia vật nọ cùng cha vợ mình là Jéthré. 


10 ; Gạch đá « Discordia » Bất thuận, là tính nët xfu | 


làm cho sinh ra sự rầy rà cãi lẫy. Ngạn ngữ kinh the làm 


. chứng đều ấy rö rằng :Inter superbos semper jurgia sunt. | 


Prov. XIII. 10. Ở đâu có kẻ kiêu ngạo, thì có sự rầy rà cãi 
lầy luôn. 
11) Gạch đá « Inobedientia » Bất phục, là tính nết xấu 


làm cho nhiều kê ra cứng đầu cứng cô, chẳng kiêng nề ké | iş 


lớn, chẳng hiếu kính cha me, chẳng muốn chịu lụy kể bề 


trên, hằng tìm lẽ nọ lẽ kia mà chống lại luôn. Hoặc khi có f" 


lầm lỗi cách nào, bề trên lấy lòng thương, dùng lời êm dịu 
sửa day chỉ vẽ cho, thì cũng chẳng phục lẽ, lại ra giận dữ 


nghịch mạng vô phép, xui mưu làm loạn, giục kể khác chống | 


cự với kẻ bề trên nữa. 
Những kể làm như vậy, âu là quên lời thánh cả Phêrô, 


Phaolồ : Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Rom.  { 


XIII. 2. Ai chống trả với kẻ cầm quyền, ấy là chống trả cùng 
luật phép Đức Chúa Trời. Subjecti estote omni humane crea- 
turœ propter Deum: sive regi quasi prœcellenti; sive ducibus 
tanquam ab eo missis. I Pet. II. 13. Anh em phải vưng lời 
chịu lụy loài người mọi đàng, vì Đức Chúa Trời : ( bất luận là 
ai ), hoặc vua chúa là đấng cao trọng, hoặc quan quyền là ké 
thay mặt vua. 

12 ) Gạch đả « Ingratitudo » vong ơn bội nghĩa, là tính 
nết xấu làm cho nhiều kẻ đành lòng quên, tự ý quên, không 
muốn nhận biết ơn người ta đã làm cho mình, mà lại nhiều 
khi dï àn báo oán. Những kê ăn ở như thế, thì giỗng như 
chó sói trong truyện biến ngôn của La Fontaine đặt ra. 


+ 
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- Chó sói nhịn đói lâu ngày, thời may gặp môi, táp xóc lua 
| láu, mắc một cải xương to ngang bản họng, trợn trắng gần 
| chết. 


|. Thời may ló mó gần đó một chị cò. Sói ta hả họng làm 
WE däu. Chi cò mau mau bwon bả bước lại, chùi sạch mô, thò 
» vào, lừa gắp cái xương rút ra, nghe cái ot, hú hồn hú via anh 
sói, may không rôi đời cái nòi láu ăn. Đó roi chị cò 
muốn kiểm chác chút đỉnh, nên xần bân, nói xa nói gần, kề 
| “công khó dē. Sói ta nồi xung: Bộ mỏ tanh rình, đút vào 
` _ miệng tao, tao không táp một cái cho nát ngớu, tao đề cho 
4 màr rút ra bình an, phước ông phước cha, đã không biết ơn, 
| xá sâu tao một cái mà đi cho rảnh, còn đứng đó, mà nói dọc 
dach.. . Ấy là một truyện người ta bày ra, mà răn đời. Sự 
vong ân bội nghĩa là đều ai ai cũng góm, ai ai cũng ghét. 


H 
WE 
E: 


là 
d 


d 
` Song nó là một nết xấu chung trong thiên hạ, nghĩa là phần 
d: nhiều bon trong loài người đều vương mang ; nói được : Nó 
€ là một nết xấu gồm bao các nët xấu khác. Giân ai mà mắng 
| là đồ bạc ; ấy là mắng cùng lời can tiếng, hết chỗ mắng si 
LE nhục hơn nữa. Nói được nó là tôi phản Ce là con thất 
1 hiểu, là tớ bất trung, là trò phi nghĩa v v. Nết xấu nầy hại 
chung nhiều người, song nhứt là hại cách riêng con nhà hàn 
d vi. Vì nó làm cho nhiều người bo lòng rộng rãi trở nên hà 
í tiện, ngao ngán, hết muốn làm đoan làm phước nữa. 
d 13) Gạch đá « Ostentatio » Lông hành, là tính nết xấu 


if làm cho nhiều ke muốn ăn ở quá bực mình. Ua làm mặt 
į} sang, bước chon ra đàng, lên xe xuống ngựa, chon giày 

chơn dép, quần hàng 40 lụa, vòng vàng chuỗi hột, son phấn 
n bôi thoa, xem ra như hạng cô thông cò giáo, thim phó thim 

cai, bà huyện bà phủ, ăn uống thì món ngon vật qui, mắt rẻ 
ck không nài, nợ nần lũ la lũ lớp, không lo trả, lại con vay hỏi 
cl tạm mượn, mà ăn xài huy khoảc, ăn ở quá bậc mình như vậy, 
{ hóa ra nợ nần không lẽ trả được. 


— 36 — | 
Về bề dài tấm vách kiêu ngạo 
H. — Bề dài tấm vách näy tdi dáu 3 
T. — Đề dài tấm vách nầy bao giăng giáp vòng khắp 
bầu trái đất. Nói được tính kiêu ngạo là tình nết xấu chung 


trong thiên hạ, ai ai sinh ra làm con cháu Adong Evà, đầu ở. 


đứng bực nào, cũng hay kiêu ngạo vặt, người nhiều kể ít, 
Như đã có nói, thợ đứng cái coi xây tấm vách nầy là Luxiphe, 
còn thợ con, thợ phụ, thì vô số, đủ hết mọi thử mọi bực : 
Nữ nam, lớn bé, trẻ già, sang hèn, giàu nghèo, lịch xinh, thô 
kịch, thông đốt, dinh thành, quê rẫy, v v. Kẻ thì lo đào móng 
đúc nền, kẻ thì lo xây lo dựng, kê thì lo trộn hồ tưới nước, 
kẻ thì lo đồi gạch, gánh hồ v v. Vậy các thứ thợ con thợ phụ 
mới kề trên đó chỉ bề đài tắm vách kiêu ngạo. 


1) De superbia nobilium. Về sự kiêu ngạo các bwc 


thượng lưu, các hạng sang quới. Hạng nầy là thợ phụ đứng 
xây. Ông nào cũng lấy mình làm ông lớn, họ hơn thua với 
nhau từ lời nói, tranh nhau trong chỗ ăn chỗ ngồi. Họ ý chức 
y quyền, nên hay húng hiếp những kê đơn cô yếu thế, Họ 
hay tì à lỗi phải, rủi làm đều chi thất lễ với họ, thì họ bắt 
tội, ra va thẳng tay, không hề dung chế. Bỡi dän vua Saolê 
sanh lòng ghen tương thù oán ông Bavit, hằng toan chước 
hại người : Cũng bỡi hơn thua một tiếng nói. Số là khi Pavit 
đã giết đặng thẳng tướng giặc là Goliát, đoạn cbặt đầu nó 
xách ngự khởi huờn về kinh đỏ, thì các phụ nữ Isarae tuôn 
ra đón rước, hât mừng rằng : « Saolê thẳng trận một ngàn, 
Đavit thắng trận một muôn ». Vi cải tiếng ngàn tiếng muôn 
đó mà Saolê chẳng còn thương Bavit được nữa, chẳng còn 
muốn thấy mặt Davit nữa. 

Hạng nầy họ còn kiêu ngạo cách khác nữa, là hay khoe 
dòng khoe họ, khoe mình đài dòng cå họ, khoe mình là con 
nhà tướng nhà quan. Nhưng nếu khoe mình là con dòng 


cháu giống, phầm cao sang, bực quyền quí, mà cách ăn thói | i ph 


Un DT Vie 


LE ở dè điện, thì họ làm cho eìi danh tiếng của nòi giống hộ, 
“` trước kia tỏ rạng, ngày nay lại ra lu lơ, như thế mà đi khoe 
dòng khoe họ làm chi cho thêm nhục. Còn chí như bọn con 

| nhà hàn vi, con brc hạ lưu, bỗng chúc họ phát phước được 
| | “ làm ông kia bà nọ dành vang phú qui, rồi biết giữ thê diện, 
L{ cách ăn thói ở đúng dán hắn hỏi, thì họ làm cho cải danh 
0Ý tiếng của néi giống ho ,trước kia lu lờ, ngày nay lại trở nên 
"{ 16 rạng" Được vậy mới hay, mới đáng khen, mới đáng khoe. 
4 Như vua kia chưng dọn trong nhà đủ các thứ bình ly đĩa 


if ` chén rất xinh rất quí, bằng vàng, bằng bac, bằng thủy tỉnh 
‘| ở giữa các món ấy vua để xen vào một cái bình bằng đất hầm 


Trầm có ý nhắc nhớ ông bà chba mẹ trầm xưa làm nghề thợ 

« gốm, hầu ron mình cho khỏi ăn ở kiêu căng thái thầm. 
Hạng nầy nhứt là những tướng giặc, những quan binh 
quan võ lịch lãm nghề chỉnh chiến, họ hay khoe mình về 
| những trận giặc họ đã đánh thắng. Cũng vì đó mà họ lại làm 
| nhiều đều độc Ae nói không cùng. Như một ít gương kề ra 
Nf đây : Sapor vua nước Persa giao chiến cùng hoàng đế Valê- 
MN rianô, đã thẳng trận, bắt sống hoàng đế đem về, mỗi khi cỡi 


T ` thô kịch. Có kẻ thấy lấy làm lạ mà hỏi, thì vua đáp rằng: 
3 
d 


i E ngựa, thì bắt hoàng để näy chum hum làm cấp đặng bước 
ad _ lên ngua. 

j | Vua Adonibésec còn độc ác hơn nữa : Đánh giặc thẳng 
g đặng nhiều trận, bắt sống dàng 70 vua, đem về chặt đầu 


- ngón tay ngón chon, môi bữa ăn, bắt bò lết xung quanh bàn, 
“f än những đồ rơi rớt đưới bàn. Đến sau phép công bình Chúa 
= đã phạt tội vua ấy, đề cho vua ấy cũng mắc phải y như đã 

làm cho kẻ khác. Chính vua Adonibésec đã xưng ra sự ấy. 
- Septuaginta reges, amputatis manuum ae pedum suminitati- 
U | bus, colligebant sub mensa mea ciborum reliquias ; sicut feci, 
`1 ita reddidit mihi Deus. ( Judicum. 1-7). Bảy chục vua 
phải chặt ngón tay ngón chon, hằng ngày ăn mót những đồ 


e T đã 


roi rớt đưới bàn ; ta đã ăn ở thê nào, thì Thiên Chúa đã tra 
lại cho ta y như vầy. 4 
Sésostris vua nước Egiptô, đánh nam dep bắc, qui phục f; 
nhiều dân, sinh lòng kiên ngạo, đến dôi quên mình cũng là f 
loài thọ sinh như thiên hạ. Vua nầy đã đóng một ngự giá | 
` xo » tốt dep bịt bac bịt vàng, cần ngọc cần ngà chói lòarực f 
. Mỗi khi vaa ngự đến nơi nào, thì bắt bốn vua tù giặc kéo | 
xe ấy. Trong bốn vua kéo xe. có một ông làm chuyện tré 
trẻu, kéo xe mà mặt day lại phia sau, mắt ngó chấm một cái 
bình xe, mont min Cut, Vua Sésostris ngự trên xe thấy - 


| 
| 
RE erh BET 


vậy, thì phán hôi: Nhà ngươi ngó gì, và cười cái chỉ 3: 

Ông ấy dåp rằng: Tô: lấy làm lạ, và nin cười không 
đặng, vì thuy cải bánh xe äng xày Iran luôn, bổi xây vậy, 
tui phan tron lại nhào xuống dưới, phần dưới lại lộn lên 
trên. 

Vua Sésostris nhờ đó mà hoc khôn : suy biết số phận 
mình củag như cài bình xe, häng dot xay luôn, hôm nay 
ngôi trên, bit kẻ khie làm trần ngựa kéo mình, mai mốt 
nhào xuống làm tràu ngga kéo kë khác. Từ đỏ về sau không 
ngư xe cách đó nữa. 


2) D: superbia divtan: về sự kiều ngạo các bực hào. 
phú. Hạng näy ià bọn phụ lo đào móng duc nën. ÿ 

Chính mình Đức Chúa Giêsu đã dạy tổ tường: Kë giàu 
có khó lên naứ72 thiên đàng ; vì kẻ có của cải nhiều, thì hay 
sinh lòng kiè ı cắng, cậy của, dùng của cải mua chức quờn, 
mua những sự ăn uống vui chơi cho thỏa tình xác thit; dùng 
của mà pham tội làm mắt lòng Đức Chúa Trời, hại minh 
phần xác phần hồn đời nầy và đời sau trong hỏa ngục. Coi 
trong Evang ông thánh Luca, người giàu có kia đã phải sa 
hỏa ngục ; lai dàu ? Tại sắm ăn, sắm mặc quá độ quá mực, 
và gáp dịp làm việc lành phước đức mà không làm. Dives 
quidam induebatur purpura et bysso, el epulapatur quotidie 
splendide... Quidam mendicus... jacebat ad januam ejus, nl- 
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ceribus plenus, cupiens saturari de micis, quœ cadebant de 


mensa divilis, et nemo illi dabat. Người giàu có kia mặc áo 


_ sắc điều, và áo gai linô, lại ăn tiệc trọng thề hằng ngày. 


Lại có người ăn mìy kia lở lối khắp cả mình, nằm ngoài 
cửa người nhà giàu, ước ao lượm những miếng bánh vụn 


_ rơi rớt dưới bàn người giàu có, mà än cho đỡ đói, song 
chẳng ai cho. Luc. XVI. 19. 20. 21. 


Thánh cả Phaolồ gởi thơ cho môn đệ ! imôthéoô, căn dặn 


_ môn đệ phải truyền dạy những kẻ giàu có chớ tặng mình lên. 
{ chớ cậy trông của phù vân. Divitibus hujus sœculi prœcipe 


non sublime sapere, neque sperare in incerto divitiarum. ( I. 


| Timoth. VI. 17). | 


Ongthänh Aucutinô day rằng: Omne pomum, omne 
granum, omne lignum habet suum vermem... Vermis divitia- 
rum superbia est, . difficile est ut non sit superbus qui dives 
est. Bất luận trái nào, bất luận hột chỉ, bất luận cây gì ; đều 


_ có thứ sâu riêng bỡi trải đó, bởi hột đó, bot cây đó mà sinh 


ra... Con sâu riêng bỡi của cải mà sinh ra, là sự kiêu ngạo... 


` { Kẻ giàu có khó cầm mình cho khỏi sinh lòng kiêu cắng: 


3) De superbia mulierum. Về sự kiêu ngạo các hàng 
phụ nữ. Hạng nầy là bọn gánh hồ. Tánh tình người nữ phần 


da số wa sửa soạn trau tria làm tốt chưng điện, phô trương 


khoe tré. 
Vì vậy Thi nhơn kia nói rằng : Fastus inest pulchris, se- 


quitur superbia formam. Lich sự tự nhiên sinh kiêu, nhan 
` f sắc hay vúc vắc múa hộ. — Thật thì sự xinh tốt phần xác 


cũng là một ơn Chúa ban, song nhiều người nữ chắm lo về 
sự ấy quá 13. Ke khỏng có, thì lo cho có, kẻ có, thì lo cho 


{ thường còn Một ngày chí tối những trau tria sửa soạn, đánh 


áo chải quần, kiến soi nhíp nhồ, xô xuống bói lên, son thoa 


| phấn đánh, áo đôi quần thay, vàng đeo chuỗi quấn... rồi di 
{ te rẹt khắp xóm cùng làng, xịt qua xet lại to như bà giáng ha. 
Ca ngày không nói khỏi tấm kính soi mặt, có di đâu thì kiến 
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nhỏ bô theo túi. Cũng vì đó mà quân tử Seneca luận rằng : À 
Đấng tạo hóa đã cho loài người tìm đặng cái cách làm kiến d 
soi mặt, chẳng phải đề cho hàng phụ nữ dùng nó đắng nhắm 3 


nhia nhin xem, cho tiên bë irau chuôt vë vèi, däp bôi tô 
điềm ; song đề cho mọi người dòm vào đỏ, coi cho biết mình . 
ra làm sao, hầu lo suy nghĩ chiêm nghiệm những đều bồ ich : 2 
cho phần lĩnh hồn. 


tef 


a) Kẻ lịch sự nhan sắc xem vào, thấy phần xác mình. 
được xinh tốt phì mĩ khôi ngò, nở nang đều đặn, thì phải. | 
cam ơn Chúa, vì đó là một oa riêng Chúa ban, và phải lo cho 
linh hôn cũng dược xinh tốt đẹp dè, cho càn xứng với xác, 
chở khả làm đều gì ò danh xấu tiếng, kéo mang lấy cầu 2) 
Hữu nhan sắc, hữu ác dús. 


Ca A 


b) Këò đề kịch coin, da den mặt nåm, xem vào, thấy - 
phần zc mình không ra gì, thì lo bề tấn đức, mà bù chế lại. 
sự xấu xa phần xác; như vậy thì lại được nghe cầu : xấu . 5 
mặt mà chắc da. 


c) Tra tơ gai lứa xem vào, thấy mình như bông búp, | 
chóng nä kín tàn nên ph. ii lo giỏi mài kinh sử, luyện tập. 
ughe kia nghiệp no, cho kịp thì kịp buôi, đừng thì trôi thả f 

nội, ngày lun tháng qua, trở về già dở dang dôt nát, đến ` 
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chững có ấn năn cũng đã muộn tồi. 


d) Ông già bà lão xem vào, thấy mình đầu bac tuôi cao, - | | 
da nhắn gối lỏng, thì phải biết đó là tin bảo mình : Bàng đi 
dưới thể gần cùng gần tận, mai mốt phải xuống mồ — Nên. 
phải lo khử tà qui chánh, cải ác tùng thiện. nắng gâm suy về f 
bốn sự sau : — Sự chết phán xét, thiên dàng, hỏa ngục, hầu f 
lo don mình cho sẵn, Vì các ý kiến tốt lành ấy; mà Chúa da 


khiển định cho loài người gặp đặng cách thể làm ra kièn soi 
mặt song hàng phụ nù nhiêu kẻ làm trái nghịch ý Chúa, ˆ 
dùng kiến cho đặng chê Chúa vụng hơn mình. Nên mới ra f 
| 
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sửa sang cạo got, nắn vọt, bôi thoa, cho bóng dặm màu, 
cho. ra khéo hơn Chúa. 


4) De supérbia juvenum, Về sự kiêu ngạo của các kẻ 
tuồi trẻ đang thì xuân xanh. Hạng nầy là bọn dồi gạch. 
= Ngạn ngữ kinh thơ có mấy lời nầy : Tria sunt difficilia 
mihi, et quartum penitus ignoro : \Viam aquilœ in cœlo, vi- 
am colubri super petram, viam navis in medio mari et viam 
viri in adolescentia. Prov. XXX. 19. 19. Ba đều khó biết, 
khó đò, song đều thứ bốn càng mò không ra : Một là đường 
lối chim phụng hoàng bay trên trời, hai là đường lối rắn bò 
trên đả, ba là đường lối tàu chạy giữa biên, bốn là đàng nẻo 
của trai đang thì, Vua Salomon lấy đường chim bay trên khí, 
rắn bò trên đá, tàu chạy trên mặt nước, mà sinh với dàng 
nẻo người nam trong lúc đang thì, đoạn chính vua luận kết 
rằng : Con chim bay qua trên khí, con rän bò qua trên đá, 
tàu chạy qua trên mặt biên, thì không đề dắu tích làn dạng 
gì lại trên khi, trên đá, trên mặt nước, nên muốn biết nó đã 
qua đầu, thì khó nỗi biết, bằng về dàng nẻo của những kẻ 
đang thì, nghĩa là họ toan tinh sự gì, ham muốn gì, mën yêu 
tràn trọng sự gì, thì càng khó biết hon nữa. Vì lúe xuân 
xanh là lúe khi huyết phương cường, ý muốn hăng nồng, là 
lúc đương thì hay nhảy, tính kiêu ngạo làm cho họ đua 
tranh bay nhảy dời đồi như chim, khi thì họ muốn kết cảnh 
bay lên cho đụng trời, đầu phải mặt trời đốt cháy rụi cánh 
nhào xuống mà chết, họ cũng ưng; khi thì họ muốn làm rắn, 
bò quanh queo trệt ngực sát đất, chui nhúủi tìm kiếm nging 
sự hèn hạ dưới thế ; ¡ khi thì ho bị các tình tư dục sôi nồi xô 
đầy họ, làm cho họ xao xiến điên đảo, như tàu kia bị sóng 
gió phong ba giữa vời, phải lung lay chuyền động, qua lại 
lên xuống không chừng. Trong Kinh thánh có nhiều gương, 
nhiều tích, song ta kê ra dày một tích đủ làm chứng cko ai 
nấy biết, những kẻ dang thì, vừa thấy tính kiên ngạo mới 


- 


phảt lên, mà không lo khử trừ lập tức, lại còn ấp yêu tưng 
Du nuôi dưỡng, thì ghe ngày sẽ buòng mình theo tinh ấy mà 
gầy ra nhiều đều tai quái khốn hại : 

Khi vua Salomon bắng đoạn, thì Thái tử Rôbôam lèn 
quờn kế vi, quản trị cå nước Isarae. Bấy giờ những kể làm 
đầu trong cac dòng đến cùng Tân-vwong Rôbôam, mà tâu 
thưa rằng ; Vương phụ ngày trước đã bắt chúng tôi chịu xâu 
thuế nặng nề quả, nay xin Tân-vương giảm bớt cho chúng 
tòi một it, thì chúng tôi sẽ qui phục Tàn-vương. Vua Rôbôam 
trả lời rằng : Ba ngày nùa phô ông hãy trở lại đầy. Đoạn vua 
Rôbôam đã bàn hỏi các quan lão thần, đã phò tá vua cha 
thuở trước, thì các quan (än rằng: Như nay đức vua chiu 
lòng, nhận lời dän xin, mà phản bảo những lời êm dịu cùng 
nó, thì né sẽ làm tòi tranñg tin dire vua luôn. Nhưng mà vua 
Rôbôam chẳng khäng nghe lời các quan lão thần, một nghe 
theo lời các quan trẻ tuôi là những bạn một trang tắc, trước 
đã đồng bàn ăn hoc làm một với vua, vua nghe theo các quan 
trẻ ấy mà trả lời cùng dàn thê nầy : Minimus digitus meus 
grossior est dorso patris mei. Pater meus posuit super vos 
jugum grave, ega autem addåm super jugum vestrum : Pater 
meus cecidit vos flagellis, ego autem cœdam vos scorpioni- 
bus. ( II. Reg. XII. 10,1i ). Ngón tay út của ta còn lớn 
hơn khúc lưng của cha ta. ( Ấy là lời sánh vi đề mà ngắm 
đe, như câu tiếp chỉ rõ : cha ta đã đặt ách nặng cho chúng 
ngươi, ta sẽ gia thêm cho nặng hơn nữa. ( Ta sẽ bắt chúng 
ngươi xâu thuế nặng nề hơn nữa). ˆ 

Cha ta đã đánh chúng ngươi bằng roi da, song ta sẽ trị 
chúng ngươi bằng roi sắt. Bấy giờ dän liền khởi ngụy, mười 
dòng bỏ vua Röbôam mà đặt Giêròbôam lên làm vua. Chỉ còn 
có hai dòng đầu phục vua Rôbôam mà thôi, là dòng Giuda 
và Bengiamin. 

5) De superbia eruditorum. Về sự kiêu ngạo của những 
kẻ thông thái. Hạng nầy sánh như bọn hầm gạch, trộn hồ, 
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$ Về những kẻ thông thái, văn chương chữ nghĩa, hoc 
“ thus ràng, thi ông thánh Bernađô dạy rằng : « Sunt qui scire 
volunt eo fine tantum, ut sciant, et curiositas est ; quidam ul 
sciantur, et vanitas est ; quidam ut scientiam vendant, et tur- 
pis quœstus est ; quidam autem ut œđificent et charitas est y 
quidam ut œdificentur, et prudentia est ». Có kẻ muốn học 
- biết vì một ý nầy mà thôi, là cho đặng nên người thông thải, 
ấy là sự thông thải toc mạch ; có kể khắc muốn học biết, cho 
thiên hạ biết minh là người thông thái, ấy là sự thông thái 
CÍ kiêu căng; có kẻ khác nữa muốn học biết, cho đặng bán sự 
t thông biết của mình, ấy là sự trục lợi dáng khinh : Song cũng 
có ké muốn học biết cho đặng làm ích cho kẻ khác ; ấy là sự 
Ý thông thái hiệp với đức thương yêu ; có kẻ khác muốn học 
L cho đặng làm ích cho mình, ấy là sự thôn ; thai khôn ngoan. 
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Hang thông thái theo ba cách nói trước dó, thì đông vô 
- SÕ; còn hạng thông thái theo hai cách nói sau dây, thì không 
- bao nhiêu. 


1 __ Lại cũng thường thấy những kẻ ăn học thông thái đúng 

| byc, thì không hay kiêu cắng, khoe tài múa mô, còn những 
: - tay lạm xạm hoc hành ba trợn, dốt cùng không phải dối, 
d thông cũng không thiệt thông, thì lại hay chưng hay khoe. 
"E Vì vậy mì miệng thế hằng ngạo rằng : xấu hay làm tôt, đốt 
1 1 hay nói chữ. — Chữ không đầy lá mit, mà hay làm phách. 
"n f Thằng qui kiêu ngạo thật là rắn rôi, dan di, ưa làm quen lớn 
u f - với các đẳng làm thầy lên vào nhà thờ, lò mò theo lên tòa 


-_ giảng, mở ve nước acide hinh mũi, xịt vào bài giảng của các 
ý f dàng, làm cho nhiều đắng mất ý tốt, ý ngay lành, ra sức 


oft giang hùng hồn có ý khoe mình thông thái ; lựa những lẽ cao 
œ f sâu, những lời vän hoa bóng båy khó hiểu, lựa những lời 
st f khôn khéo mĩ duyệt êm tai, có ý phô tài phô trí, phô mình 

= khéo ao Thé ấy các đấng sẽ được danh tiếng, được người ta 
La khen, song chẳng sinh ích lợi thiêng liêng, chỉ làm mất lòng 
lì 
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thôi 


6) De superbia pietatem ‘sectantium. Về sự kiêu ngao 


hiềm nghèo hơn các tội khâc ? Vì các tội khác, các tinh nët 
xấu khắc sinh ra bỡi sự dù, sinh ra trong sự đữ : như tội hà 
tiện, tính tham lam, người ta mắc tội nầy là khi ăn cắp, ăn 
trộm, än cướp, tội tà dầm, người ta mắc tội nầy, là khi làm 
những sự vui bon xác thịt. v.v. Có một chứng “kiêu ngạo, 
người ta mắc nó, khi làm việc lành, ví du xưng tội rước lễ, 
än chay bố thí, cho người ta khen mình là người nhon đức. 

Thật thì những kể ái mộ đi đàng nhơn đức, những bực 
tu trì, cả ngày, quanh nắm trót đời, hằng làm nhiều việc lành 


lội rước lễ, ăn chay nguyện gầm, v. v.. nhw vậy thì họ ra 
như người giàu có, có nhiều tiền bac, có nhiều đồ qui. Bo 


quí, thì hay sinh sâu, rồi sầu lại cắn cho nát áo. Nhà giàu thì 


thánh Badiliô dạy rằng : Chúng con làm nhiều việc lành, thì 
phải giữ chớ đề cho ý kiêu ngạo lòn vào, phá các việc lành, 
mất hết công nghiệp. Vì chứng kiêu ngạo như quân ăn cướp, 
chẳng đảnh nhà nghèo, chẳng đón bắt kế tay không, chẳng 
chân ghe chò rơm chở có, một đinh nhà giàu, chân đón, bắt 
người có của, ghe chớ đầy hàng hỏa. 

Vậy những kẻ đi đàng nhơn đức, những bực tu trì, 
làm việc lành, phải lo dè giữ cho lắm. Nhớ lời Đức Chúa 
Giêsn đã day: Bay làm lành đừng có ý cho người ta hay huët: 


của những kẻ tu trì, của những người ái mộ di đàng nhơn - 
đức. Hạng nầy là hạng tưới nước, cho gạch ướt, ăn hồ cho = 
chắc. Trong sách phần có nói : tội kiêu ngạo là tội thứ nhứt - 
và-trọng hơn cùng hiềm nghéo hơn các tội khác, Vì sao mà ` 


phước đức ; như đọc kinh lần hột, xem lễ viếng Chúa, xưng ˆ 


dó cho nên họ dé bị cám dô về đàng kiêu ngạo. Cũng như än 


khi. 


Chúa, làm thiệt hại cho người ta, và lung công vô ich mà | 
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bị quân trộm cướp rình rập nhiều hại. Vi vậy cho nên ông | 
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chẳng vậy việc lành bay ra vô ích, chẳng đặng phần thưởng 
trên trời. 
Về tiếng bảy loa nồi lên vang đầy làm cho ngã sập tấm 
vách kiêu ngạo. 
Như đã có nói trước xưa tiếng loa bẩy thầy cả vừa nổi 
- lên inh oi vang rån, thì đã làm cho các vách lũy thành Giêricô 
tự nhiên ngã sập đồ xuống. Nay cũng có bảy tiếng loa làm 
cho ngã sập tấm vách kiêu ngạo của thành lũy ma qai. 
1° Tiếng loa thứ nhút là tiếng lề luật Đức Chúa Trời. 
Anima vero, quœ per superbiam aliquid commiserit, sive 
- Civis sit ille, sive peregrinus, ( quoniam adversus Dominum 
f rebellis fuit ) peribit de populo suo. Num. XV. 30. Kể nào 
| “phạm tội bỡi lòng kiêu ngạo, bất luận là người bồn xã hay là 
Í- người ngoại quốc ( vì nó đã trẻ nên nghịch cùng Chúa ) thì 
| _ nó phải giết cho tuyệt mất khói đản nó. 
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2° Tiếng loa thứ hai là tiếng sich ngan ngữ kinh thơ: 
LÍ Arrogantiam, et superbiam, et viam pravam, et os bilingue 


F detestor ` (Prov. VIIL 13. ). Sự kiêu căng, cậy mình, neo 
| gian là, và miệng hai lưỡi thì ta góm ghét. | 
ME LE Tres species odivit anima mea: pauperem superbum, 

» divitem mendacem, senem factuum et insensatum. Ecclesiasti 
XXV. 3. Có ba tbir người lòng ta chê ghét; ké khó khăn 
j | _ kiêu ngạo, kẻ giàu hay láo xược, kê già lo mà ngu muội. 
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E 3° Tiếng loa thứ ba là tiếng Pire Chúa Trời dùng miệng 
các tiên tri mà chúc dữ cho những kẻ kiêu căng: Vœ coro- 
Ip nœ superbiœ... Pedibus eoneuleabitur corona superbie..., 
(Isa. XXVIII. 1-3). Khôn cho mũ triều kiêu cắng... Mũ 
| triều kiêu căng sẽ phải đày đạp dưới chon. Vi sao mà tiên tri 
f Isaia nói rằng : Tính kiêu cắng đội mũ triều ? Chẳng qua là 
| ‡ có ý chỉ tính kiêu căng là vua càc tính nët xấu khác. Như 
 thè kề làm vua ngự nơi nào, đi dàu ở đâu, thì hằng có quan 
E quân theo phò tá hộ vệ, cùng một lẽ ấy, tinh kièu ngao là vua, 
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là chúa tướng các lội lôi các tính mê nết xấu khác, hễ nó 
nhập vào lòng, thì gia nhơn đệ tử nó, tay chon bộ bạ nó là 
các tội khác, các nết xấu khác đều theo nó mà vào. 

4° Tiếng loa thứ bốn là tiếng các thánh sử lặp lại nhiều 
lần trong sách Evang : Omnis qui se exaltat, humiliabitur; 
et qui se humiliat, exaltabitur. ( Luc. XIV. Iet XVIII. 14: 
Matth. XXIII-12). Ái tặng mình lên, sẽ phải ha xuống, mà 
ai hạ mình xuống, sẽ đặng nhắc lên, Lại tiếng Đức Mẹ cũng 
nên như tiếng loa nồi lên vang đầy inh ĝi trong Evang, đề 
phá tan tấm vách kiêu ngạo. 

Feeit potentiam in brachio suo, dispersit supèrbos mente 
cordis sui, Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. 
( Luc I. 51-52 ). 

Đức Chúa Trời đã dùng sự mạnh mẽ phép tắc Người, 
mà phá tan những kẻ kiêu hảnh trong lòng, Người đã hạ 
những kẻ quyền thế xuống khỏi ngai tòa, và đã đem những 
kẻ khiêm nhượng lên. | 

Chính mình Thầy Giêsu, khi thấy các môn dé tranh cạnh 
nhau, cho được biết ai sẽ nên trọng bon frong rude Người 
sẽ lập. thì chẳng những là Người dùng. lời nói, mà lại lấy 
việc làm mà dạy đỗ các môn đệ phải lo khử trừ tính kiêu 
ngạo, ham muốn quờn cao chức cả. Advocans Jesus parvu- 
lum, statuit eum in medio eorum et dixit: Amen dico vobis, 
nisi conversi fueritis, et efficiamini sicut parvuli, non intrabi- 
tis in regnum cœlorum. ( Matth. XVIU. 2-3 ). 

Đức Chúa Giêsu gọi một con trẻ đến, đặt nó ở giữa các 
môn đệ, mà phán rằng : Nếu bay chẳng trở nên như con trẻ 
( nghĩa là ăn ở ngay lành, thật thà như con trẻ ) thì bay 
chẳng đặng vào nước thiên đàng. 

5° Tiếng loa thứ nắm là tiếng các thánh tông đồ hòa rập 
nhau, mà thôi lên cho mạnh mẽ vang rån, hầu làm cho tấm 
vách kiêu ngao ngã sập đồ xuống. 


mg va 


Deus superbis resistit, humilibus aptem "dat gratiam, ( I 
Ptr. V.5-Jacob. IV.6), Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu 
ngạo, và ban ơn cho kể khiêm nhượng. 

Ge Tiếng loa thứ sáu là tiếng lương tâm của kẻ kiêu ngao 
chúc. Quid nobis profuit superbia ? Aut divitiarum jactantia 
quid contulit nobis ? Transierunt omnia illa tanquam umbra. 
( Sap. V. 8. ) Nào sự kiêu căng, hay là sự phô trương của cải 
làm ich gì cho ta ? Các sự ấy qua đi như bóng, như kẻ đem 
tin chạy thoáng qua. (Nghĩa là ta chớ khá cậy mình vì 
däng quờn cao chức cả, vì đặng giàu sang phú qui ; các sự 
ấy không được bền đỗ lâu dài, hay đồi dời biến cải, chẳng 
khác chỉ như mây bay, như chớp nháng, thấy đó mất đó, 
thoạt có liền tan. ; 

7° Tiếng loa thứ bảy là tiếng Chúa luận phạt trong ngày 
phán xét chung. Chúa đã dùng miệng tiên trì Malachia mà 
phản rằng ` Ecce dies venit succensa quasi eaminus ; et erunt 
omnes superbi, et omnes facientes impietatem stipula, et in- 
flammabit eos dies veniens... quœ non derelinquet eis radi- 
cem et germen. ( Mal. IV, I ). 

Sẽ đến một ngày nồng nàn như lò lửa cháy lên, chừng 
Be các kẻ kiêu ngạo và các kể làm sự gian ác sẽ nên như rơm 
ra ; và khi ngày ấy đến, thì sẽ thiêu hủy chúng nó, chẳng 
chừa lại gốc rễ chồi mộng nào ráo. 


Về bảy cái máy đề dừ g phá tấm vách Kiéu ngạo 


1: Đã nói rằng : Tấm vách kiêu ngạo xây trên nền yêu 
chuộng mình quá lẽ, Gong mình lên quá lễ, ham mê sự cao 
trọng quá lẽ ; vậy cái máy thứ nhứt đề phả tấm vách kiêu 
ngạo từ trên tới dưới, nền móng gi đều tiêu tan tận tuyệt, là 
là sự biết mình và biết Đức Chúa Trời ; biết mình cho tường 
tận, tự nhiên phải lấy mình làm hèn hạ đổ dang. Nhìn biết 
Đức Chúa Trời cho thật, tự nhiên phải đem lòng kính so ; 
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nhược bằng chẳng biết mình cho lường lận, ắt sinh lòng kiêu 
hảnh, ấy là đầu các sự dữ. Chẳng nhìn biết Đức Chúa Trời 
cho thật, ắt chẳng kiêng đè, ấy là gốc sinh các thứ tội lõi. 
Hiền rhon kia nói rằng: Unde superbit homo, cujus concep- 
tio culpa, nasci pœna, labor vita, necesse mort, Post homi- 
nem vermis, post vermem fetor et horror, sic in non Nominen 
vertitur omnis homo. | | 1 IV AM 

Loài người có chi dän mà làm kiêu làm cao Ser ‘97 Đầu 
thai trong tội, sinh ra cho đặng chịu phạt, sống ở đời mắc 
phải nhiều nỗi tân toan lao khô, đoạn phải chết. Chết rồi nên 
mồi cho giòi bọ rúc ria. Sau hết trổ nền phàn tro hôi hám 
thúi tha gớm ghiếc. Chừng ấy loài người biến đổi ra chị 
còn phải hình tượng người ta nữa. Thành Bêna đô cũng day 
rằng : Considera, o homo, unde venis, et erubesce, ubi es et 
ingemisce ; quo vz dis, et contremisce. Hoi loài người, bằng: 
mầy suy đến gốc tích mầy bỡi đâu mà sinh ra, åt mầy sẽ mä: 
cỡ hồ hang ; nếu mầy coi xét (các chuyện mầy bày giờ } 
sống ở dän, ( làm những việc gì ) åt mầy phải khóc; (nếu 
mầy nghĩ đến việc thần hậu mầy ), thì âu là mầy cũng phải 
run sợ kinh khủng. 

-Hẳn thật, nếu ta suy nhớ ba đều ấy Ca chín chän, nếu: 
= ta xét trước xem sau thân phận mình cho tường tận, thì dé 
đẹp đăng tinh kiêu ngạo. Thuở Chúa chưa sinh ra ta, thì ta 
là một cải không không. 

Đức Chúa Trời sinh ra ta, thì ta mới có ‡ có ta rồi, thì 
Đức Chúa Trời lại còn gìn eut dưỡng nuôi bảo lồn mới còn. 
Chúa chẳng lầy vàng bac, hay là vật gì quí bảu, mà gầy dung 
xác ta, một lấy khí huyết ô uế cha mẹ, mà tượng hình vóc 
suong thịt ta. Sinh ra giữa trần ai, sống tạm nhứt thời, mạng 
sống vẫn voi, bay Dm mươi näm, tắm chin mươi nắm, cao 
tay một trắm năm là cùng đời mãn số. Ghết rồi thành giòi bọ 
phân tro hôi hám thúi tha. Còn lời nói, việc làm, ý tướng ta, 
biết là bao nhiêu đều xấu xa hư hốt. Bề ngoài trước tmmặtthiên 
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ha, xem ra là người thanh liêm mình chính, dạo đức sốt 
sắng, danh thơm tiếng tốt, Còn bề trong trước mặt Chúa, thì 
là một đứa đầy dãy tội lỗi, đảng Chúa phạt vô cùng, nếu chết 
thình lình bất tử, chẳng kịp toan tính việc mình, thì hồn sác 
sẽ thành nắm củi thiêu trong hỏa ngục muôn đời. 

Ae thân phận ta trước sau là vậy đó, còn chỗ nào mà 


| dám kiêu cắng ngạo mạn. 


2: Cái ¡ máy thứ hai đề phá tấm vách kiêu ngạo, là sự 
gầm suy về các ơn lành phần hồn phần xác ta đã đặng, cả 


| thầy là của Chúa ban cho ta, chẳng phải là của riêng ta đâu, 


Chúa muốn ban cũng đặng, không muốn ban cũng đặng, ban 


| rồi, Chúa muốn cất đi, lấy lại, cũng đặng. Lại càng đặng 


| 


“nhiều on, thì càng mắc nhiều nợ. Ngày sau phải chịu phán 
xét càng nghiêm nhặt, phải trả lễ càng nặng. 
Vậy nếu ta đặng khôn ngoan tài đức, thì phải dùng nó 


Hee ý Chúa cho trọn vẹn, là làm sáng danh Chúa cùng cứu 


| giúp phần roi linh hồn người ta ; bằng ta lấy đó mà khoe trẻ 
cầu danh, thì ta thật là đầy tớ gian ác bất trung thất tín mà 


chớ. 
= 809 Cái máy thứ ba đề bắn phá Gm vách kiêu ngạo, là 


_ năng nhớ lại các tội lỗi ta đã phạm, cầu đã ăn nắn cáo giải 
_ rồi Con ong kia muốn bay xa tìm hoa hút nhụy, đề làm mật 
| ngọt chơ thiên hạ nhờ, gặp phải dông to gió lớn,e mình 


chống chỏi không női, mà phải vật vờ bê theo ngọn gió, liền 


f tha một hột cát cho ra nặng ra đầm, bay sà núp gió. Ta muốn 


đi đàng nhơn đức đề sinh hoa quả thiêng liêng, đề làm đường 


_ mật thiêng liêng ngon ngọt cho sảng danh Chúa và cho kẻ 


khác được nhờ ích về phần linh hồn, thì ta phải năng nhớ 


lại các tội lỗi ta đã: phạm, chúc ấy ta ra như mang một bị cát 


| nặng dän lòng, cho khỏi sinh kiêu, xiêu theo trận gió khen 
| ngợi thôi vào. 


4- Cái máy thứ bốn đề phá tấm vách kiêu ngạo ngã sập 
đồ xuống tan nát tận tuyệt, là sự suy xét tính khí dứa kiêu 
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ngạo thật là khó chịu. Nên Chúa ghét nó, mà thiên hạ cũng | 
chẳng ai ưa. Nó hằng làm nghịch với Chúa, lẽ nào mà Chúa ` 

yêu đặng. Vì vậy Chúa hằng chống trả nó luôn : Deus super- 
bis resistit. He nó xen mình vào đám nào, hễ nó ló mặt đến - 
đầu, thì phá rối đó. Vì nó hay trọng mình khinh chúng, lấy. 
mình làm cao sang, người ta hèn mat, nó hay khoe mình, trë 
nhún chê bai thiên hạ ‡ tính khí như vậy ai ưa đặng, mà. 


chẳng ghét. | 


Nó khó chịu cho ké khác đã đành, song chỉnh nó cũng. | 
khó ehiu cho mình chúc. Nó ở đâu, ở với ai, nó cũng không - 
đặng an vui. Ở với kể trên trước nó, tài năng đức hạnh giỏi ` 


giãn hơn nó, nó ben theo không kịp, thì nó: tức mình buồn 
giận, phần lê ghen ghét. Ở với kể đồng chang ngang vai, nó: 


muốn lướt, nó muốn thắng, mà thắng không noi, trôi hơn f 


chẳng đặng, nó lại sợ mai mốt kẻ ấy vượt lên, còn nó phải 
sút kém, thì nó cũng tức tối bực bội, ăn không ngon ngủ 
không yên. Ở với bực dưới nó, thì nó cũng hay giận hay 
ghét, hay bắt tì bắt 6 rằng : Kể ấy chẳng kính trọng nó cho 
phải phép, chẳng qui lụy phục tùng nó. 

ö- Cái máy thứ năm đề phá tấm vách kiêu ngao, là sự 
suy xét : Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là dëng đời đời 
chẳng bay dời dôi. Còn mọi loài mọi vật khác trong thế gian - 


nầy, thì biến cải đôi thay luôn, như chong chóng đặt nơi cao - 


giữa trời. Hôm nay mạnh, mai đau; hôm nay giàu, mai 
nghèo ; hôm nay quờn cao chức cả, mai mốt sàn đã, lột ehte 
huờn dân ; hôm nay lịch sự như tiên sa phụng lộn, mai mốt 
như bom ghiền, da chì mặt bủng ; hôm nay mình hạc xương 
mai, tóc dài da trắng, môi son má phấn, miệng cười như hoa 
nở, mai mốt vån trở, gặp phải một con trái trời, nọc chạy 
xụi tay, què chon, mù mắt, mặt mày coi to tàng ong, V. V. 
Nghĩ suy như thế, thì dâu còn dám cậy tài năng,sức lực 
chức quờn của cải, | 
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6" Cái máy thứ sáu đề phá tấm vách kiêu ngạo là sự súy 
“ xét: Lời khen tiếng tặng chẳng đặng ích chi, chỉ có hièm 


| f nguy, giục sinh hinh mũi. Ông thanh Ghêrêgôrið dạy äng : 


- Kẻ kiêu dầu biết rõ cải đều thiên hạ khen mình, thật sự 
“mình chẳng có chút nào, dầu vậy cüng lấy làm mừng. Ké 


| f thât lòng khiêm, khi nghe ai khen, thì bät suy xét : nhw thãy 


- cåi đều thiên ha khen, mà mình chẳng có, thì mắc cổ thầm, 
vi kê lời tặng khen đó là lời nhao bång, là lời phinh gạt bom 
phóp ; bằng thấy mình có cái đều người ta khen, thì càng bối 
rối lo sợ hơn nữa. Sợ là sợ cải tiếng khen ngợi làm cho việc 


lành mình mất công linh trước mặt Chúa. Hiền nhon kia 
_ bày một truyện biến ngôn đề rắn ké ham mê lời tặng tiếng 
ier: Qua kia đang dàu trên nhành, miệng ngậm bánh sữa, 


“tha đằng xóm trên Chồn nọ dưới gốc tròng lên, đánh hơi 
` bánh sữa bắt thèm bắt mê, Chồn bèn ứng tiếng : È bê! Bông 


| sua ( Bonjour ): Bác qua đạm đề lịch xinh. Vậy mà thiên 
| hạ dám khinh, chê bác xấu hoắc, thân mình như than. Coi 
di nhắm lại kÿ cang, bộ ảo bác bận, oai sang cực kỳ. Thủy 


ba giợn sống bàng trừu, thợ trời khéo dêt công phu rất nhiều, 
Ước nbu cải tiếng bác kêu, thanh thao thành thót xứng cùng 
áo lông. At là có, säc. tặng phong: Hắc làm vua điều, cai trong 
rừng nầy. Nghe khen khoái chi lắm thay. Quạ bèn hả họng, 
vang dầy kêu la; nào hay vừa mở miệng ra, bánh sữa rơi 


xuống, chôn ta thộp liên. Rồi thì chè qua dạt điện, xấu xa 


den diu, ham khen noi gi ? SP tả: 


Ấy những kẻ khen ta nhiều khi cũng vậy. Nó a dua hdi 
“phôp khen lao, tiường bởi trông ich lợi gì dó. Chừng nó 
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7° Cái may thứ bảy đề phá tấm vách kiêu ngạo, là sự 


| suy xét : Chẳng co đều gì hay biến cải đồi dời cho bằng quờn 


cao chức cả. Nó chẳng khác nào như khói như mây, tán tụ 
không chừng, ehóng qua mau mất, vừa thấy liền tan. Nhứt 
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là suy khử đến giờ chết, một phen xuội lay nằm ngay nhắm 


mắt, thì liền ra tro ra đất. Mọi của đời, trả lại cho đời. Phú - E 


quí vinh ba, của cải cửa nhà, tiền tài twóc lộc, đều sang qua 
tay kẻ khác. Chỉ có một sự nhon đức được bền đỗ lâu dài 


mà thôi. Vậy chớ khá ở thế cậy quờn, nương tiền dwa bac. |ˆ 
Một phải hứng vui ái mộ bề lập công tu đức. Như vậy mới | 


thật rằng khôn, tích trử của ấy, giữ được đem theơ mua 
nước thiên đàng. 


Về tấm vách khiêm nhượng phải xây đề chống 

chôi tấm vách kiều ngạo. 

Như đã nói trước, thành Giêricô là hình bóng chỉ thành f 
của ma qui, các vách lũy xung quanh thành, đề binh vực fy 
thành, gìn giữ thành là bảy mối tội đầu. Đối lại thành Giéri- | 
cô, thì có thành Giêrusalem, sách thánh quen gọi là thành 
của Chúa, thì cũng có bảy tấm vách kiên cố chắc chắn, đe À 
bình vực, gìn giữ thành. Bảy tấm vách ấy là : 1° Nhơn đức À 
khiêm nhượng, chống lại cùng nết xấu kiêu ngạo. 2 Nhơn. 
đức rộng rãi, chống lại cùng nët xấu hà tiện. 3: ơn đức 
sạch sẽ, chống lại cùng tính mê däm dục. 4: Nhơn đức yêu 
người, chống lại cùng tính phân bì ghen ghét. 5° Nhơn đức 
kiêng bớt, chống lại cùng tính mêăn uống. 6' Nhơn đứe 
nhịn nhục, chống lại tính hay nóng giận. 7: Nhơn đức siêng 
năng, chống lại cùng tính làm biếng. 

Bảy nhon đức nầy chẳng khác chỉ như bẩy tấm vách, 
con cái Đức Chúa Trời núp sau đó, däng chống cự cùng ma 
qui xông vào khêu chiến. 

Vậy thì đã hẳn : phá tấm vách kiêu ngạo mà thôi thì 
chưa đủ, phải xây tấm vách khiêm nhượng đề mà ngăn ngừa 
kể nghịch. 

H. — Khiêm nhượng là gi? 

T. — Bà thánh Têrêsa cắt nghĩa về nhơn đức khiêm 
nhượng thề nầy rằng : Nhơn đức khiêm nhượng là cách ăn 
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ở hạp với sự thật, đúng với sự thật. Vì vậy mà thánh Augu- 
tinô hằng than thở kêu xin cùng Chúa : Lay Chúa, xin Chúa 
ban cho tôi nhận biết Chúa cho thật, và nhìn biết mình tôi 
cho tường tận, biết Chúa là Đấng thê nào, biết tôi là gì ; biết 
Chúa là Đấng tự hữu hằng có, tài năng phép tíc đầy no vinh 
phước, gồm mọi sự tốt lành. Biết tòi la hư vỏ, là không 


__ không, Chúa đã dựng nên mới có, Chúa gìn giữ dường nuôi 


mới sống mới còn. Tự mình tôi, toi chẳng thể làm được việc 
CR F bì }% a t d x ` "A Bi 
gi, tôi chẳng thê làm được sự gì lành, chi làn được sự dữ 


- mà .thôi. Biết mình như vậy, thì hoặc lờ sa phạm tội, hay la 


sai lôi đều gì, thì chẳng ngã lòng, một ha mình xuống khiẻ.n 


| nhượng, kêu xin Cnúa tha thứ, và nhạn biết mình bèn ha 
_ yếu đuối, mà dem lòng trông cậy hän, phú mình trong tay 
Chúa. Biết mình như vậy thì khi thấy ai sa ngã phạm tôi, 
_tất nhiên mình không dám tự phụ tự đắc về mình, một dem 
* lòng thương xót chia buồn với kẻ khốn nan ấy. — + 


Lại cũng e sợ cho mình, là người ta ngã được, thì mình 
cũng ngã được. 

Biết mình cho tường tận, thì khi thầy ai có tính xấu kia, 
tính xấu nọ, ắt chẳng däm khoe khoang mình, sợ kẻo Chúa 
phạt, đề mình cũng mắc phải một tính xấu như kẻ ấy. 

Biết mình cho tường tận, mà giữ y theo mấy đều mới kẻ 
trên đó, ấy là cách ăn ở hạp với sự thật, đúng với sự thật. 


- Đó là nhon đức khiêm nhượng theo cách bà thánh Têrêsa 


giải nghĩa. Song đó mới có khiêm nhượng phàn nửa mà 
thôi, là khiêm nhượng trong trí khôn; muốn nên khiêm 
nhượng cho trọn, thì phải khiêm nhượng trong lòng. Chính 
mình thầy Giêsu đã phản day đều ấy tỏ tường: 

Bay hãy học cùng Tao, mà ở hiên lành và khiêm nhượng 


_. trong lòng. (Matt. XI, 29) Chúa Giêsu biết có nhiều kẻ 
= khiêm nhượng ngoài môi ngoài mép, khiêm nhượng nơi đầu 


chót lưỡi mà thôi, nên Chúa đã phán lời ấy, mà đòi ta phải 
có sự khiêm nhượng thật trong lòng. Trước Chúa ra đòi nào 
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có ai biết dire khiêm nhượng là gi, nên chỉ không cé ai yêu f 
mến nhơn đức tôt đẹp ấy. Trông thấy sự khiêm nhượng, thì . th 
người ta lấy làm hèn hạ, bắt dùn mình, bắt ghê sợ. Bỡi thế . 
nên con Đức Chúa Trời đã bo trời xuống thể gian, chẳng [i 
những là dùng lời nói mà phân truyea, lại lấy việc làm mà 
làm gương dạy dỗ ta sự khiêm nhượng. Thánh cả Phaolồ f, 
nói rằng : Trót cả đời Đức Chúa Giêsu ba muơi năm ở thé, f 
từ máng cỏ hang đá Bêlem cho đến trên núi Calavariô là môt f 
bài day đức khiêm nhượng, là một kho tàng tích tre nhơn f 
đức khiêm nhượng. | | 
le — Chọn me có lòng khiêm nhượng, như lời Đức Mẹ E 
đã tự xưng : Quia respexit humilitatem ancillæ suœ ( Luc 
l, 48 ). | | 
Vi Chúa đã ghé mắt thương xem phận hèn tôi tá người. f 
20 — Sinh ra trong chuồng bò lừa, nằm trong mảng oa? | 
vấn lấắt tấm vải thô. .,R 
3° — Chịu phép cắt bì kề mình là kẻ tội lỗi. 5 / 
4° — Chịu thua quờn phép vua Erode, trốn chui trốn d 
nhủi qua nước Êgíptô. | 
5° — Trở về Nazarét sống tịch mat, khó khăn, lần Ăn 
vất vả, nương theo nghề rìu búa của ông thợ mộc rất khó 
Sat A 


— Zen hàng vào giữa kẻ tội lỗi, đề cho ông thánh 

re Baotixita làm phép rửa cho. 

7° ~ Làm phép lạ, cấm chẳng cho nói ra. 

S> - Tổ mình ra sång láng, căn dặn ba thánh tông đồ 
đừng cho ai biết, | À 

9° — Agười ta muốn tôn lên làm vua, bỏ trốn lên núi. 

¡0° — Minh là Chúa là Thầy, mà chẳng nè lấy nướcrửa f. 
cơn cho moa đệ. Ấy là gương khiêm nhượng lạ lùng, làm 
cho ông thánh Phêrô ngần ngơ noi rằng: Lễ nào Thầy rửa 
chen cho tôi. Thầy muốn rửa chon cho ai, thì mặc ý. Bằng | 
về tôi, thì tôi không chịn đâu. 
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~ 119 - Sau hết phủ mình trong tay quản dir, bắt bó, buộc 
“rồi. kéo lôi, khac nhồ, xỉ va, đòn bóng, đầu đội mũ gai, vai 
vác thánh giá, chết tất tưởi,treo trên cây thánh giá, trần 


| \truông nhuốc hồ giữa hai người trộm cướp. 


: d Bấy nhiêu đều ấy. nèn như tiếng lớn kêu trách giục bảo 


ta phải bỏ chứng kiêu ngạo, mà học khiêm nhượng theo 


| gương Chúa, như lời Chúa phán : Tao đã làm gương cho bay, 
| đề bay bắt chước cũng làm như Tao. (Joan XII, 15) 


` Hi loài người ! Mê muội chi lắm bấy! Kia Chúa trờ. 
đất cao trọng vô cùng, đã hạ mình xuống hèn mat thắm sâu 
dường ấy. Còn ta là loài ti tiện tội lỗi, lại muốn tưng nhắc 


-minh lên cho cao trọng, quái dị chưa ? 


- &®Thánh Augutiaô suy đến cách Chúa cứu thể ở khiêm 


nhượng, thì người phát kêu lên rằng : Nếu thứ thuốc nầy 
chưa thê chữa ta khỏi binh kiêu ngạo, thì không biết còn có 


_ thứ thuốc nào hay hơn nữa chăng. 

~ Tông kết: Theo lời Chúa phán truyền, theo gương Chúa 

| cùng gương các thánh đã làm, thì ai nấy đã hẳn nhơn đức 
| khiêm nhượng là nhon đức cốt yếu, là nền tång giữ gìn moi 
| nhon đức khác. Muốn xây thắp, cất nhà, nhà lầu, nhà từng, 
{ thì tr.rớc hết phải xây nền đã. rồi mới xây đến tường trần, 


cột, vách. Về việc linh hồn, đi đàag nhon dire, là xây`tháp 


| thiêng liêng, thì cũng vậy. 


Phải xảy đức khiêm nhượng làm nền trước đã, doan mới 
xây các nhon đức khác lên ; như vậy các nhon đức khác có 
chỗ chịu, có chỗ dựa, thì mới trông đứng vững. 

Bồi đó thánh Augutinô đã trả lời cho một hiền nhon Kia 
rằng : Ông muốn hỏi ta cho biết, cần kíp phâi giữ những 


{ nhon đức nào trước hết, cho dáng làm môn đệ thật Đức 


Chúa Giêsu ? Thì đây ta xin bảo ông rằng : Nhơn đức cần 


| kíp phải giữ trước hết là nhơn đức khiêm nhượng ; nhơn 


đức thứ hai cần kíp pbải giữ là nhơn dire khiêm nhượng ; 
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nhơn đức thứ ba cần kíp phải giữ là nhon đức khiêm nhượng. | 
Giả như ông còn muốn hỏi ta bao nhiêu lần nữa, thì bấy f 
nhiêu lần, ta cũng trả lời một tiếng đó mà thôi : là nhon đức |. 


khiêm nhượng. 


Đoạn thú hai 
Về tính hà tiện 


Tấm vách thứ hai của thành Giêrieô, mà tiếng loa của 
thầy cả phải làm cho ngã sập đồ xuống, là tính hà tiện. 

H. — Hal ên là làm sao ? 

T. — Hà tiện tiếng latinh là avaritia, etymologice theo 
nghĩa chiết tự cội rẻ tiếng. thì nó bổi tiếng Avére mà ra, có. 
nghĩa là ham muốn, nó cũng có một nghĩa nb Avidus œris, 
ham muốn tiền bac. Vậy hà tiện là tính nết xấu làm cho 
người ta ham muốn, yêu chuộng của cải thể gian quả lẽ. | 

H.— Của cải thế gian là những sự gi ? 

T. — Là vườn đất, ruộng nương, trâu bò, nhà cữa, ghế 
bàn, rương tủ, tràn châu, đả ngọc, các thứ đồ lạ, v. v, song 
nhứt là tiền bạc. : Geer? A | 

Vốn sự ham muốn, yêu chuộng của cải đời nầy theo lẽ 
phải, nghĩa là lo cho đặng của, lo giữ cho còn, lo thêm cho - 
nhiều, mà không mất lòng Chúa, không lỗi phạm đến ai, thì . 
ching phải là sự gì xấu chẳng phải là tội ; vì cứ như lời thánh 
ca Phao¡ồ: Omnis creatura Dei bona est. ( Tim. I. IV. 4). 
Các vật Đức Chúa Trời dựng nên, vốn là tốt. Tốtvì là của. 
Chúa dựng nên, ban phát cho ta đề nuôi mình, đề lo việc gia: 
đình, nuôi vợ con, đề làm việc lành phước đức, bố thí cho kể 
khó khău, nếu ta biết dùng theo ý Chúa như vậy, thì ta lập 
đặng kho tảng thiêng liêng đề đùng hưởng đời sau trên thiên 
đàng. Song nếu ta ham muốn yêu chuộng trái lë quá lễ, thì 
mới có tội. 


⁄ 


A. 


Dr a Tội hà tiện có phải là tôt trọng chăng ? 
T. — Vốn nó là tội trọng, vì thánh cả Phaolồ kẻ nó vào 


số các tội làm cho kể phạm, chẳng đặng vào nước thiên 


đàng. Nolite errare : neque fornicarii, neque idolis servientes, 
neque adulteri, neque fures, neque avari, regnum Dei possi- 
debunt ( I Cor. VI. 9-10 ). 

Anh em chớ lầm, kế tà däm, kẻ thờ but thần, kẻ ngoại 


tỉnh, kể trộm cắp, kể hà tiện chẳng đặng vào nước thiên 
đàng. 


Song nếu kể hà tiện chỉ lo lắng vë của cải quá lē, lo cho 


` đặng của, lo cho thêm của, lo cho còn của, mà không lôi 

| phạm đến Đức Chúa Trời, không phạm phép còng bình với 

ai, thì thường là tội nhẹ. Trừ ra mấy khi kề ra sau đây, thì 
tội hà tiện mới thành lội trọng. 


1° Kẻ hà tiên ham mê yêu chuộng của cải quá lẽ, đến doi 
coi của cải thế gian như cùng sau hết mình, nên săn lòng 
phạm tội trọng, cho khỏi mất một mỗi lợi nào, hoặc cho khỏi 
phải sự thiệt hại nào. 


% Kẻ hà tiện ham mê yêu chuộng của cải quả lẽ, đến 


đỗi nhàm lön hết các việc thiêng liêng, lân lần bô quên Đức 


Chúa Trời, bỏ quên việc rồi linh hồn, bỏ kinh bỏ lễ Chúa 
nhựt lễ buộc, bỏ xưng tội rước lễ Phục sinh. 

3° Kẻ hà tiện bo bo chặt chia rit róng quá lẽ, đến đôi 
đành đề cho mình, cho vợ con đói khát rách rưởi, thiếu thốn 
những sự cần kip. 

de Kẻ hà tiện ham mê yêu chuộng dinb bén của cải quả 
lẽ, đến däi con cái đầy tớ đứa ăn đứa ở rủi ro làm đồ bề hư 
hại đều gì, thì dânh đập, mắng nhiếc chưởi rủa một cách ghê 
góm, heặc trong việc làm ăn phải 16 lã thất bát, hoặc mất của 
kia của nọ, thì buồn giận ngã lòng rủn chí, lộng ngòn phạm 
thượng, phàn nàn trách móc, chẳng kè Chúa Bà thần thánh 


-_ gi nữa hết, 
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5o Kẻ hà tiện ham mé yêu chuộng của cải quá lẽ, đến 
dai lòng da ra chai đá, chẳng biết đàng thương xót, chẳng 
động lòng thương giúp; khi thấy kẻ khác khó khăn thiếu 
thốn túng cwe đói khát hết chỗ nói, nà cũng đành đề cho kẻ 
ấy phải khốn cực, chẳng chịu giúp bơ chút đỉnh, chẳng ee 
bố thí it nhiều. 

Trong kinh thánh có lời Chúa phán rằng : Phước cho kê 
co lòng khó hän, vi nướ› thiên đàng là của kế ấy. Ké có 


tiền của vào nước thiên đàng khó là đường nào. Con lạc đà: 


chun qua Iran kim còn dé hơn kẻ giàu có vào nước thiên 
đàng ; nhiều kê không đề ý mà hién cho tổ ý nghĩa mấy lời 
Chúa phản, nên tưởng säi rằng : Nët xấu hà tiện là nët xấu 
riêng cho kể giàu có, cho kể có tiền của, còn kể nghèo nàn 
đỏi khó khỏi vương mang nết xấu ấy. 

Sách phần địa phận có nói rõ : Kể giàu người khó cũng 
phạm tội hà tiện được. 

Đọc hết bốn thánh sử từ đầu chi cuối, thì thấy có hai 
lần mà thôi, Đức Chúa Giêsu đã gọi các thánh tông đồ là 
( Filioli mei ) ở các con trai nhỏ của cha! Một lần trong 
Évang ông thánh Mátcô. ( X. 24). Một lần trong vang ông 
thánh Gioan ( XIII. 33}. 

Trong Êvang ông thánh Matcô, là khi người trai kia 
nghe Chúa day nó trở về bán hết gia tài sự sẵn, bố thí cho kẻ 
khó khăn, rồi trở lại theo làm môn đệ Chúa, thì nó buồn bực 
rầu ri quày quả bô đi rot, làm cho mình mất ơn kêu gọi làm 
môn đệ Chúa. Chúa thấy vậy, day lại phán với các thánh 
tông đồ : ç Filioli mei ) Ở câc con trai nhỏ của cha. 

Trong vang ông thánh Gioan, là khi Giudà bỏ các thánh 
tông đồ, lui ra khỏi nhà tiệc ly, dẫn đàng cho quân đữ đi 
bát Thầy mình, thì Chúa phán với câe thánh Tông đồ: ( Fi- 
lioli mei ) Cic thinh tông đồ hồi dé ông nào ông nấy cũng 
là trên ba mươi bốn mươi tuôi, sao Chúa lại gọi là con trai 


Ta Sie ENEE 


wn gett 2224 ie gp Ef Arer rk erc 


i 


| e nhỏ. Tiếng con trai nhỏ có nghĩa là cuc cung, là con cưng, 


con yêu qui. Các thánh tông đồ đã được Chúa kêu gọi là con 


-eưng trong hai khi đó, vì các thánh tông đồ chẳng có lòng 


|" đính bán thương tiếc của cải như người trai ấy, chẳng có 


| 


p » 


| 


r 
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- lòng ham mê tìm kiếm của cải như Giudà. 


` Chúa đã gọi các thánh tông dô như vậy, cùng có ý day 

- ta cho biết chẳng phải hết mọi kê khó khắn đặng Chúa kêu 

: - goi là con cưng đâu, chỉ có những kẻ thật có lòng khó khăn, 
thi mới đắng gọi như vậy mà thôi. 

e H.— Nếu vây những kẻ giàn có thật sự, nghĩa là có cha 
cdi dư dã tràn trề, nhà cửa vwòn đất ruộng nương, trâu bò, 
Hền bạc 0. v. có đủ, không thiếu vàt gì, thì làm sao cho dëng 
- co lòng khó khän ? 

T. — Nhūng kẻ ấy có lòng khỏ khän đăng lắm, là nếu 


Ei họ biết dùng của cho nên, không xa xí trái lẽ, hoặc không đề 


E a 
ea 
~ Ban. 


| 
i 


lòng dinh bén ham mê quyến luyến mến yêu của cải quá lẽ, 
(ei là người thật có lòng khó khän, như vậy mới đắng gọi là 

con cưng của chúa. 
- Còn những kẻ khó khăn thật sự, nghĩa là không đất cam 


$ dùi, không nhà ở, không cơm än, không áo mặc, thiếu trước 


hụt sau, túng cực mọi đàng, song biết an tàm thủ phận, vui 
| lỏng, bằng lòng, sẵn lòng chịu nghèo cực theo thánh ý Chúa. 
chẳng phàn nàn trách móc, chẳng mống lòng gian tham trộm 
cắp. Ấy là kẻ khó khăn thật sự mà lại co lòng kbỏ khăn nữa 
thì Chúa càng cưng họ, càng yêu qui họ biết mấy. | 
Về tư bề tấm vách hà tiện : 
Cao. sâu. rộng, dài bao nhiêu. 
1° Vë bề cao tấm vách hà tiện. 
H. — Tấm vách nou bề cao tới đâu ? e 
T. — Nói được cao tận trời, vi tính hà tiện làm cớ cho 


người ta khắc bạc kế nghèo, áp chế hà hiếp eom mồ côi, 


người góa bụa, truất bớt, hay là cầm công kể làm mướn cho 


mình, v. v. Ấy là những tội kêu thấu dën trời. Đó là kiều - 


sách thánh thường nói, đề mà chỉ câe tội ấy lên cao lận trời, 
mà kêu xin Chúa bảo oân. 


Trong bài thơ của thánh Giacôbè có mấy lời nầy làm — 
chứng đều ấy rõ ràng : Eeee merces operariorum, qui messu- - 


erunt regiones vestras, quœ fraudata est a vobis, clamat: et 


clamor eorum in aures Domini sabaoth introivit ( Jae. V. 4). 


Anh em phải biết, những ke gặt mướn trong ruộng anh em, 


mà anh em gian lận cầm công họ, thì bọ kêu lên, và bg ho f 


kêu thấu đến tai Chúa các cơ binh. lê” 
Nơi khác trong kinh thánh có mấy lời nầy : Nonne Ge 


mœ viduœ ad maxillam descendunt, et exelamảtio ejus super ` 


deducentem eas ? { Eccli XXXV. 18.) 

Chớ thì kể góa bụa chẳng tuôn nước mắt ra ướt đầm má 
sao, và Liếng kẻ ấy than khóc chẳng kêu xin Chúa bảo oän 
đứa đã làm cho họ đồ nước mắt ra sao ? 

Bởi đã lấy nước mắt, mồ hôi và máu của kẻ mồ côi góa 


bụa mà trộn hồ xây tấm vách nầy, nên hồ không ăn, vách - 


lên cao, mà không đứng vững, phải ngã sập đồ xuống trêu 
đầu kẻ xây. 


20 - Về bề sâu tấm vách hà tiện. 

H. — Bë sáu bao nhiêu ? 

T. — Nói được bề sâu tấm vách hà tiện là cái lòng ham 
muốn, eái lòng tham mê không khi nào lấy làm đủ. Cái lòng 
tham mê nầy sánh nó với vực sâu hỏa ngục, như lời ngạn 
ngữ kinh thơ rằng : Infernus et perditio nunquam implentur ; 
similiter et oculi hominum insatiabiles ( Prov. XXVII. 20) 
Hỏa ngục và kể hư mất trong hỏa ngục chẳng hề khi nào 
đầy : cũng một thề ấy con mắt kể có lòng tham chẳng hề khi 
nào lấy làm no đủ, nhàm ngắn. 


— ől — 


Tiên tri Isaïa nói về hoa ngục rằng : Dilatavit infernus 
animam suam, et aperuit os suum absque ullo termino (ls. 


_V. 14). Hỏa ngục cứ phình bụng ra, ha hoác miệng ra chẳng 


hay cùng. Nói được về kẻ hà tiện cũng vậy. 


Lòng tham muốn của kẻ hà tiện giống như cái túi bằng 


da thun, thồn vô bao nhiêu, cũng chứa đặng, càng thồn thì 


càng phình ra lớn, càng nở ra rộng. Thiệt cải bụng người 
tham là bụng vô ngän; dầu lấy hết của trong thế gian bỏ 


cüng không đầy một tấm bụng người tham. 


Bề sâu tấm vách hà tiện cũng chỉ các tội xấu xa quái gở 


"Ae him sâu độc người ta đã dám tra tay làm, đã cả lòng 


phạm, vì bỡi tính tham mê của cải xui giục. Bởi đầu mà 


. người ta lại giết lẫn nhau, cha giết con, con giết cha, chồng 


giết ve, vợ giết chồng, anh giết em, em giết anh v. v., mà 
chẳng góm tay, chẳng dùn mình rön ğe. Vì vậy cho nên văn 
thi kia có đề lời rang : Quid non mortalia pectora cogis, auri 
sacra fames ? Hi tính tham lam thèm khát của cải bạc vàng, 
mär thật là góm ghiếc lắm, mầy xui giục lôi kéo, thì nào có 
Sự gì mà lòng người từ chôi dang với mây ? 

8°  Vé bề ngang tấm vách hà tiện, 

H. — Bề ngang bao nhiêu ? 

T. — Các thứ tội bỡi mối hà tiện mà ra, thì nói được nó 
là đá gạch đề xây bề ngang tấm vách nầy cho ra rộng lớn, 

Thánh cå Phaolồ dạy rằng : Radix omnium malorum est 
cupiditas. ( I. Tim. VI. 10 ). 

Tính tham lam là cội rễ sinh ra muôn vàn sự dữ ai ai 
cũng biết : hé no đủ giàu sang, dễ phát kiêu căng, dê sinh 
dâm dục, dễ nôi giận hờn tranh tụng phân bì ghen ghét, dễ 
trở nên biếng nhác trễ nải, dễ hóa ra mê ăn hốc uống v. v. 

Vi dụ Chúa phán về người giàu cé trong Évang thánh sử 
Luca, làm chứng đều ấy rõ ràng : Người giàu có kia làm 


SE E 
ruộng dëng mùa, không chỗ trử huê lợi cho hết, nên phải 
phá khoẫm cũ, làm kho lẫm mới cho rộng lớn, đủ chỗ trử 
huê lợi, đoạn nói cùng mình rằng : Anima mea, habes multa 
bona posita in annos plurimos. Requiésce, comede, bibe, epu- 
lare (Luc. XII. 19). Hỡi linh hồn tôi, mầy được nhiều của 


cải dự phòng lâu năm ` Mầy được nhiều của, mấy tiếng đỏ. 


chỉ sự cậy mình trong của cải, cũng chỉ sự khoe giàu khoe 
của. — Dự phòng lâu năm, mấy tiếng đó chỉ sự ham mê 
thâu góp tích trử quá lẽ. — Requiésce, mầy hãy nghỉ ngơi, 
tiếng đó chỉ rõ ràng, tính tham lam, sự giàu có sinh ra Sự 
biếng nhắc, tré näi, nhàn cư. — Comede, bibe, mầy hãy ăn, 
hãy uống : Hai tiếng đó chỉ rõ tính tham lam, sự giàu có sinh 
ra sự mê än, mê uốrg — Epulare, mầy hãy tiệc yến no say 
vui thích : tièng đó chỉ sự xa xí lo cho vui sướng lỗ miệng và 
cái bụng. Mà hé ngựa nục sinh chứng, tửu sắc hằng theo 
nhau. 


Vậy đây xin kề ra nhiều thứ gạch đá đề xây bề ngang 


tam vách hà tiện. 

1° Obduratio, immisericordia erga pauperes. Sự cứng 
lòng chẳng biết thương xót kê nghèo nàn đói khó. Nhiều nơi 
trong kinh thánh Chúa luận phạt tội nầy : 

Qui obdurat aurem suam ad clamorem pauperis, et dag? 
clarmabit, et non exaudietur (Prov. XXI. 13), 


Kẻ khó kêu nài, bwng tai chẳng doâi ; chừng mình van 
vải, ắt chẳng ai nghe, | 

Trong các tội làm cho Chúa nôi con thạnh nộ đồ lửa sinh 
lửa diêm xuông thiêu hủy thành Sôđuma, thì thánh tiên tri 
Ezéchiel có kẻ ra tội cứng lòng chẳng hay thương kê nghèo 
nàn đói khát. / 

Hœc fuit iniquitas Sodomeæ, superbia, saturitas panis, et 
abuntia, et otium ipsius et filiarum ejus ; et manum egeno et 
pauperi non porrigebat ( Ezech, XVI, 49). 
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_Nầy là tội ác cua thànb Sôđuma, là sự kiêu căng, sự ăn 


$ uống no nê, dư dât, sự du nhàn nó và các con gái nó; và 
n chẳng giăng tay ra cho kê khó khän bần cùng. ( Chẳng nung 


4 đỡ. chẳng cứu giúp kể khó khăn ). 


2 Inquietudo. — Sự ay náy âu lo. Thánh Hierônimô 


d nói về kẻ hà tiện thề nầy rằng: Avaro tam deest, qued habet, 


| quàm quod non habeat ; quia aut non habita concupiscit, ut 
$ habeat, aut habita metuit, ne amittat. Et dum in adversis 
s sperat, prospera, in prosperis timet adversa, huc illucque qua- 


e 


si quibusdam fluctibus volvitur. 

Kẻ hà tiện khi được của rồi, thì cũng lấy làm thiếu như 
khi chưa được. Vi hồi chưa được thì ước ao cho được, 
chừng được rồi, thì lại sợ mất. Và lúc suy, thì trông ước cho 


được thạnh, däng thanh rồi, thì lại so phải suy, day trở phía 
. nào cũng như bị sóng kia chụp phủ tư bề. 


Ông thánh Grêgôriô nói rằng : Avarus hic ardet œstu 
concupiscenti®, ac multiplici cura eusiodiœ, et postmodum 
ardebit igne gehennœæ. Si potentiorem videt, timet raptorem, 
si inferiorem, timet furorem, Infelix tanta patitur, quanta pati 
tunet. Đứa hà tiên đời nầy bị nóng đốt bei lửa khao khát 


wc mơ của cải, và bỡi sự lo lắng trắm phương ngàn cách 


cho đặng giữ của, rôi đời sau sẽ bị nóng đối bỡi lửa hoa 
ngục nữa. Gặp phải kẻ lớn hơn, mạnh quyền dác thể, thì sợ 


người ta cướp gur gặp phải ken nô hơn. kém quyền yếu 


- thể, thì lại sợ người ta ăn cắp. Thật là khốn nạn vô phước, 


nó càng so càng trốn trắnh sự gian nan khốn khó, thì nó lại 
càng gặp càng bị. 

3 Neglectus divinorum et salutarium. Sự trễ bô các việc 
Chúa, các việc rỗi linh hồn. Chính mình Chúa Giêsu đã phán 


das rằng: Non polestis Deo servire et mammonœ. Bay chẳng 


làm tôi Đức Chúa Trời và của cải đặng. Vì bỡi đêm ngày 


= hằng chăm lo Gm kiếm cho đặng của cải, và khi đặng rồi, thì 


lại đề trót lòng mình dính bén ham mê yêu chuộng quả lẽ, 


LES BẠN sac 


Như vậy thì tri lòng nào còn tưởng nhớ mến „pm Chúa được ` 
nữa. 

Chính Đức Chúa Thánh Thần đã phán dạy lời nầy : Dif- 
ficile exuitur negotians a negligentia ( Eccli. XXVI. 28). 

Kẻ buôn bán khó giữ mình cho khỏi trễ nải. Cái tiếng 
negotians có nghĩa là negat otium, không muốn nghỉ, không 
chịu nghỉ ; bởi đó có nhiều đấng thánh cắt nghĩa cả câu ấy - 
thê nầy : Kẻ không muốn nghỉ. không chịu nghỉ, nghĩa là kẻ ` 
ham tiền ham bạc, ham lợi ham giàu, nên bấu chăm lo việc 
đời nầy quá lẽ, thì thế nào cũng phế bé việc eần nhứt việc 
trọng nhứt, là việc rỗi linh hồn. vì đêm ngày trằn trọc trằn xa, 
những lo tính lời tính 16, tính trồi tính sụt ;như vậy thì còn 
ngày giờ dän mà đọc kinh xem lễ xưng tội rước lễ. Như vậy 
thì còn kề chi là Chúa nhựt lễ buộc, làm việc xác lu bà như 
kẻ ngoại. Như vậy thì còn kề chỉ là ngày chay, kiêng thịt. 
Đụng đâu ăn đó, gặp gì än nãy. 

Ba đều mới nói trên đây là ba thứ gạch, bây giờ kề ra 
mấy thứ đá chắc hơn gạch, nặng hơn gạch, đề xây cho 
vách đứng vững bền. 

H. — Tinh hà tiện còn sinh ra những tội nào nữa ? 

T.— Tính nết xấu ấy còn xui giục người ta hay làm 
tnhiều su trái phép công bình cho được tiền của. ` 

Những tội kê ra sau đây, nói được nó là đá đề xây bề 
ngang tấm vách hà tiện. 

1° Usura. — Sự cho vay đặt nợ ăn lời quả phép. Ấy là 
hứ tội Chúa gớm ghét lắm. Nhiều nơi trong sách thánh làm 
chứng : Si pecuniam mutuam dederis pauperi qui habitat te- 
cum, non urgebis eum quasi exactor, neC usuris PHI 
( Exod. XXII - 25 ). 

Kẻ khó khắn ở cùng mầy, nếu mầy cho nó mượn thì 
dừng bức ép như kể đặt nợ ăn lời quen làm, và cũng dừng 
bắt ép nó chịu lời nặng quá. 


SERA EUR 


Fratri tuo absque usura id, quo indiget, commodabis, ut 
benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere tuo ( Deut 
_XXII- 20). Anh em màầy có thiếu sự gì, thì mầy hãy cho 
nượn đừng đòi lời, hầu Đức Chúa Trời là Chúa mầy xuống 
| phước lành cho mầy trong mọi việc mär làm. Vua Đayit 
Ping phản bảo tó rõ, tội cho vay đặt nợ ăn lời, là tội làm 
cho ta phải loại ra khỏi thiên đàng. 
Vua Pavit hôi Chúa rằng : Domine, quis habitabit in ta- 
bernaculo tuo ? aut quis requiescet in monte sancto tuo ? 
( Psal. XIV. I). Lay Chúa, ai sẽ được ở trong nhà tạm 
Chúa, hay là ai sẽ được nghỉ ngơi trên núi thánh Chúa 9 
Chính vua đã trả lời, trong các đều vua trả lời, thì có câu sau 
n e : Qui pecuniam suam non dedit ad usuram. Kẻ chẳng 
“cho vay đặt nợ ăn lời quá phép. 
| 2 Fraudulentia. — Mưu kế gian xảo. Người ta phạm 
| | nầy là trong khi bon hiệp bán buôn, dụng mưu gian 
hước dối phỉnh gạt kẻ khác, cho mình đặng lợi. Ví dụ mua 
ân già, bán cân non ; cho coi hàng lốt, chừng bán tráo hàng 
erh Ÿ, V 
| 3° Mendacium et perjurium. — Nói đối và thề dối : Ấy 
là tội kê mua bán thường phạm. Con buôn bán thường hay 
Í láo xược gạt gẫm. ai ai cũng biết sự đó, vì vậy cho nên phải 
| thêm lời thề, cho người ta dë tin lời mình, như vậy đồ bản 
| mau chạy, lời thêm vô nhiều, mà tội lại càng thêm nặng. 
| 4 Proditio. — Nhiều nghĩa : Sự làm nội công, sự 
| nộp, sự phú, sự tổ ra. sự điềm chỉ, sự mách bảo, sự lậu ra, 
| sự trần tố. 
| Người ta mắc tội nầy là khi bất kề phép công, vì ham 
| tiền bạc, mà tò ra một đều sinh thiệt hại cho kẻ khác. Vi dụ: 
À K judà cho däng chút loi hèn 30 đồng bạc, chi cho quân dù 
| 4 bi ết chô Đức Chúa Giêsu thường quen đến cầu nguyện ban 
LỆ “êm, cho quân dp bắt Chúa cho nhẹm, khỏi sanh hồn 
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lấy, v. v. 
5° Defraudatio mercenariorum et oppressio pauperum. — 


Sự hà hiếp, sự làm thiệt hại cho kë khó khăn, cho kể làm. 
mướn, hoặc không trả công, hoặc kiếm đều lật lở bắt bể, d 


đặng bớt tiền công, hoặc đánh lừa dânh đảo, cầm công 
người ta lâu quá. Trong kinh thánh kề tội đó nặng bằng tội 


giết người. Panis egéntium vita pauperum est ; qui defraudat | 


illum, homo sanguinis est ( Eccl. XXXIV-25 ). Kẻ khó khăn 


có chút của ăn đủ sống, ai gian lận của nó, thì kề như mắc 
tội giết người. Qui aufert in sudore panem, quasi qui occidit {| 
proximum suum ; Kê đã đồ mồ hôi mà làm ra, mới có của | 


ăn, ai cướp giựt của nó, thì như mắc tội giết người. 
Qui effundit sanguinem et qui fraudem facit mercenario, 


fratres sunt. — Kê giết người và kẻ gian lận người làm thuê, 


thì hai người äy đồng tội như nhau. 


6° Violentia.— Sự dữ ton, sự hà hiếp. Kế mắc tội nầy 
là khi ý giàu sang, thần thế, quyền phép mà hà hiếp cùng 


chiếm lấy của người ta, hay ép người ta bản cho mình trái ý 
nó. Như vua Achab muðn mở vườn riêng mình cho rộng, 
thì đòi mua sở vườn của ông Nabôt cũng ở liên ranh. Nhưng 


mà ông Nabót chẳng khäng bán sở vườn ấy cho vua, vi là - 


của ông cha đề lại. - Vua tứegiận, lập mưu kế xúi giục kẻ 
khác bỏ va đều råt nặng, làm cho ông Nabót phải xử tử, đoạn 
vua mới chiếm lấy vườn ông ấy. 

Ze Simonia. — Tội mua bán của thánh. Như tên Simon 
phù thủy, bỡi xem thấy các thánh Tông đồ đặt tay trên đầu 


bồn đạo, thì làm cho bồn đạo được chịu lấy Đức Chúa Thánh {| 
Thần, nên nó đã dưng tiền bạc cho các thánh Tông đồ, mà 

xin các thánh Tông đồ ban cho nó được quyền làm như các : 
thánh Tông đồ. Ông thánh Phêrô đã bảo nó rằng : Pecunia 


loạn trong dân. — Chi cách thế cho quân nghịch ham | 
thành. — Chỉ chỗ giấu cất tiền bạc cho kẻ trộm biết mà Í 
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tua- tecum sit in perditionem : Quoniam donum Dei existi- 
masti pecnnia possideri. (Act VHI-20 ). | 

Tiền bạc của mầy sẽ phải hư mất làm môt với mầy : vì 
mầy tưởng dùng tiền bạc mua được ơn Đức Chú» Trời. Ấy 
là tội mua của thánh, của thiêng liêng. 
` Đời vua Giêrôbôam tri vì, ai có tiền đút nhét cho vua, 
thi däng làm thầy cả. Quicumque volebat, implebat manum 
suam, etfiebat sacerdos excelsorum ( [II Reg. XUI 33). Aimuốn 
làm thầy cả, phải có của cải đầy tay, ắt däng làm thầy cả, coi 
sóc chùa mièu nơi cao. Ấy là tội bán của thánh, bán của 
thiêng liêng. 

Mấy tội kê trên đây là như bẩy thứ đá đề xây tấm vách 
hà tiện cho ra rộng lớn minh mông. 


4°. -- Về bề dài tấm vách hà tiện. 


H. — Bề dài tắm vách näy tới đâu 9 

T,— Bề dài tấm vách nầy nói được vô cùng, vì số thợ 
đứng xây tấm vách nầy đông vô số, không kề xiết. Cứ như 
lời Đức Chúa Thánh Thần đã dùng miệng tiên tri Giêrêmia 
mà phán day trong kinh thánh, thì nói được hà tiện là một 
tính nết xấu chung trong thiên hạ, ( vice commun 3 hết thầy 
mọi người chẳng kỳ lớn bé, trẻ già, sang hèn, giàu nghèo, 
thầy dòng, bà phước, hàng đạc đức nữa, cũng đều vương 
mang tính nết xấu nầy, người nhiều kẻ ít. 

À minore usque ad majorem omnes avaritiœ student et a 
propheta usque ad sacerdotem cuncti faciunt dolum (Jer. 
VI-13 ). 

Moi người chẳng kỳ lớn bé đều mê theo tính hà tiện ; 
chẳng kỳ tiên tri, thầy cả đều làm mưu gian chước dối. Tinh 
Hà tiện lại có sự độc hại riêng nầy, là các nët xấu khác đợi 
người ta đến tuồi khôn rồi mới phát, song chứng ham nhiều 
.muốn khá nảy ra sớm lắm. 


Thử xem một đứa con nit, tuoi mới nên đôi nên ba, còn 
bồng eùn bú, lấy cái bánh tráng bé ra đưa cho nó phân nửa, 
thì nó liền giấy khóc, đưa thêm nửa cải nữa, thì nó mới chịu 
nin. Các nết xấu khác, càng lớn tuồi, càng già, thì càng bớt, 
chứng tham của, càng già thì càng thêm, 

Về tiếng loa làm cho ngã sập tấm vách hà tiện. Như đã 
nói trước về tính kiêu ngạo, có bảy loa làm cho ngã sập tấm 
vách kiêu ngạo, thì cũng có bảy loa làm cho ngã sập tấm 
vách hà tiện. 

H.— Bủu tiếng loa đó ra sao ? 

T.— 1° Tiếng loa thứ nhứt là tiếng lề luật Đức Chúa 
Trời. Tiếng loa nầy đã nồi lên inh Ai vang rân trên núi Sinai: 
Non facies furtum. — Non concupisces domum proximi tui, 
aon bovem, non asinum, nec omnia quœ illius suni ( Exod. 
XX-15-17 ). Mầy chớ ăn trộm... Mầy ché tham muốn cửa nhà 
của kẻ khác... chớ tham muốn bò, lừa cùng mọi sự gì của 
kẻ khác. Maledictus qui transfert terminos proximi sui ( Deu- 
ter XXVII 17 ) Khốn cho kê dời ranh lấn đất của kê khác. 

Ze — Tiếng loa thứ hai là tiếng Đức Chúa Thánh Thần 
dùng miệng lưỡi vua Salomon mà phán : Avaro nihil est 
scelestius... Nihil est iniquius quam amare pecuniam ( Eecli. 
X. 9). Ghẳng có sự gì gian ác hơn kẻ yêu chuộng tiền bạc. 

Hai câu nầy chỉ hai cách hà tiện : câu trước chỉ tội hà 
tiện bỡi phạm phép công bình, làm nhiều tội ác ; câu sau chi 
tội hà tiện bỡi mến yêu dính bén của cải quá lễ ( Amare 
pecuniam ): Không làm tội gì ác, chỉ khít khao chặt ehia 
nhặt nhiệm bo bo giữ của, chẳng bố thí, chẳng làm việc 
phước thiện. 

3° Tiếng loa thứ ba là tiếng các thánh tiên tri: Tiên tri 
Habacuc rằng: Vœ ei, qui multiplicat non sua : Usquequo 
aggravat contra se densum lutum. Khốn cho kẻ thâu góp 
chất đống nhiều của cải mà không phải là của mình. Khốn 
cho kể chồng chập dé nặng trên mình bùn lầy phần thô, 
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chẳng biết chừng nào thôi ( bùn lầy phần thô chỉ tiền bạc ). 
Tiên tri Isaia rằng : Vœ qui conjungitis domum ad domum, 
et agrum agro copulatis usque ad terminum loci ` . Numquid 
habitabitis vos soli in medio terre? ( Is. V. 8). Khôn cho 
bay là kẻ cất thêm nhà nầy kế nhà kia, mở ruộng thêm rộng, 
miếng nầy giáp miếng kia cho đến hết ranh cùng cõi. Tưởng 
đâu có một mình bay sống trên mặt đất nầy sao ? | 
4 Tiếng loa thứ bốn là tiếng Chúa Giêsu : Videte, et 
cavete ab omni avaritia : quia non in abundantia cujusquam 
vita ejus est ex his quœ possidet (Lục. XI-15 ). Bay hãy 
coi chừng, giữ mình cho khỏi mọi cách hà tiện : vì chẳng 
phải tại hễ ai có của cải dư dật thì người ấy được sống lâu 
đâu. Chúa không phán trồng rằng : Ab avaritia song Chúa 
có ý thêm vô tiếng omni: Ab omni avaritia : Có nghĩa là 
cho khối mọi tội hà tiện, mọi cách thế phạm tội hà tiện, Chúa 
phán lời nầy trong dip người kia xin Chúa truyền cho anh 


nó chia phần gia tài cho nó. Ấy Chúa có ý dạy ta cho biết : 


Người nầy đầu không phạm phép công bình, đầu không 
trộm cướp, dầu không cho vay đặt nợ ăn lời quá lễ ; nó chi 
đòi phần gia tài của nó, mà anh nó đã giành một mình ; dâu 
vậy nó cũng mắc tội hà tiện, bỡi tại ham muốn quá le cho 
đặng làm chủ phần của ông già nó đề lại cho nó. Nơi khác 
Chúa phản rằng : Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, 


ubi œrugo, et tinea demolitur ; et ubi fures effodiunt et fu- 


rantur. 


Thesaurizáte autem vobis thesauros in cœlo : ubi neque 
œrugo, neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt, nec 


| furantur (Math. XI-19 Bue chớ tich chứa cho bay kho tàng 


déi đất nầy. là nơi ten rét mối mọt ăn phá, là nơi trộm cướp 
đào khoét mà lấy. Song bay hãy tích trử cho bay kho tàng ở 
trên trời, là nơi ten rét mối mọt chẳng ăn nhá đặng, là nơi 
trộm cướp eũng không đào khoét lấy đăng. 
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Ấy là Chúa dạy chớ khá đày don tắm thàn cực nhọc, lấy bùn 
đất mà xây tấm vách hà tiện, nghĩa là chớ tham mê của đời 
nầy là của hay hư nát; một phải chắm nom lo lắng hết lòng 
hết sức, lấy việc lành phước đức là của chẳng hay hư nát mà 
xày tháp thiêng liêng cho bền vững khỏi lo ngã sập. 

5° Tiếng loa thứ năm là tiếng các thánh Tông đồ: Thánh 
cả Phaolồ khuyên bồn đạo thành Êphèsô rằng : Hoc scitote 
intelligentes : quod omnis fornicator, aut immundus, aut 
avarus, quod est idolorum servitus, con habet hœreditatem 
in regno Christi et Dei. (ad Ephes. V. 5). Anh em häy 
hiều biết rằng : Moi kẻ gian dâm, mọi kẻ ô uë do nhớp, moi 
kẻ hà tiện, ấy là kê mắc tội thờ but thần, thì chẳng ai däng 
phần gia nghiệp trong nước Chúa Kirixitô và Đức Chúa 
Trời. 

Thánh cả Phaolồ, trong thơ KS gởi cho môn đệ Timô- : 
thêỏ, thì có lời rằng : Qui volunt divites feri, incidunt in ten- 
tationem, et in lâqueum diaboli, et desideria multa inutilia 
et nociva, quœ mergunt homines in interium et perditionem. 
Radix enim omnium malorum est cupiditas; quam quidam 
appetentes erraverunt a fide, et inseruerunt se doloribus mul- , 
tis (I. ad Timot. VI. 9-10 ). 

Kẻ muốn nên giàu có, thì sẽ sa chước cảm dỗ, và mắc 
đò lưới ma qui, lại ước ao nh:ều sự vô ích, cùng gia hại, làm 
cho người ta chìm đắm chết mất. Vì sự tham lam, là cội rễ. 
mọi sự dir, mà nhiều kẻ bỡi tham lam, thì lầm lạc bỏ đức 
tin, cùng làm cho mình vương mắc nhiều sự khốn khó. 

, 8ˆ Tiếng loa thứ sáu là tiếng lương tâm của những kẻ 
ham mê của cải quở trách lòng họ, lúc họ hồi tâm suy nghĩ. 
Quid nobis profuit superbia ? Aut divitiarum jactantia quid 
contulit nobis ? Transierunt omnia illa tanquam umbra ` 
( Sap. V. 8-9). Nào sự kiêu căng, nào sự khoe khoang của 


cải có làm ich gì cho ta chăng ? Mọi sự ấy đều qua đi như 
bỏng. ` | 
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Lassati sumus in via iniquitatis el perditionis, et ambu- 


_lavimus vias difficiles, viam autem Domini ignoravimus. 


(Sap. V. 7) Chúng ta đã cực ñhọc mệt moi trong đàng tội 


_ lỗi hư mất, chúng ta đã trải qua các nẻo gian nan khốn khó; 


còn đường nẻo của Chúa. (thì chúng ta chẳng biết tới. 
70 Tiếng loa thứ bảy là tiếng Chúa quở trách làm án phạt 
kẻ dữ trong ngày phản xét; Discedie a me maledicti in 


| ignem œternum. qui paratus est diabolo ct angelis ejus. Esu- 


raes 


rivi enim, et non dedistis mihi manducare ` sitivi, et non dc- 


| distis mihi potum ; nudus eram, et non cooperuistis me (Math. 
| XXV. 41-42-43) Ở loài vô phước khốn nạn, bay hãy lui ra 
| khói mặt Tao, mà xuống lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma qui, 


và các chúng thần nó! Vì Tao đã đói, mà bay chẳng cho ăn ; 


| Tao khát mà bay chẳng cho uống. Tao rách réi, mà by 


chẳng cho mặc. Lời quở trách đoán phạt nầy xem ra chỉ 
riêng về những kẻ giàu có mà bo bo rit róng, chẳng bố thí 
cho kẻ khó khăn bần cùng. 
Về phương thế chữa tính hà tiện. | 
H. — Có những phương thế nào chữa đề tinh ha tiên ? 
T. — Có bảy phương thể nầy, cũng nói được là bâv cái 


| máy đề phá cho ngã sập tấm vách hà tiện. 


1: Cải máy thứ nhứt là nắng suy gẫm về tứ chung, nhứt 
là về sự chết. Vì đến khi chết, thì ta sẽ bỏ hết mọi sự, chẳng 
đem theo được thử gì. Như lời kinh thánh day rằng : Ta 


' sinh ra mình trần, nữa chết cũng mình trần. Bỡi đó cho nên 


kẻ hà tiện ham mê của thế gian, thật là đại đột, sống phạm 


| phép công bình bất kê tội phước nên chăng, nên lo thâu góp 


. f tich trừ của cải cho nhiều, tưởng mình sẽ lột da thay vo 
| | đàng hưởng luôn luôn, nào ngờ đâu chẳng sớm thì muộn sự 


| chết sẽ đến cướp giwt hết, mà giad lại trong tay kẻ khác dùng 


hưởng, còn mình thì mang tội ra trước toà Chúa, mà lãnh 


àn phạt. 
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2° Cái máy|thứ hai là năng suy :’Kéïbà tiện, khi chết rồi 
đề của lại, thì của đó sinh ra nhiều đều bất tiện, nhiều 


chuyện gay go khúc mắt, nhiều sự hư hốt xấu xa tội lỗi | 


Chính mình Chúa Giêsu khuyên kẻ hà tiện chớ khá lo thâu 


góp tích tri của cải đời nầy, vì khi chết rồi, của đề lại làm | 


cớ cho sinh ra : 

a ) Erugo et tinea demolitur ( Math. VI. 19 }. 

Ten rét mối mọt ăn phá. Ten rét mối mọt chỉ sự làm 
biếng ở nhưng ở né. Kẻ hà tiện tom góp nhiều của cải, chết 
đề lại cho con cái. Con cái thấy sẵn của sinh ra biếng nhác, 
chẳng muốn chịu khó làm ăn, cho đặng gìn giữ gia tài sự 
nghiệp cha mẹ đề lại. Ỷ của, cậy của, bày biển ra những 
cuộc ăn uống chơi bời, rượu trà, cờ bạc, hút xách, trăng 
hoa, khiển cho táng gia bại sản, đồ nợ đồ nần, trốn chui 
trốn nhủi, thất thỏ vong hương tiêu điêu hồn xác. 

b ) Fures effodiunt et furantur ( Math. VỊ. 19 }. 

Kẻ tròm cướp dào nghach khoét vách mà lấy mât : Kẻ - 
trộm cướp chỉ bà con, em cháu, con cái, kè ché ít người 
ganh nhiều, giành xé cướp giựt, mắng chưởi, đập đánh, đâm 
chém, kiện cáo nhau, ấy là nôi da xáo thịt, cốt nhục tương 
tàn. | 
Fures, kẻ trộm cướp : cũng chỉ quan toà, trưởng toà, 
trang sư, thông ngôn, ký lục, làng, tông, phủ huyện v. v. 

Những kẻ ấy duồng gió bẻ măng, thừa dịp người ta kiện 
tranh gia tài, mà họ bốc lột, làm cho hai bên tiên cáo bị cáo, 
kể đặng kiện người thất kiện cũng đều phải sạch tay, ấy là : 
Bạn duật tương trì ngư ông đắt lợi. 

Bỡi đó thánh Augutinô chê trách đứa hà tiện ham mê 
của cải rằng : Mầy tàn tâm kiệt lực thâu góp tích trir của cải 
đề cho con chắu, tưởng đó là làm ích cho con cháu, chẳng 
hay đó là hại to cho con cháu. Như cen cháu đạo đức khôn 
ngoan, đầu cha mẹ không đề lại một cục đất cắm dùi, thì nó 
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| cüng biết siêng nắng làm ăn no đủ Bằng con chän bung 


hoang đẳng tử, buông lung phóng túng, đầu cha mẹ có đề 
của muôn tiền vạn, cũng không đủ cho nó ăn chơi xài phá, 
trai gải cờ bạc rượu trà hút xácb. Vày cha mẹ khôn, 
lo đề nhơn đức cho con cái nhờ ; cha mẹ khờ, lo đề của cho 
con cái dùng làm tội. Ấy là : Tích đức lưu tại tử tôn, tích 


- tài tån w thiên hạ. 


d Cái máy thứ ba là nắng suy lời thánh cả Phaolồ day 
rằng : Est quœstus magnus pietas cum sufficientia ; ( I. Tim. 
VI 6 ) Sự lợi to, sự giàu lớn, là lòng đạo đức, và biết lấy làm 
đủ khi đặng của thế gian bất luận ít nhiều : Ấy là thánh cả 
Phaolồ dạy ta phải biết an tàm thủ phận. Gặp thế nào hay 
thề ấy. Gặp phải túng thiếu, khó khăn, thì bằng lòng vưng 
theo thánh ý Chúa, đừng buồn giàn, trách phận than thàn. 

Habentes alimenta et quibus tegamur his contenti sumus 
( I. Tim. VI.8 ). 

Ta có của ăn đỡ đói, ta có áo mặc che thân, thì ta hãy 
lấy làm bằng lòng, có bấy nhiêu sự cần đó, thì đã đủ rồi, 
dừng ham chỉ nữa, đừng ước sự gì khác nữa. Chỉ có một kẻ 
biết lấy làm đủ như vậy, mới thật là người có phước. 

° 4° Cải máy thứ bốn là năng suy của cải đời nầy là phù 
vân, sớm còn tối mất. Ta với của cải ở với nhau không bền. 
Của cải đời nầy là như nước chảy, chảy qua chỗ nầy, chẩy 
sang chô nọ, chảy tới chỗ kia, chảy qua nbiều chỗ rồi, nay 
mới chảy đến trước mặt ta. Của cải đời nầy như chim co 
cảnh hay bay. Nay dâu cây nầy, mai đậu cây khác. Có lúc 
đậu lầu, có hồi đậu chút. Của thể gian chẳng làm cho ta phi 
lòng ao ước, chỉ có của thiêng liêng mới làm cho ta đặng 
phi da no lòng. | 

a Cải máy thứ näm là năng suy đứa hà tiện sinh ra ở 
đời, sống ở dời, thiệt là vô ich. Đăng thánh kia nói về đứa 
hà tiện thề nầy. Avarus propinquis est odiosns, famulis gra- 


et, 2 | fer 


vis, amicis inutilis, exteris difficilis, et vix affabilis, vicinis 


molestus, uxori malus contubernalis, liberorum pareus atque 


sordibus educator, sui ipsius malignus curator, noctu interdiu- 
que sollicitus et cogitabundus. Đứa hà tiện, bà con không ai 


ưa, đầy tớ than van kêu than trách, bậu bạn không nhờ. 
được đều chi, ở với người ngoài ké lạ, thì khó dé, quau quo 


vùng vằng, ở với chòm xóm láng điềng, thì cay chua khúc 
mắt, là một anh chồng bạc ác với vợ, tiện tặn bổn sén với 


con cải trong bề nuôi đưỡng, phải lo cho thân nó chúc, thì 


nó cũng bo bo chặt chia, ngày đêm những åy nây âu lo, suy 
suy tính tính. xố: 
Đấng thánh khác nói rằng : Avarus largus in alieno, sed 
pareus in proprio, gulam evaeuat, ut arcam adimpleat, cor- 
pus extenuat, ut lucrum extendat : manum habet ad dandum 
collectam, sed ad recipiendum porrectam ; ad dandum clau- 
sam, sed ad accipiendum apertam. Đứa hà tiện : rộng xài 
của kể khác, mà bo bo của mình ; bụng đề trống không, hầu 
cho rương tủ đặng đầy ; thân thề đề ốm đề teo, hầu cho lợi 
đặng nô nang; khi phải cho, thì co tay lại, khi phải lãnh, 


thì giäng cánh thẳng ra ; khi phải làm phước thì nắm SES 


tay lại bằng khi chịu ơn, thì mở rộng tay ra. 

Thánh Bonaventura sánh đứa hà tiện như lợn. Lon 

chẳng làm ích cho đời, trừ ra sau khi chết rồi, thì thiên hạ 
mới nhờ được của nó. 


DG: Cái máy thứ sáu là lấy lòng rộng rãi bố thí cho kẻ 
khó khăn, phải ra tay giúp dë tùy thì, tùy cảnh, tùy sức, 
tùy lực. Của cải đời nầy hay làm cho ta hư đi, thì ta hãy lấy 
nó mà phân phát cho kể co bần túng ngặt, hầu sau kẻ ấy sẽ 
nên quan thầy bàu chữa trước toà phán xét. 

7: Cải máy thứ bảy ià hãy soi cương Đức Chúa Giêsu ; 
từ sinh ra trong máng co hang đả Bêlem cho đến khi treo 
trên cày thánh giá trên núi :Jalavariô. Jesus Christus propter 


f 
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-= | vos egenus factus est, quum esset dives, ut illius inopià vos 
4 divites essetis CU Cor. VIII. 9). Chúa Giêsu Kirixitô vốn 
Í Người giàu có, song đã nên khó khăn vì ta, đề ta nhờ sự khó 
khăn Người, mà nên giàu có. 
| Factus est pauoer in nativitate ; pauperior in decursu 
| vitæ; pauperimus in morte. | 
Khó khăn khi mới sinh ra, näm trong hang lừa máng 
f có, vấn bức khăn don, lều trại su sơ trống trước trống sau, 
f lạnh lềo xót xa. Lúc sống ở đời, khi ra giảng dạy càng khó 
khăn hơn nữa. Thầy trò đều sống nhờ của bố thí ; khi ăn lé 
{ Phanxica, lập phép Thánh thé, nhà cła ghế bàn khôrg có, 
| cũng phải tạm mượn của người ta ; khi ngự khởi hoàn vào 
thành Giêrusalem, ngựa xe không có, cũng phải sai môn đệ 
di mượn lừa người ta mà cởi ; khó khăn đến đổi Người dám 
quả quyết với tên trai kia rằng : Con chồn có hang ần khi 
_ mướt rét, con chim có o hầu tối về rằm, mà con Người là 
Tao đây không có cục đá gối đầu. Khi shết lại càng khó khăn 
cùng tôt hết chỗ nói. Chết trần truồng trên thánh giá, có một 
_ tấm khố che thân, cho khỏi loä lồ, không hòm rương, không 
"khăn liệm, không thuốc trớp, không chỗ chôn. Mọi sự dó 
đều nhờ của bố thí. 
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Về sự rộng rãi 
H. — Ta phải tập giữ nhơn đức nào, đề chống chói nết 
xẵn hả tiện 9 
T. -- Nhơn die ta phải tập giữ hằng ngày, đề phá tính 
nết xấu hà lign, là nhon đức rộng rải. Ông thánh Tôma cäl 
nghĩa về nhơn đức rộng rải thề nầy : Virtus bene dispensan- 
di divitias in usus bonos sibi suisque, et aliis. Là nhon đức 
làm cho kẻ có của cải biết phân phát ra nhằm cách phải lẽ, 
đề làm ích cho mình, cho kẻ thuộc về mình, và cho kẻ khá». 
Song sự rộng rải cho đáng gọi là nhơn đức thật, thì phải 
có đủ mấy đền gồm [rong mây cân vấn san DAYS 349015 EUR 
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Libera quœ virtus in dando rite videbit : 
Cui, quid. Cur, Quantum, quo tempore, quove loco det. 
De proprio, lœtus, non improperans, neque tardans. 


Kẻ có nhon đức rộng rải, khi ban phát, thì phải xét đỉnh - d 


đạt, mình ban cho ai, ban của gi, ban vì ý nào, ban bao 


nhiêu ; ban lúc nào, ban chỗ nào. Phải lấy của riêng mình 


mà ban, phải ban cho vui mặt, chóng vánh, mau mắn. 

1° Cui — Cho ai : Kẻ có lòng rộng rải, khi làm phước 
bố thí thì phải xét coi cái người mình bố thí, là người thề 
nào ? Nếu pbải là dia biếng nhắc, ăn chơi phóng túng, du hi 
du thực, cò bạc, rượu trà, hút xách, di điếm, thì không 
đảng giúp, nếu mình thương giúp, thì mình làm tội, chớ 
không phải làm phước. 

Bối nó nhờ của mình giúp cho nó có thế mà làm sự tội, 


thì mình cũng phải mang tội với nó. Nếu phải là đứa đạo. 


đức, siêng nắng sốt sång, lo ăn lo làm, song rủi làm cơn tai 
nạn, con đau vợ chết, cháy nhà chìm ghe, trộm cướp bóc 
lột, v. v. Hoặc gặp phải những kẻ mồ côi, góa bụa, già cả 
tàn tật, dui mù, quà trệt v. v. Ấy là những kể đáng thương 
đắng giúp. chúc ấy phải bố thí rộng tay. 

Bo thí làm ơn, đừng lựa mặt, nghĩa là đừng lựa con cái 
người nào mình bố thí làm ơn, mà trông sau nầy nó đền bồi 
báo đáp đặng, thì mới làm ; như vậy chẳng phải là làm ơn 
bố thí, song chin thật là cho mượn cho vay. 

Phải bố thi làm ơn cho hết mọi người, bất luận bà con, 
hay người dưng; bất luận người gần kẻ xa ; bất luận kẻ đạo 
hay người ngoại ; bất luận kể lành hay kẻ dữ ; bất luận người 
bạn hữu hay kể nghịch thù. Vì có lời Chúa Giêsu dạy rằng: 
Bay phải thương yêu kẻ nghịch cùng bay ; bay phải làm ơn 
cho kẻ ghét bay, đề bay được nên giống Cha bay ở trên trời : 
dựng mặt trời soi chung cho người lành và người dữ ; mưa 
xuống cho kẻ tốt và kẻ xấu thảy đêu đặng nhờ. 
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2° Quid — Cua gì? Ke có lòng rộng rai phai xét coi 
của mình làm phước bố thí, sẽ làm ích hay là làm hại cách 
nào cho kẻ túng thiếu. Nếu biết chắc së sinh hại cho kể ấy 
hoặc về phần hồn hoặc về phần xác, thì chúc ấy không nên 
bố thí. 

3 Cur— Tại làm sao? KÈ làm phước phải xét coi mình 
thương giúp bố thi có ý nào ? Nếu làm phước chang phải vì 
lòng kính Chúa, vì đức yêu người, một có ý cho người ta 
khen ngợi, làm phước thề ấy, đã mất của thì chớ, lại cũng 
không có công trọng bao lăm. 

4 Quantum — Bao nhiêu ? Kẻ làm phước bố thị, 
phải tùy sức mình, phải liệu cơm gắp mắm, phải coi chừng 
cái túi của mình, có nhiều làm phước nhiều, có ít làm 
phước ít, song chớ khá làm đồng, nghe người ta đốc phách, 
thấy người ta vỗ tay tung hò khen ngợi, rồi hưng tâm hỉnh 
mũi, bao nhiêu cũng tuôn ra lấy tiếng, đến dôi không tiền 
trả nợ, đề vợ con đói khát khốn khó, thì sự rộng rải thề ấy 
trở nên sự phá của cách điện khùng mắc tội trước mặt Chúa. 

5 Que tempore — Khi nào? Kẻ có lòng rộng rải, thấy 
người ta đang lâm cơn túng cực, mà người ta cầu cứu với 
mình, mình có thế cứu giúp được, thì phải lập tức mau mau 
ra tay tế độ. Vì sự làm phước mà mau män chóng vánh, thì 
làm eho của bố thí qui trọng dáng giá bằng hai. Văn thi kia 
nói rằng : Si bene quid facias. facias cito : nam cito factum 
gratum erit, ingratam gratia tarda facit. 

Nếu ta muốn làm ơn lành nào, thì hãy làm cho chóng ; 
vì ơn lành ta mau mắn mà làm, thì ơn ấy sẽ nên qui trọng 
( người ta biết on). Còn ơn lành ta chậm chap mà làm, thì 
ơn ấy hết qui trọng ( người ta chẳng biết ơn ). 

Nhiều nơi trong kinh thành cũng dặn bảo đều ấy : Cor 
inopis ne afflixeris, et non protrahas datum angustianti ( Ec- 
cli. IV. 3.). Ta chớ làm cực lòng kẻ khó nghèo, và hãy hố 
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thí che ke túng cực, đừng gian ra. Ne dicas amico tuo : Va- 
de, et revertere : Cras dabo tibi, cum statim possis dare ( Prov- 
III. 28). Ta chớ nói cùng bạn hữu ta rằng : Đi đi, rồi trở 
lai, mai ta sẽ cho, khi ta có thế giúp đặng tức thì. Một hai 
khi mình thấy biết người ta muốn cái gì đó, song cúm núm 
ké né, chẳng dám mô miệng. thì mình liệu mà giúp cho họ ít 
nhiều, chẳng cần chi đợi cho họ phải mở miệng xin. | 


6 Quo loco — Nơi nào? Kẻ bố thí phải xét coi phải bố 
thí nơi nào ? Ra sức làm việc bố thí nơi kín đảo khuất tịch, 
hay hơn là làm nơi trống trải chán chường trước mặt ké 
khác; như vậy mới trúng lời kinh thánh dặn : tay mặt làm, 
đừng cho tay trái biết. Quân tử Seneca luận thề nầy : Đức 
khôn ngoan dạy rằng : Có đều nên cho tỏ tường chán chường 
trước mặt người ta, có đều phải cho cảch kin. H đều gi ta 
cho, mà kẻ nhận lãnh lấy làm hữu hạnh vinh vang rang danh 
nồi tiếng, bởi đặr g của ấy, thì ta nên cho cách tổ tường trước 
mặt nhiều người, ngõ thêm vinh hiền cho kẻ thọ lãnh, ví dụ - 
khi ban thưởng, gắn huy chương ( médaille ) cho một . 
người có công trọng giúp ích cho đời. Còn đều chỉ mình cho, ` 
chỉ đề cứu ké khác cho khỏi tật binh, đói khát, cho khỏi xấu 
hồ mà thôi, thì chúc ấy phải cho cách kín, cách thầm lén, 
đừng cho ai hay biết. Một hai khi mình cũng nên giấu giếm, 
làm cách nào cho cái người thọ ơn lãnh của bố thi, mà chẳng 
biết của ấy bởi đâu, ai cho ? 


7: De proprio — Bởi của riêng — Kė làm việc bố thí 
phải hiều biết rằng : cho được bố thí, thì phải có của riêng, - 
của mình đặng phép tiêu dùng mặc ý 


Bỡi đó cho nên, vợ chồng không đặng lấy của chung 
trong nhà mà bố thí nhiều quá, trái ý nhau, vợ chồng không 
ưng thuận chút nào ; được bô thí chút đỉnh theo thói thường 
vậy thôi. 
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Con cái còn tùng phép cha me, ơ chung, làm chung, ăn 
chung với cha mẹ, thì được bố thí}của nhỏ mon theo như 
thói quen, cha mẹ biết cũng bằng lòng. , 

_ Đầy tớ chẳng đặng lấy của chủ, mà bố thí cho kể khó 
khăn ; dầu ít dầu nhiều cũng vậy, trừ ra khi chủ đã có ban 
phép. 

Không nên phạm phép công bình đặng lấy của mà làm 
việc phước thiện. Như của ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp của 
cho vay ăn lời nặng quá lề, của ngắm đe dọa hầm người ta 
mà lấy, của hà lạm. v. v. 

8 Lœtus, non improperans, neque tardans -- Vui vẽ, 
đừng lần lựa, đừng giản ra. Khi bố thi, thì phải làm một 
cách giản dị vui mặt bằng lòng, mau mắn nhặm lẹ, nhứt là 
phải giữ lòng khiêm nhượng. 

Chớ khá đề người ta chầu chực hầu hạ lầu quá, hay là 
vùng vằng quạu quo, tự thị ý của, giän thúc hất hưởng, lớn 
tiếng nộ nat, mắng nhiếc nắm bảy tiếng rồi mới thí ít nhiều. 

Thánh cả Phaolồ khuyên ai nấy hãy làm phước một 
cách vui lòng, chẳng phải một cách buồn bực, cực chẳng đã ; 
vì Đức Chúa Trời yêu mến kẻ bố thí vui lòng. 

Non ex tristitia aut ex necessitate : hilarem enim datorem 
diligit Deus ( Corinth. 9-7 ). Nếu làm phước cực chẳng đã, 
thì chẳng đẹp lòng Chúa, chẳng đặng Chúa trả công. Thánh 
Augutinô luận rằng : Kẻ làm phước cách ép tình đã mất cua 
lại mất công. Khi kẻ túng thiếu trúng là người nguội lạnh 
trê näi, hô kinh bỏ lễ, bo mùa Phục sinh, đến xin ta cứu giúp, 
thì ta được nhon dip đó, bố thí cho nó của phần xác, cũng 
một trật bố thí cho nó của phần hồn. là lấy lời êm dịu an ủi 
khuyên lon nó ăn nắn chừa cải. 

Chó chi ta năng nhớ rằng : mỗi khi ta làm phước cho kẻ 


- khó khăn. thì là ta làm phước cho chính mình Chúa Giêsu. 


= «Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, 
mihi fecistis » ( Math. 25-10 ). 
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Lại ta làm phước bố thí thương giúp kê khác, ấy là ta 
thương giúp mình chúc. 

Vì sự ấy làm cho ta được vui mừng trong lòng, làm cho 
ta đặng lợi về phần xác. 

Fœneratur Domino qui miseretur pauperis, et vicissitu- 
dinem suam reddet ei ( Prov. 19-17), Ai thương xót kể 
khó khăn, ấy là cho Chúa vay, Chúa sẽ trả lại ; làm cho ta 
đặng lợi về phần hồn: däng tha thứ các tiền khiên. « Elee- 
mosyna ab omni peccato et a morte liberat» ( Tol. 4-11 }. 
Sự bố thí cứu ta cho khỏi mọi tội, và khỏi chết. Đặng phần 
thưởng thiên đàng « Venite benedicti Patris mei, possidete 
paratum vobis regnum a constitutione mundi » 

Esurivi enim, et dedistis mibi PO: sitivi, et de- 
ditis mihi bibere... nudus eram, et cooperuistis me... ( Math. 
25-34 ). Ó những kể cha Tao chúc lành, bay hãy đến nhận 
lãnh nước đã sắm sẵn cho bay từ tạo thiên lập địa. Vì Tao 
đói, bay đã cho Tao ăn ; Tao khát, bay đã cho Tao uống, 
Tao rách rưới, bay đã cho" Tao mặc... 


Đoạn thứ ba 
Về tính dâm dục 


Tấm vách thứ ba của thành Giêricô, mà tiếng loa cua 
thầy cả phải làm cho ngã sập đồ xuống, là tính dâm dục. 

Thánh cả Phaolồ gớm tội dâm dục, cho đến dot cấm 
chẳng cho bồn đạo nói đến cái tên nó, như trong thơ người 
gởi cho bồn đạo thành Êphêsô : Fornicatio autem et omnis 
immunditia... nec nominetur in vobis ( Eph. V. 8 ). 

Chó gì trong anh em đừng nói đến tội dầm duc cùng các 
sự ô uč. 

Hàn thật nói về mối dâm dục nầy, thì nó bắt ngại miệng, 
mà viết thì cũng bắt ngại tay, nhưng vì tính nết xãu nầy hay 
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làm hư nhiều lính hồn, hay làm cho nhiều người, bất kỷ 
bậc nào, phải sa hoå ngục, nên cần phải viết, cần phải nói 
đến, đề ngăn gián ai nấy đừng phạm tội dâm dục, và đề giúp 
kề đã lö phạm däng sửa mình lại. 

| Cũng vi mun ngăn ngừa mối tội nầy, cüng vi muốn khử 
Du trừ tính nết xấu nầy tận gốe tận rễ nên Chúa đã phải ra bai 
| dën rắn, mà cấm các tội däm dục bề trong bề ngoài. 

Vì các lë ấy nên đành phải nói đến mối tội nầy, cùng cắt 
nghĩa về hai điều rắn Đức Chúa Trời đã ra, mà cấm các tội 
đâm duc cå bề trong cả bề ngoài. cho ai nấy ro mặt nó xấu 
xa then thuồng là đường nào, hän lo xa lãnh kën khốn. 

H. —- lính dâm duc là ai? 

T. —- Là tinh yêu thèm trái lẽ những sự vui sướng Xác 
thịt, trái nghịch cùng luật Chúa đã phân định, trái nghịch 
cùng thứ tir Chúa đã lập. mà lưu truyền loài người ta. 

H. --— Tôi dám duc là gì ? 

T. — Nguòi ta phạm tội nầy, khi muốn hưởng trái lề 
những sự vui sướng xác thịt, trải nghịch cùng luật Chúa đã 
phân diub, trải nghịch cùng thứ tự Chúa đã lập, mà lưu 
truyền loài người ta. | | 

ou vui sướng xác thịt, vốn chẳng: phải là sự tội, song nó 
ra än, ra (lội, là khi người ta yêu thèm, dùng hưởng trái lë, 


... nghịch cùng thứ tự Chúa đã lập, mà lưu truyền loài người ta. 


Luật chung Chúa đã phàn định là các loài đực, cái, trống 
mái, nam nữ phải giao cấu kết hiệp nhau, cho đặng sinh sån 
lưu truyền nòi giống mình. Vì vậy nên Chúa đã đặt đề cho 
có sự vui sướng trong khi giao cấu kết hiệp, ấy là duyên do 
sinh ra sự yêu thèm, tìm kiếm, hưởng dùng. Song Đức Chúa 
Trời chi ban cho những kè ở bực vợ chồng được phép yêu 
thêm, tìm kiếm dùng hưởng những sự vui sướng xác thịt, đề 
giúp làm việc sinh con. | 

Ngoài bậc vợ chồng, không ai được chủ ý yêu thèm, tim 
kiểm, dùng hưởng những sự vui sướng ấy bao giờ. Lại đầu 

S, P. —- 6 — 


aux PET 


kẻ ở bậc vợ chồng, chỉ được tim hưởng những sự vui 
sướng ấy trong lúc ăn ở với nhau cho phải phép mà thôi; 
ngoại trừ ra lúc ấy, thì có tội 

Cho dễ hiều dé thấy, thì ta hãy lấy sự ăn uống mà sánh 
vi. Cho đặng git sự sống phần xác, thì Chúa định phải có àn 
có uống ; trong của ăn của uống Chúa lại đề cho có sự thơm 
tho ngon ngọt bài béo, đề kéo ta, bắt ta yêu thèm, tìm kiếm 
hưởng dùng. Vậy nếu ta dùng hưởng của ăn của uống cho 
phải phép, dầu khi ăn uống biết thơm tho ngon ngọt bùi béo, 
biết vui sướng lỗ miệng, thì chẳng có tội gì. lrừ ra khi ta 
ăn uống vô độ vô lượng, trải nghịch luật Chúa phân định, 
thì chúc ấy ta mắc tội mê ăn. 

Cũng một lề ấy ta đặng dùng hưởng những sự vui sướng 
xác thịt, mà chẳng mie tội chi, song nếu ta dùng hưởng sái 
lë, trái nghịch cùng luật Chúa phân định, thì chúc ấy ta mắc 
tội mê dâm. 

H. -- Có mẩu cách phạm (or dám dục ? 


T. — Có nhiều cách : a ) Bề trong, là khi tưởng, nhớ, | 


ước ao, mà lấy làm vai thícb, cùng ưng thuận, khi đã kịp 
suy biết, chúc ấy có tội. 

Bằng tình cờ phải cơn cám dỗ về sw däm dục, song 
chẳng phải tại mình tìm dip bị cám đỗ, cũng chẳng phải tại 
vô cớ liều mình bị cảm dô về đàng ấy, lại không ưng muốn 
chút nào, dầu thấy xác thịt bắt động vui iw nhiên, thì chúc 
ấy chưa có tội. Song nếu ra sức chống trả, lướt thắng được 
cơn cám đố, thì lại có công trước mặt Chúa. 

b) Bề ngoài, là khi mắt xem, tai nghe, miệng lưỡi nói, 
tay chon làm, phạm hoặc một mình, hoặc với kế khác, như 
phạm tội tà däm, ngoại tình, loạn luàn, cùng nhiều tội khác 
quái g% góm gbiếc hơn nữa. như tội trái tính tự nhiên, tội 
phạm cùng loài súc vật v. v. Đức Chúa Trời đã ra hai điều 
răn, mà cấm nhặt các thứ tội dâm dục cả bề trong, cả bề 
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ngoài. Điều răn thứ sáu cấm các tội bề ngoài, điều rắn thứ 
ehin cấm các tội bề trong, như đã nói trên. 

H. — Tôi dâm dục có phải là tôi nặng chăng ? 

T. — Cứ như lời thánh cå Fhaolồ dạy, thì nó là tội nặng, 
vì nó làm cho ta hỏng mất phần phước thiên đàng : « Nolite 
errare... neque Íornicarii... neque adulteri... negue molles .. 
regnum Dei possidebunt ( I. Cor. VI-9-10 ). Anh em chó 
lầm... những kê tà đầm... những kê ngoai tinh... những kẻ 


mê sắc dục, các kẻ ấy chẳng ai đặng vào nước thiên đàng. 


Tội mê däm dục là nặng, vì phạm đến Đức Chúa Trời 
Ba ngòi cách nặng : 

1- Phạm đến Chúa ngôi nhứt : Đức Chúa Cha phép tắc 
vô cùng đã dựng nên ta giống hình ảnh người như kỉnh 
thánh làm chứng : Faciamus hominem ad imaginem et simi- 
litudinem nostram... et ereavit Deus hominem ad imaginem 
suam ( Gen. I. 26-27 ). 

khi ta phạm tội dầm dục, thì ta làin cho hình ảnh Chúa 
ra do nhớp, ta làm cho hư mất hình ảnh Chúa trong mình 
ta. Chúc ấy ta sút xuống, ra hèn bạ, trở nên giống thủ vật. 
Horo, cum in honore esset, non intellexit, comparatus est 
jumentis insipientibus. { Ps. XLVIH. 13 ) Loài người đã nên 
sang trong, mà chẳng hiều biết ( bực tên sang mình, ăn à 
mất nết na ) thì đã trở nên giống súc vật vô linh tính. Nơi 
khác trong sách thánh còn nói nặng lời hơn nữa : Foris 
canes... impudici. Kẻ mẻ sắc duc, thì như chó kia chay rảo 
đọc đàng. Ông thánh Phêrö còn nói đau đớn hơn nữa : Sus 
lota in volut.. ro luti. Kẻ mê sắc dục, thì cũng như lợn kia 
tâm vúrg -on lầy hôi thủi. 

2° rham đến Chúa ngồi hai : Khi ta chịu phép rửa ti, 
nhứt là khi ta rước lễ, thì theo như lời ông thánh Cyrillô 
dạy, xắc ta nên toà ngai Chúa Giêsu ngự, mình mäy ta nên 
phần mình mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu. Vậy khi ta 


E e 
phạm lội dàm dục, {hi ta dùng xác ta, là xác dã nên thánh, 


đã nên ngai toà, đã nên phần mình mầu nhiệm Đức Chúa 
Giêsu, mà làm những sự ôuế xấu xa như con bom eon - 


đĩ quen làm. Vì đỏ mà thành Phaolô qué trách những kệ 
mê dâm dục rằng : « Nescitis quoniam corpora vestra mem- 


bra sunt Christi ? Tollens ergo membra Christi, faciam 


membra meretricis ? « (I. Cor. VI. 15 ). Chớ thì anh em 
chẳng biết xác anh em là phần mình Chúa Kirixitô sao ? Ta 
có nên lấy phần mình Chúa Kirixitô, mà làm ra phần mình 
con bom sao. : 

2 Phạm đến Chúa ngôi ba : Khi ta chiu phép rửa tội, 
nhứt là khi ta chịu phép thêm sức thì xác và linh hồn ta 
nên đền thờ Đức Chúa Thánh. Thần « An nescitis quoniam 
membra vestra templa sunt Spiritus Sancti» ( I. Cor. VỊ, 


19 ). Chó thì anh em chẳng biết phần mình anh em f 


là đền thờ Đức Chúa Thánh Thần ngự s20? Vậy khi ta 
phạm tội đàm dục, thì ta phạm đến đèn thờ Đức Chúa 
Thánh Thần, ta làm cho đền thờ ra ôu, chúc ấy ta đuồi 
Đức Chúa Thánh Thần ra khỏi đền thờ của Người, 

H. — Tội dåm duc có khi nào ra nhe chăng ? 


T. — Phạm Lộ? dìm dục, dầu pbarn bề trong 1nột chút, một 


giây một lát mà thôi, chẳng cần lâu, miễn là kịp suy xét, 


hiệu biết tô tường, và đành lòng ưng muốn cho trọn, thì tội 
ra nặng luôn, không bao giờ ra nhẹ được. Nếu phạm be 
ngoài, nhứt là phạm với kẻ khác, thì càng ra nặng hơn ; nếu 
kể phạm đã cé lời khấn giữ mình sạch sẽ, hoặc cả hai bên ; 
nếu kẻ phạm là người có đôi bạn, hoặc một bên, hoặc cả hai 
hên ; nếu kẻ phạm có bà con với nhau, hoặc bà con thân 
thích, hoặc bà con thân quyến, hoặc bà con thiêng liêng... 
v. v. thì tội càng ra nặng hơn nữa, lại làm cho ra giống tậ? 
kbác, nên khi ong tội phải xưng cho tả. 
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H = Hot dina rån thú sau va thứ chín cum nhất các tot 
dâm duc bề trong và bề ngoài mà thôi, hay là còn cấm dëu gi 


_ nữa ? 


T. - Cũng cấm hết các dịp làm có mở đàng dem dën lội 
däm dục, như : sự cưng duỡng xác quá, ở không nhưng, mé 
ăn nốn:, bè bạn cùng kẻ xấu nết. Nam nữ quen biết nhau, 


- năng gặp gô tới lui chơi bin truyện vẫn với nhau mot cách 


thàn thiết làn lứa, kết nghĩa riêng, gởi thơ từ cho nhau, 
dưng của kia của nọ cho nhan. toi sách, obt trình 
nói những đều quấy quá tục tu, xem những tranh ảnh. 
những hình twong loấ lồ, dự xem những däm chèo hát, 
những tấn tuồng, những däm múa nhảy trải nghịch phong 
hoá, khêu ghẹo xác thịt đấy động v. v, 

H. — Tội dâm duc sinh ra những sự thiệt hại nao ? 


T. — Các tội khác, các tính mè nët xâu khäc, có cái thì 


_ hại riêng về phần hồn, về trí lòng, như tính kiêu ngạo thì nói 


được nó là tội hại riêng về phần trí, tính phån bì ghen ghét 
là tội hại riêng vê phần lòng, có cải thì nói được là tội riêng 
về phần xác, hại riêng về phần xác, như tội mê än uống, tội 
làm biếng. Còn chí như tội dàm dục, thì hại cả hồn cả xác, 
hại đến của cải eữa nhà gia nghiệp, hại danh tiếng nữa. 

1: Làm hại xác : a ) hại mạng sống, làm cho hao mòn 
sức lực, lao tôn tỉnh thần, ốm o xanh xao gầy guòc võ vàng 
khi sắc, lâm bịnh xấu xa truyền nhiễm, hại lày đến phần 
xác vợ con, hại gia tộc, hại xã hội, chông ra già, chết non 
chết yếu. b ) Hai của cải cửa nhà : Kê mê sắc dục, thì bam 
mê ăn uống, tìm kiếm móa ngon vật lạ, cao lương mĩ vị, tốn 
hao mắc rẻ không vài, ham ăn mặc loà let trọng thê, ham làm 
tốt làm xinh, sửa soạn trau tria, trang diêm, païn giồi, vòng 
vàng: chuôi hột, khän dù, giày dép, sắm du đồ đạc chưng 
điện mà làm cho chúng mê mặt. Sách thánh làm chúng đều 
ày, khi ući về đứa con trai hoa ng dang : Dissipa vit substan- 


tiam suam vivendo luxuriose ( Luc. XV-13 ) Nó đã ăn ở luông 
tuông xa xí phá hết của cải mình. 

2° Hai danh tiếng : Làm cho mình ra hèn hạ kém giá, 
mất thë diện, kẻ khinh người dê, hại danh tiếng mình đã 
đành, lại còn hại đến danh tieng cha me anh em chị em, làm 
cho cha mẹ bà con cò bác, anh em chị em cũng mang xấu 


mang hô vì mình. Ấy một người làm xấu, cả bọn rhảng tà Ti 


là vậy dó chúc. Hai Hội thánh, hại việc đạo, vì gương xấu 
mình mê däm däm sắc, kẻ ngoại thấy vậy tự nhiên nån lòng, 
hết mộ mến, hết phục tùng, hết muốn trở lại đạo, 

3 Làm hại hôn:a knh hồn phải hoá nên tôi tá xác 
thịt. Omnis, qui facit peccatum, servus est peccati ( Joa. VIII. 
o4 }. Ke nào mè sự tòi ( mà theo tính xác thit) thì nó làm tôi 
tá xac thil. Ipsi servi sunt corruptionis : a quo enim qui su- 
peratus est, hujus et servus est( II. Petr. II. 19 ). Chúng nó 
đã hoå nên tôi tá xác thịt. Vì chưng hê bị ai cai quản mà 
thì mình trở nên tôi mọi kẻ ấy. | 

b ) Ra tôi tắm trong trí khôn. Animalis homo non perci- 
pit ea qua sunt spiritus Dei ( I. Cor, IE. 14 ). Kê mê theo xác 
thịt, thì chẳng còn nhận biết những sự thiêag liêng thuộc về 
Chúa ; chẳng còn hiều biết đàng ngay lẽ chánh ; chẳng còn 
muốn suy nhớ đến các việc đời sau ; ngắn hết các việc lành ; 
bỏ học hành, bỏ đọc kinh, xem lễ ; bô xưng tội rước lễ v. v. 
Vi bằng còn làm một hai việc gì, thì làm cho có vậy thôi. 
Những kë mẻ dâm dục chẳng lo được việc chỉ, chẳng làm 
được việc chỉ đại sự. Trải lại những kẻ sạch sẽ thường thấy 
eó chí khi anh hùng, làm được nhiều việc cả thể nồi danh 
nồi tiếng, hoặc trong việc văn chương võ nghệ, hoặc trong 
việc hùn hiệp bán buỏn, gầy nên nghề kia nghiệp nọ. 

c ) Sự liền mạng. — Đến nước mê rồi, thì đánh liều, làm 
liễu cho đặng thoả tính mé sắc dục. Phiếu gi gương trong 
sách thánh làm chứng : hìa David sa mê Bétsamê là vợ quan 
Uria, sinh gương mù gương xấu trong cả và nước, rồi nhắm 
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mắt, làm liều, mât linh cho quan lãnh bình Gioàp, coi màt 
trận nào xung yến hơn, thì trấn quan Uria đánh phía đó, 
đừng cứu, đề cho quàn pghịch giết di. Gioäp cứ linh vua 
truyền mà làm, nên quan Dria đã phải tử trận chết oan. Như 
vậy vua David mới cưới được Bêtsamê iàm vợ - Vua Salo- 
mon đã däng giàu có phủ qui, mạnh mẽ khỏn ngoan hơn các 
vua thế giới, đến déi chẳng có vua nào vi cho bằng, thể mà 
vua đã sa mê các dòn hà-ngoai đạo ở các nước làn cận, cưới 
đem về làm vợ, bị nó đỗ dành, nên vua đã làm liều, nghe 
theo nó, cúi đầu thờ lay, xông hương cúng tế các but thán 
nó — Hai lão già làm quan xét ở thành Babylon, cũng vì mẻ 
mặt bà Susanna, nên đã làm liêu, lén chun vào vườn nơi bà 
ãy đang tắm rửa, quyết lòng bức ép làm việc cường 
gian. Nhưng bà ấy chẳng khấng chìu theo ý trái hai lão già, 
hai lão bèn trở trái làm mặt, cất Liếng la lớn vu cáo bà Su- 
sanna, làm cho bà ấy phải luận án tử bất công ; may nhờ 
có ông Daniel, được ơn Chúa soi lòng đã tố lộ mưu gian hai 
lão ấy ra, mà cứu bà Susanna cho khỏi chết oan. Ấy là kẻ 
sơ một ít gương về phải nam nhon ; còn về phái phụ nữ, 
thì có gương mu vo quan Phutipha. 


Mu nầy say mê Giuse là đầy tớ trai lịch sự châu lay ; bỡi 
dỗ dành Giuse kbông đặng nên đã làm liều, lần kia giả đau, 
nằm trong buồn, kêu Giuse vào sai việc, rồi nắm lấy áo Giuse 
kéo lại, xui giục làm sự trái, Giuse tuột áo chạy ent, mu ấy 
mắc cỡ, trở lại hò hoán : ló thiên hạ, tên Gindẻu quái go 
nầy, dám ca gan vào phòng tôi toan việc cường gian bức ép. 
Tôi vừa la lên, nó vụt chạy, tôi tắm được áo nó đây. Phuti- 
pha tin nghe lòi vợ, nên đã tống Giuse vào ngục. 

d ; Ra cứng lòng : cứng lòng véi mình, không chju nghe lời 
giảng dụ khuyên lon an ủi : kê ra tích kia truyện nọ nói về kẻ 
mê däm dục phải tay Đức Chúa Trời phạt, thì nó cũng không 
nao không núng — Giẳng về hình khô rất dữ dẫn Chúa danh 
đề cho ké mê đầm dục ngày sau trong hoà ngục nó cũng 


ST Mise 


không hãi không kinh —- Nhắs đến những sw thương khó 
Đức Chúa Giêsu đã chịu vì tội nó, nói về Đức Chúa Trời đầy 
lòng lân mẫn nhon từ, nhịn nhục, chờ đợi nó, mà ban cho 
nó ăn nän hối cải, sẵn lòng tha tội cho nó, mà nó cũng chẳng 
động lòng, ra như nó đã mất đức tin rồi, nên chẳng còn đều 
chỉ có sức làm cho nó sợ häi, bỏ tội lỗi mà ăn nän trở lại 
cùng Chúa. — Cứng lòng với kể thuộc về mình : cha mẹ 
không còn biết thương con cái, con cái không còn biết thương 
cha mẹ, vợ không còn biết thương chồng, chồng không còn 
biết thương vợ v. vV. 


Trai hư thần, gái mất nết, đành bỏ cữa nhà cha mẹ mà. 


đi hoang đàng. Chông đành bỏ vợ con đói khát rách rưới, 
vợ đành bỏ chồng con bơ vơ chiu chít, mà giong ruồi 
theo đàng sắc dục. — Cứag lòng với Đức Chúa Trời : Lina bỏ 
Đức Chúa Trời, giận ghét Đức Chúa Trời, muốn cho Đức 
Chúa Trời chết đi ( nếu được ). Muốn cho đừng có Đức CA 
Trời, cho mình đắng thoà tính mê sắc dục. 

e ) Sau hết sinh ra sự ngã lòng, chết dữ như lời thánh 
Amroxiô dạy : Impadicitia, mater impœnilenie. Tội 
đâm dục làm cho người ta ra cứng lòng, không chịu bo tội 
mà ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. 


Về tư bề tấm vách dâm dục 


H — Làm sao mà đo cho biết được tấm väch dam duc: 
_£đ0, sảu, rồng dài bao nhiêu 9 

T. - Đề ta thuật lại cùng cắt nghĩa cái điềm lạ của ông 
thánh Gioan tông đồ thánh sử đã xem thấy, lúc người phải 
lưu day d ở cù lao Patmô, vì đạo thánh Chúa, thì sẽ thấy rõ 
“tấm vách däm dục cao sâu rộng đài là chừng nào. Điềm lạ 
ñy thê nầy : Người xem thấy một thị nữ ngồi trên lưng một 
con thú quái dị, có bấy cải đầu, mười cái sừng. Thị nữ ấy 
điểm trang, son thoa phấn đánh, quần: hàng áo lụa 
nbuôm nha loà let, vòng vàng chuỗi hột qwấu mang, cô đeo 
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| dây chuyền xả tích cần đầy những tran châu đá ngọc, hội 


pr; 4 


xoàng chiếu ngời rực rỡ. Tay cầm một cái bình bằng vàng 
séng lắng chôi loà, mở nắp ra thấy trong bình đựng tỉnh 
những đồ do nhớp bôi bám thúi tha. Trên trán có dinh một 
{| tấm thẻ khắc chữ to lớn : Mysterium, có nghĩa là Huyền bi, 


| kín nhiệm, lạ làng, hiền không đặng. 


Biêm lạ ông thảnh Gioan thấy đỏ là hình bóng chỉ tội 
dam dục. 


a ) Thị nữ điềm trang... Dën ấy chỉ cho ta biết, thật thì 


f có nhiều có làm cho người ta sa ngã trong mối däm duc, 


_ song thường thường người ta sa ngã trong mối lội nầy là tại 


{ người nữ làm cớ, làm dịp, làm mồi mà câu bắt. 


| 


b)Thị nữ ngồi... Cải tiếng ngồi chỉ cho ta biết có một 


đều khác nữa cũng thường hay làm cớ cho người ta sa ngã 


trong đàng sac dục, là sự biếng nhác ở không, ở nhưng. Như 
lời kinh thánh dạy : « Multam malitiam docuit otiositas 
( Eccli. XXXIII. 29 ). Sự ở nhưng là cội rê sinh ra muôn vàn 
sự dir. Một qui cám đỗ kẻ chăm lo làm việc, còn kê ở nhưng 
thì bị một trắm qui cảm dỗ. Như lời thành Augutinô day: 
Diabolus te semper inveniat occupatum, et nihil poterit. 

Chó gi ma qui hằng gặp ta chăm lo làm việc, thì nó không 
làm chỉ ta đặng. Cái tiếng ngồi cüng chỉ cho ta biết, chẳng 
có tính nết xäu nào làm cho người ta ưa phạm, chóng dan, 


man quen, thành thói, dinh bén, sa mẻ, đeo đuồi kbắn khít, 


khó chira khó bỏ cho bằng tính mê dâm dục. 


c ) Ngồi cởi trên lưng con thú vàt... đều ấy chỉ tội däm 


due làm cho ke đấm sa nó trở nên như thú vật. Kinh thánh 


làm chứng rò rằng : « Homo, cum in honore esset, non in- 
telle cit, comparatus est jumentis insipientibus, et similis fac- 
tus est illis » Loài người đã nên tôn. trọng, mà không hièu 


“biết, thì sánh nó với súc vật vê tầm vô trí, nó đã nên giống: 
nhir loài lục súce. 


Å 


wen SÉ á 


d)Bäy cải đầu... đều ấy chỉ bảy cách phạm tội dâm M 
dục, làm cho tội ấy càng ra nặng hơn, và ra giống tội khác ` 


nhau, nên khi đi xưng tội phải xưng cho 16. 
:* Simplex fornicatio — Dâm duc đơn, nghĩa là kẻ phạm 


tội chưa có đôi bạn, không mắc lời khẩn. không có bà con . 


với nhan, 

2° Stuprum — Tội người nam cường gian bức ép người 
nữ, nhứt là người nữ đồng trinh, tội ấy quen gọi là tội hãm 
hiếp, bay là tội hãm đâm. 


Cũng gọi là Raptus là-khi người nam cướp bắt người nữ ` 


đề hãm hiếp nó. 


3' Adulterium — Tội ngoại tình, là khi kể phạm tội đã 4 


có đôi bạn rồi, boặc một phía, hoặc cả bai bên. 


4 Incestus — Tội loạn luân, là khi kế phạm lội có bà 


con với nhau, hoặc bà con thân thích, hoặc bà con thân - 


quyến, hoặc bà con thiêng liêng. 

5 Sacrilegium carnale — Tội däm duc phạm đến sự 
thánh, là tội tà dàm phạm với người thánh, hay là phạm 
trong chốn thánh. 

6-Sodomia - Tội lộn tính, trải tính tự nhiên mọi đàng, 
cho nên Đức Chúa Trời đã cho lửa sinh diêm bởi trời đồ 
xuống, hủy hoại thành Sôdôma ra tro vì tội ấy. Kèm theo 
thứ tội nầy thì eó tội pollutio, là tội ác mình. Tội ác mình 
cũng là tội trái tính tự nhiên, cũng là tội quái go, cũng là 
lội nặng, song không nặng cho bằng tội Sodomia. 


7: Bestialitas : Tội người ta giao cắm cùng loài lục súc. 
Tội nầy nặng hơn các tội däm dục khác. vì trái tính tự nhiên 
hơn các tội dâm khác. Cho nên trong đạo cũ Đức Chúa Trời 
đã truyền giết kẻ phạm : « Qui cam jumento et pecore coierit, 


morte moriatur ». ( Lev. XX. 15 ). Kê nào giao cảm cùng - 


loài vật cùng lục súc, thì phải xử tử. 
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Kèm theo tội nầy thì có tội Onanismus, là tội làm ngắn 
trở sự sinh con. 

Tội onanismus là tội làm ngăn trở sự sinh con, trải tính 
tự nhiên, nghịch cùng phép hôn phối, vì phá phép tắc thứ tự 
Đức Chúa Trời đã lập ra, cho loài người sinh sản ra một 
ngày một hơn. Cho nên trong sách Genesis đoạn XXXVIII, 
câu thứ 10 có ghi chép rằng: « Et idcirco percussit eum 
(Onan ) Dominus, quod rem đetestabilem faceret » Chúa đã 
đánh giết Ônan, vì nó đã làm sự gö lạ. Bỡi đó kẻ có vợ 
chồng học đòi theo gương Ônan, thì sẽ phải vô phước khốn 
nạn như Ouan, 

Những kê xưng tội phải hiệu biết rằng : Các đấng làm 
thầy, trên toà giảng, không dám nói đến tội quái gő ấy, trong 
taà giải tội cũng phải kiêng cử dé đặt lắm lắm, không dam 
hạch hỏi về đều gô lạ ấy. Bỡi đó cho nên nếu kê xưng lội 
không tự mình mà khươi ra cho thầy giải tội đặng biều biết 
cách nào, hầu thầy giải tội lo cứu chữa, thì kẻ ấy liều mình 
phải rục thúi trong tội gở lạ ấy đến chế:. 

e)Mười cải sừng : chỉ kể đắm mê đàng sắc dục, thì 
‘häng những là lỗi phạm điều răn thứ sáu và thứ chín mà 
thôi, song cũng đánh liều lỗi phạm hết cả mười điều răn : 

i Lỗi điều rän thứ nhứt. Tội nghịch điều răn thứ nhứi 
"là tội thờ phượng ma qui but thần. Cũng nói được kê mé 
đàm dục mắc tội thờ phượng ma qui but thần, khêng phải 
dà thờ tượng đả, tượng gỗ, tượng đồng, tượng sắt, song là 
thở một tượng bằng thịt, nghĩa là thờ xác thịt mình, thờ xác 
thịt người tình phơn của mình. Hương xông cho tượng bụt 
thịt nầy là lời nói, việc làm, tâm tình, cùng những sự tưởng 
nhớ. ước mơ. Của lễ dưng cho tượng but thịt nầy chẳng 
phải là trâu bò chiên dé, song là linh hồn chúc. 

2 Lõi điều än thứ hai, vì ghe phen thề mắc thắt déi, 
«at tóc mà thé, thích buyết mà thề, chết sống không bỏ nhau, 


Een Zei 


Nào là : lên nou thiệp cũng lên theo, tay vin chon fréën, hải i ; 
trái nuôi nhau. Nào là : trắm năm trăm tudi may rủi một À e 


chồng, dâu ai thêu phụng vẽ rồng, em cũng không ham. Nào 


là :tay bung dĩa muối chẩm gừng, gừng cay muối mặn, thề i | 
đừng bỏ nhau. Song nhứt là kë có lời khấn, mà cả lòng |" 
phạm tội dam dục, thì càng thêm nặng tội hơn nữa, vì P 


đã lỗi lời khấn. 


3'lỗi điều răn thứ ba: Vì ghe phèn bổ kinh bỏ lễ mà | 
tìm nhau, dùng cái giờ đọc kinh xem lễ mà đến nơi đã hẹn SP 


hò với nhau. Hoặc có đến nhà thờ, có mặt trong buôi kinh 
buôi lễ, song cå mùa kinh, cả buồi lễ chỉ đề nhìn xem nhắm 
nhia kẻ tình nhơn, hay là chỉ đề cho ké tình nhon nhắm 
nhía phìn xem mình. | 


4 Lôi điều răn thứ bốn : Vì nếu kẻ mé däm đắm sắc ` 


chẳng si kê đến việc kính tôn thờ phượng Chữa, thì nào còn 
màng chỉ đến việc gia cang, nào còn đếm xia chi tới việc 
tình nghĩa cha mẹ vợ chồng con cái. Chồng không còn biết 
thương vợ con, đành bo vợ con đổi khát bơ vo tất tưới, đề 
' theo mèo mỹ cho thoã mãn. Vợ không còn nzhỉ đắn chồng 
con đành bỏ cữa nhà, chồng con hiu quanh chiu chit, đề 
theo tội cho thoả tỉnh mê sắc dục. Tới nước mê rồi, thì con 
cải hết biết vưng lời chịu lụy cha mẹ, con cái bất đếm lời 
cha mẹ khuyên lon can gián, quở trách ngäm đe, Đến nước 
mê rồi âu là sẽ noi rằng : Desperavi, nequaquam faciam ; 


adamavi quippe alienos, et post eos ambulabo (Jerem. II, - 


25 ). Hết trông rồi, không thế nào tôi làm ( theo lời khuyên 
lơn nhủ bảo được nữa ). Tôi đã sa mê quá lắm rồi, tôi sẽ 
giong ruồi chạy theo. Cũng vì đồ mới có câu ca rằng : Vai 


mang khăn gói thẳng xông, mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng $ 


phải theo. 


5* Lỗi điều rắn thứ nắm : Cũng vì mối dâm dục mà sinh | | 


ta giàn hòn, cãi eo, gây lên, mắng lộn, chui lộn, trù éo, 
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| rủa nộp, ghen tương, thù oán, däm chém, thuốc giết nhan. 
| Số những kê tự tử, số những bẻ bị giết vì mỗi dâm dục, thì 
| hằng hà sa số, kề sao cho xiết. Khi thì con cái giết cha mẹ, 
| đề cho mình dược thoä lòng mê đắm, khỏi bị ai quở trách 


đón n;ăn cần trở Khi thì me nhứt là mấy nữ chưa có đôi 


À bạn, đã dĩ lỡ hoang ibai, muốn giän tội mình, thì đành lòng 


đành dạ uống thuốc phá thai, giết con cả xác cả hồn. Khi thì 
chồng giết vợ, khi thì vợ giết chồng cho đặng giựt chồng cướp 


vợ kẻ khác. Khi thì những kẻ đua tranh giành giựt giết lẫn 


nhan, cüng vì đó mà miệng thế ngạo rằng : Sá chi một nải 


| shuối xanh, năm bảy người giành cho mũ vấy tay. Còn biết 
| là bao nhiêu kẻ, bởi bị lầm lạc, gạt gãm phỉnh phờ, rồi ra 


người thất vọng, đành mượn chén thuốc, lưỡi đao, sợi đây, 
giòng nước mà đưa minh về nơi chín suối. Nhiều gương 
trong kinh thánh làm chứng đều ấy tổ tường : Trong Sím 
truyền cũ có guong vua David, vốn tinh bon lành mà đã 
ra độc ác, đành mật linh giết quan Uria, dặng cuới lấy vợ 
quan ấy là Lếtsabê, Trong Sấm truyền mới gương vua 
Erode và mu Hêrodiađê, đã đòi cho được cải dầu một vì tiên 


trí cả là ông thanh Gioan Baotixila, cho đặng thoả tính mê 


Coi trong sử ký Hội thánh, thì thấy truyện vua Hồng 
mao là Henricô thứ VIII, bởi mê dâm dục quá lẽ, thì đã đề 
bo bà hoàng hậu, mà cưới lấy mu khác làm vợ, đoạn bỏ 
đạo thật, lập đạo rối, bắt buộc cå dân nước mình bô đạo 
thật, theo đạo rối ấy. Ai chẳng tuân lịnh vua, thì phải xử tử. 
thầy thầy, bất luận quan dân, thầy dòng bà phước, hàng đạc 
đức, bồn đạo thường. Vì vậy trong vòng 14 nắm, vua độc dữ 
xấu nết ấy đã giết hơn bay muôn người thứ dân, nhiều giám- 
mục, nhiều thầy cả, nhiều quan sang trọng lớn bé kề chẳng 
xiết. Đức Giáo Tông, nhiều vua có đạo đã khuyên bảo vua 


_ấy, xin vua cải quá tự tån, ăn păn tré lại. Song vua ấy phẳng 
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khống nghe, một cứ chấp mê trong đàng tội lỗi cho đến cùng. 


đến chết, và đã chết dữ mất linh hồn, cùng làm cho muôn 
vàn người bỏ đạo thật và mất linh hồn nữa. Eấy nhiêu đều 
thiệt hại tai quái khốn nạn dường ấy bỡi đâu mà ra ? Hẳn thật 
bỡi vua ấy mê đâm đắm sắc chẳng chịn cầm hãm xác thịt 
mà chớ. 


7: Lỗi điều răn thứ bấy. — Tục ngữ ta rằng; Có tiền, 
tiên hay múa. Tiền bạc là phương thế cần phứt đề giúp đứa 
mê dâm đắm sắc dễ bề theo đàng tội lỗi. Phải có tiền có bạc 
sắm những bộ đồ bắt kế, đề sửa soạn trau tria thân hình coi 
cho lịch xinh tốt đẹp, hầu làm cho chúng mê mặt : nào là 
son phấn thuốc thơm, nào là quần cặp ảo mớ, nào là khăn 
dù giày dép, nào là trâm cài lược giắt, nào là vòng vàng 
chuỗi hột, nào là xà tích dây chuyền cần ngọc cần xoàng. 
Phải có tiền có bạc cho däng mua lòng bán thịt, sắm của kia 
vật nọ làm nên miếng mồi ngon đề càu bắt cho được cải đứa 
mình thương. Phải có tiền có bạc cho đặng tấn ơn tấn ích, 
dưng cúng cho những kẻ làm chim môi, cho người làm mai 
đem mối. Phải có tiền có bạc đặng đút nhét, bit miệng che 
chúng làm thỉnh, đề mình däng thong thả tới lui, vào ra gặp 
gở tình nhon. Vì đó mà kê có của sẵn, thì lại phung phá cho 
hết, cho tàn cho mat, kê khòng có, thì sanh ra gian giảo, 
trộm cắp, lường gat chụp giut, vợ ăn cắp của chồng, chồng 
ăn cắp của vợ, đầy té ăn cắp của chủ nhà, con cái ăn cắp 
của cha mẹ, kẻ làm việc quan việc làng, thì hà lạm, ắn lo ăn 
lót, tbâu đa nạp thiểu, cho có của mà xây xài trong mấy 
chuyện hao tốn trái lẽ đã nói trên đó. Song nhứt là những 
kể có dòi bạn, nếu ngoại tình, thi phạm phép công bình một 
cách khó đền bồi, khó gö. Vì cái đứa con ngoại tình nó cũng 
ăn phần gia tài, như mấy đứa con chính. 


8: Lỗi điều răn thứ tam. Muốn che đậy giấu giếm lỗi 
mình, muốn cho khỏi bị rầy la quở trách đòn bọng, thì ra 
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` sức lág xược tré trinh, giả hình giả dang, lừa bạn dối chồng, 


phỉnh cha gạt mẹ. 
Bởi đó mới có câu ca dao rằng : Giả đò mua khế bản 


Í chanh, giả di đòi nợ thăm anh kẻo buồn. 


“Nhiều khi tại sự tranh giành, muốn cho mình “tết: 
người ta hỏng, thì lại bày ra những chuyện vẽ rån, thêm 
chun, thêm thắt thêu det, hành tôi bỏ va, nghỉ nan đoán trái.. 


{ Nhiều lần rà quến dỗ dành ép uồng không đặng, thì lại vu 


oan giá hoạ, bày chuyện nói xấu, mà làm cho người ta phải 
mang nhơ mang nhục, phải tai hại khốn khó. Vì vậy mà 
miệng thể thường nói rằng : Không lấy cũng kbuấy cho hôi. 
Sách thánh ký chép nhiều gương : Hai lão quan xét thành 


| Babylon bức ép dỗ dành bà Suzanna không đặng thì lại hô 


hoán cáo gian, làm án giết bà Suzanna. — Mu vợ quan-Puti- 
Í pha mê sa gương mặt Giuse, lịch trai châu lẫy. Lâu ngày du 


dỗ, song Giuse chẳng khấng nghe theo. Lần kia mụ giả 


chước đau, nằm trong phòng, kêu Giuse vào sai việc, đoạn 


lại túm lấy áo Giuse. Giuse tuột áo bô chạy. Mu ta mắc cỡ, 


| trở trải làm mặt, cất tiếng la lên, cầm ảo làm tang, cáo gian 


| Giuse ở tù cho bỏ ghét. 


Ấy nghĩa mầu nhiệm mười cái đầu là vậy dé. 

f) Tay cầm một cái bình có nắp đậy kin, bằng vàng 
bóng lắng sáng ngời rực ré, dở nắp ra, thấy tron¿; bình đựng 
đầy những đồ hôi hám thủi tha góm ghiếc. Dën ấy chỉ cho 
ta biết, ban đầu mới gầy sự thương yêu, thì sự thương yêu 
äy xem ra tốt lành, thanh sạch, lòng ngay dạ thẳng, thương 
yêu nhau cách thánh, thương yêu nhau vì Chúa, tìm sự làm 
ích cho nhan phần hồn, giúp nhau tấn tới trong đàng nhơn 


| đức, ấy là cái bình vàng, bóng lắng chói ngời rực ró; lâu 


| Gu sự thương yêu ấy trở nên sự thương yêu theo tỉnh tự 
nhiên, lần hồi thành ra sự thương yêu theo tính xác thịt, sau 


hết hoá ra sự thương yêu theo thủ vật. Ban đầu là bò câu, 


tiếng gù thanh sạch, chon chất, ngay lành, gù riết, bồ câu i 
trở nên kên kên, lùi đầu vào bụng trâu sình ngựa thúi, moi. 


móc xóc nuốt ruột gan, cả bộ đồ lòng. Ấy là dở nắp bình, 
thấy đầy những đồ hôi hảm thúi tha. 


h ) Trên trần có đính tấm thể khắc chữ lo : int 2 


có nghĩa là huyền bi, kin nhiệm lạ lùng, hiền không đặng. - 
Ấy là sự thương yêu theo nghĩa trái xác thịt nó làm cho con 
người ra điên ra dai, làm nhiều đều không ai tưởng | 
tới : Thằng dé là con nhà quan, sang trọng giàn có, học hành | 
thi cử có diplôme, brevet, có sở ăn sở mần, tiền lương khá | 
đại, thé mà nó sa mê con dé nỗi gì hiën không đặng, đến đỗi | 
bể sở ăn sở män må theo con đó, ăn cắp của cha của mẹ. 


sang sót đút nhét cho con đó quá bạc ngàn. Con đó cổ ra gì 


đâu, ô đề kịch cộm, đen thui xấu hoắc, cái mặt rỗ chàng, | 


không biết nó có hùa mê thuốc hi gì sao, nên thằng đó sa 


mê một cách điên dại như vậy. Cha mẹ thằng đó tức giận . 
muốn trào gan ói máu, đi coi di nói cho nó nhiều chỗ phải | 
thế. đến, mà nó kbông chiu, v. v. Còn nhiều chuyện huyền ` 
bí kín nhiệm lạ lùng hơn nữa. Không sức đâu mà kê ra cho: 


hết. 


H.-- Những đồ hôi bom (bü iha gém ghiếc trong bình 
có Ú nghĩa mầu nhiệm thề nåo nữa ? 


T. — Đều ấy có ý chỉ cho ta biết, tội dâm dục ngoại 


tình là một thứ tội làm cho Chúa cả ba ngôi đều góm. ghiéc 
chê ghét. Chúa ngôi nhứt góm guiếc đến dôi đã phải làm lut 
cả mà bủy diệt trôi trác cả và loài người ta, đặng rửa thế 
gian cho sạch tội quải gở ấy ; đã cho lửa sinh lira diêm bỡi 
trời đồ xuống, thiêu hãy thành Sòdôma cùng mây thành lân 
cận cháy tiêu tan, thành ra một biên gọi là (mer morte) 
biền chết, nước không thông lưu, ứ lại hôi hâm thúi tha, 
không tôm cá pào.sống đặng trong biên ấy. Cây trái mọc 


xung quanh wiën ấy không dùng đặng, trái xổ ra ở trong ruột: 


` 
. 


CET E 


đầy những tro không. 


_ Chúa ngôi hai cũng gớm ghiếc, nên khi ra đời làm nguời, 
mặc lấy xác phàm, đành đề cho ma qui cám đỗ về mọi nët 


_ xấu khác, (tentatum per omnia, absque peccato ) và chống 


trả mạnh më, thắng trận ma qui, bầu nên gương cho chúng 
tôi học đòi ; bằng về tính mê dâm dục, thì không khi nào. 
Chúa chẳng đề mình bị cắm dỗ về đều ấy, Chúa không 


' đề kå nghịch nói xấu cho Chúa, mà kẻ nghịch cũng không ai 


đám nói xấu cho Chúa về đều ấy. Lại Chúa cũng ban ơn gìn 
giữ các thánh tông đồ cách riêng, chẳng có ông nào mang. 
tiếng xấu về đều ấy. Các thánh tông đồ có đủ tính mê nết xấu 
khác, như : Cây mình kiêu ngạo, tranh giành làm lớn, xin 
ngồi hai bên tả hữu Chúa, ấy là hai con trai ông Zêbêđêu. — 
Hà tiện, ham mê của cải thế gian, ấy là Giudà. - Nóng ny 
giận dp. xin Chúa cho lửa bởi trời xuống đốt quân thành 
Samnritanô, vì quân ấy bạc đãi Chúa. -- Nguội lạnh trê nải 
như Phêrô, lo ngủ không lo tỉnh thức cầu nguyện, lúc ở trong 
vườn Giếtsêmani. - Cứng lòng chẳng tin như thánh Tôma, 
v.v. Chúa biết rõ, nhưng Chúa làm ngơ, bô qua, nin nhịn. Song 
không nghe nói cé ông nào phải mang tiếng xấu về chuyện 
đờn bà con gái. Ví bằng có, thì ắt là Chúa đã đuôi ra khỏi hội 


tông đồ tức thì. 


Ngôi ba là Chúa Thánh Thần +R góm ghiếc tội quái gő 
ấy, nên đã lia bỏ thế gian, đề cho Chúa ngôi nhứt làm lụt cå, 
mà rửa thế gian cho sạch. Như lời kinh thánh truyền rằng : 
Non permanebit spiritus meus in homine, quia caro est. 
Thánh Thần Tao chẳng còn ở với loài người nữa, vì nó mê 
đắm xác thịt. 

Các thiên thần cũng nhờm gớm tội quái gở ấy. Mỗi khi 
phạm tội tà dâm ngoại tình, thì phải co hai người. Bởi đó 
cho nên phải hư mất hai linh hồn. Mà các thánh thiên thần 
thì có lòng yêu qui linh hồn người ta lắm, như lời trong kinh 
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thánh chứng tổ sự ấy: Khi một người tội lôi ăn năn trổ lai 
cùng Chúa, thì làm cho các thánh thiên thần vui mừng. Trái 
lại khi một linh hồn phải hư mất, thì các thánh thiên thần 
phải ưu sầu phiền muộn. Như thế, khi người ta phạm tội tà 
dâm ngoại tình, thì phải hư mất hai linh hồn, chúc ấy các 


thánh thiên thần phải đau đớn phiền muộn biết là chừng. 


nào, nhứt là hai thiên thần giữ mình hai người ấy, càng 
phiền buôn tức giận gớm ghiếc hơn bội phần. 

Các thánh cüng góm ghiếc tội quai gô ấy, nên thà chịu 
trắm ngàn sự đau đớn, thà chịu gia hình khảo lược, thà liều 
mình chết, mà cứu lấy mình cho khỏi phải nhơ nhớp vì tội 
ấy. | 

Ông thánh Máttinô đương ở ần tu trong một cù lao giữa 
biền kia, tình cờ có một trẻ nữ, bị chìm tàu, song may khỏi 
chết, sóng đánh tấp vào cù lao, nó tìm gặp chòi của đấng 
thánh, nó khép nép run sợ, vì quần áo tã tơi tét bét, bước 
vào chòi lay đấng thánh, xin cho nó đỗ nhờ nâu nương cho 
qua ngày tháng, đề chờ họa may có tàu nào qua lại cứu vớt. 
Bấy giờ đấng thánh chồi dậy, giao chòi cùng mọi sự cho trẻ 
nữ, đoạn đâm đầu chạy a ra gieo mình xuống biền, phú mặc 
thánh ý Chúa định liệu. Ấy đấng thánh đã biết chắc, nếu ở 
lại đó, không thế giữ mình được. 

Bà thánh Étba, bề trên nhà dòng nữ tu trong nước Écos- 
se, đã làm một việc can däm lạ lùng, mà cứu mình cùng các 
chị em trong dòng khỏi bị quân lính nước Danemark làm 
đều nhuốc hồ. 

Số là năm 870 có giặc, quân Danemark chiến thắng, kéo 
vào xứ Écosse cướp giựt, đốt phả, chém giết cùng làm nhiều 
đều tàn nhãn ác đức khôn kê xiết. 

Khi quân ấy kéo gần đến nhà dòng, bà thánh Ếtba thấy 
các sự nguy biềm đã hòng sắp đến cho nhà dòng, nguy hièm 
cho ténh mạng, nguy hiềm cho của cải, mà nhứt là nguy hiềm 


dû 


| 


Ta 


cho cua qui hơn hết mọi cua khác, là đức trinh khiết của chị 
_em trong dòng. 

' Bäy giờ bà thánh ấy đặng ơn trên giục bảo thêm sức, bèn 
lấy dao lấy kéo sén mui, lắt tai, hót môi, các chị em khác 
cũng làm theo gương bà. Kế quân ô đồ ấy kéo tới, chúng 


| ' vào xem thấy bắt rùn mình rön ốc góm ghê. Thấy không ` 


còn phải hình tượng người ta nữa, chị rào chị nấy nët mày 


sưng lớn chần vần, máu còn chảy xuống ròng ròng như xối. 


Chúng bèn rùng rùng kéo nhau bổ ra hết. Kê sơ qua một hai 


Í gương, coi trong hạnh các thánh, thấy biết bao gương lạ 


lùng như vậy. 
Về phương thế giúp ta khử trừ tính mê dâm dục 


H. — Ta phải làm thề nào mà hãm dep khử trừ tính mé 
đâm dục ? 
T. — Phải dùng những phương dược nầy : 1° Phải 


khiêm nhượng, nghĩa là phải sợ, chớ cậy sức riêng mình 


chút nào. Beatus homo, qui semper est pavidus. ( Proy, 
XXVIII-14 ). Phước cho kể hằng biết lo sợ. Dầu đạo đức sốt 
sắng đúng đắn thề nào cũng phải sợ luôn. Vì theo như lời 
ông thánh Hiêrônimô dạy rằng : David đã phải sa, Samson 
đã phải lụy, Salomon đã phải ngã vì dòn bà, huống chỉ ta 
chẳng thánh hơn David, chẳng mạnh hơn Samson, chẳng 
khôn ngoan hơn Salomon. 
« Nec sanctior Davide, nec Samsone fortior, nec Salomone 

sapientior » (S. Hieron. ). vị 

_ Gũng đừng cậy bề tuôi tác, lấy lẽ rằng mình đã cao niên 
lớn tuôi, ông đó bà đó đã già cả, đầu bạc, răng rụng, da 
nhắn, má cop. Kia sách thánh đã nói làm sao về vụ bà Susan- 
na. Nữ Susanna đã bị hai lão quan xét thành Babylon muốn 
làm việc cường gian bức ép. Hai lão chớ không phải hai trẻ. 
Về vua Salomon thì sách thánh nói rằng : 


BUT là 


A 
Cum esset senex, depravatum est cor ejus. Khi trở về già, d 


thì lòng vua đã ra hư hồi. Ấy đã rõ vua Salomon, mê däm . : 
däm sắc, mà ra hư hốt khốn nạn, là lúc người già cả tuổi Se - R 
chớ chẳng phải là lúc đương thì trắng kiện. , | 
2° Phải tỉnh thức canh giữ coi chừng. (Cat va H 
Vigilate... ut non intretisin tentationem. ( Math. XXVI. 1). | |" 
Bay hãy tỉnh thức kén phải sa chước cám đỗ. | 1h 
H. — Phải tỉnh thức coi chừng canh giữ sự gì? | | 4 : 
T.— Phải canh giữ trí, lòng, con mắt, lỗ tại, lỗ mũi, x 
miệng lưỡi, tay chon. SE 1, 
a) Phải canh giữ trí lòng. Khi ý trái vừa mới bày ra E 
trong tri, nghĩa là khi trí ta phát tư tưởng về đàng trải, về sự r 


quấy quá, hoặc bắt nhớ lại chuyện cũ, hoặc ước ao muốn 
làm sự xấu theo như trí dä bày vẽ, thì phải lo chống trả 
mạnh mẽ tire thì liền, đừng dụ dự lần lựa chút nào. Phải: | 
chống trả cho thật lòng, ra sức bỏ di cho dứt. Phải nhútdịnh: f, 
tôi không ưa, không chịu chút nào. Cũng như lửa, khi vừa 
mới bén, thì dễ giập dễ tắt, bằng đề nó chảy bốc lên, bừng 
lên mạnh ngọn, thì khó bề muốn tắt. 

b) Phải canh giữ cái lòng yêu, nghĩa là cái tình thương. P 
Ai ai sanh ra làm con người ta, thì thấy biết trongminhhäng f, 
có luôn bảy sự động trong lòng, quen gọi là thất tình. Hi, nộ, - 
ai, cụ, ái, 6, duc, là mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, | 
muốn. Bảy cái tình đó như bẩy ngọn sóng dưới biền, hằng | 
thay đôi nhau, nồi lên luôn luôn, lúc sóng to, lúc sóng nhỏ. | 

Ấy là những sự động hằng nồi dậy luôn luôn trong lòng 
chúng tôi, khi thì vui, khi thì buồn, khi thì giận, khi thì sợ, 
khi thì muốn, khi thì ghét, khi thì thương. — Trong bảy cái 
tình ấy, cái tình ái là tình mến tình thương thì là mạnh hơn 
hết và hièm nghèo hơn hết. Kia trai hoang đàng, gái hư thân 
mất nết, đành bỏ nhà cữa cha mẹ mà buông lung tha hồ tại 
đâu, tại chang biết cầm giữ cái tình thương. 


d 
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Về đâu mà Adong đã än trái cấm. Vì thương Evà, nghe lời 
Evà. — Samson đã phải gọt sạch đầu, phải quân Philixitinh 
móc mắt, bắt làm tràu ngựa kéo cối đá xay bột, tại đâu ? Tại 


- đề cho con bom Balila bắt trót cái lòng thương. — Vua Salo- 
| mon đã ra tệ lậu đến đôi đành xông hương cúng tế, cúi đầu 


thờ lạy ma qui but thần. vì dàu ? Vì vua dä phải lòng mấy 


con mẹ đàn bà ngoại quốc. Vậy phải lo mà canh giữ cái tình 
thương cho lắm, Chúa đã dựng nên chúng tôi môi người đều 
có trái tim, gọi là lòng, đề mà thương ( Cor ad amandum ). 


Vậy cái lòng chúng tôi không chịu ở không, phải có vật 
thương cho nó. Thương Chúa thương bà, thương cha thương 
mẹ, thương vợ thương chồng, thương anh thương chị, thương 
con thương cháu, thương của cải, thương chức quởn, v. v. 
| Muốn thương gi mặc ý, Chúa không cấm, song phải biết 
cầm mực chế độ, thương đều nên thương, thương cho nhằm 
phép phải lẽ, thương cho có mực có chừng. Bằng chẳng như 
vậy thì phải khốn hại cả hồn cả xác vì cái tình thương. 
c) Phải cầm giữ con mắt, có lời kinh thánh rằng : « As- 
cendit mors per fenestras » ( Jer. 2 ). | 
Sự chết cứ theo ca sô mà nhập vào trong nhà, nghĩa là 
con mắt là cœa ma qui thường dùng, mà nhập vào trong linh 
hồn đề cướp giwt của quí trong linh hồn là đức sa:h sẽ. Ấy 
vậy kẻ chẳng biết canh giữ con mắt, hay láo liên trông ngang 


trông ngửa, mà xem sự chẳng nên, thì linh hồn phải chết. 


Hẳn thật nội sự coi ngó mà thôi thì làm hại người ta chẳng 
biết bao nhiêu mà kê. Thấy người ta cao sang, thì bắt ghét vì 
mình hèn mat. — Thấy người ta giàu có, còn mình đói khó 


.bần cùng, thì bắt nồi xung hây nguit. — Thấy người ta thong 


thả rảnh rang an nhàn vui sướng, thì bắt buồn giận tủi hồ, 
vì mình cực khô lận dận lao đao v. v. ; song độc hại hơn 
hết, là thấy người ta nhan sắc, mà mình bắt muốn bắt mé, 
bắt mống lòng tư tưởng. Nhiều người vì một cái Defi, cái liếc 


du QD cà. 


đủ mất linh hồn: Bà Evà đã hái trải cấm mà ăn, tai sao? f 


Nghe qui khêu ghẹo, rồi bắt ngó trải cấm, ngó rồi bắt tư 
tưởng âu là qui lắm, ngon lắm, tư tưởng rồi bắt + thêm, thèm 
quá thì bẻ mà än. 


Primo visus: post visum, cogitatio — post cogitationem, 


delectatio — post delectationem, consensus — Mu vợ quan { 
Phutipha đã làm xäng xiu tai dän? Häng ngày nhìn xem 


nhắm nhia sắc mặt Giuse. David đã hư di, vì đâu? Bai 


khòng giữ con mắt, cả lòng trông xem người dòn bà dang 


lúc nó tắm gội - Hai lão quan xét thành Babylon đã ra ngày 
làm chuyện bậy, tại sao ? Hằng ngày vào ra lui tới coi đi ngó 
lại duông nhan nét mặt bà Susanna v. v. 

Vì vày mà thánh Gióp có lời rằng : « Pepigi fœdus cum 
oculis meis, utne cogitarem quidem de virgine». (Job. 


XXXI. 1). Toi đã giao ước với con mắt tôi chẳng hề xem | 


trinh nữ. 


Lại ai nấy cũng phải nhớ đều nầy nữa, là kẻ có ý trải mà 
nhìn xem kẻ khác, thì mắc tội đã đành, song kẻ có ý trái mà 
muốn cho kê khác nhìn xem mình, thì cüng mắc tội như làm 
vày Bỡi đỏ cho nên những kể trang điềm phấn giồi, son thoa, 
sắp vuốt, ăn mặc lòa lẹt, áo chỏi, hương thơm, liếc xem coi 
ngó, nói cười một cách ngã ngón dông đảnh, có ý bẹo dạng, 
bán hình, có ý cho cho người ta ngỏ mình, thấy mình, mà tư 
tưởng sự trái, và phải lòng mình, thì nó mắc tội biết là bao 
nhiêu. Nó làm dịp cho bao nhiêu người phạm tội, thì mó phải 
gánh lấy tội của bấy nhiêu người ấy. 


d) Phải canh giữ mình mây chơn tay : Nhứt là tay phải 
tránh những sự mơn trớn, rờ rẫm vuốt ve nựng nịu đầu. cồ 
mặt mày, mình mäy tay chơn kẻ khác. Mình không nên làm < 
như vậy cho ai, mà cüng không nên đề cho ai làm như vậy - 
cho mình. Cũng phải kiêng cữ các sự ấy đầu với trẻ con, dầu 
với học trò của mình bất luận trò nam trò nữ. 
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Lại khi dau ốm, cần cho kẻ khác phải bồng lèn dë xuống, 
hoặc thoa dầu bóp thuốc, nếu làm đặng một mình, thì hãy 
làm lấy. Bằng thiệt cần kíp phải có kẻ khác làm giúp cho 
mình, thì mới nên đề cho kê khác làm. Song phải dè giữ cho 
lắm, và phải liệu cho có người nam làm giúp cho người nam, 
người nữ làm giúp cho người nữ, nếu không thể liệu đặng 
như vậy, bất đắt di mới nên dùng người nam làm giúp cho 


người nữ, và người nữ làm giúp c20 người nam. 


Lại dầu khi tắm gội kỳ mài, ấy là mình làm cho mình 
dó chúc, song nếu thấy vì đó mà mình phải chước cám do, 
phải bị xác thịt nồi đậy, thì cũng phải kiêng cù dé giữ, vì ma 
qui thừa cơ ứng biến, xác thịt ta là nội còng của nó. Lại cách 
di đứng nằm ngồi, cũng phải giữ, chớ khả bày tó đều chỉ 
lăng loàn trắc nết. 

e) Phải canh giữ lỗ Mi: đừng ham nghe những lời tục 
tiu hoa tình, đừng ham nghe những lời nói chơi bot pha 
lửng mở đàng về chuyện xấu, drag ham nghe đờn ca xướng 
hát, nhứt là những bản, những cung, những giọng có sức 
bắt trí lòng ta tư tưởng ước ao về đàng trái. Đừng ham nghe 
những thơ, những tuồng, những truyện phong tinh. 

f) Phải canh giữ lỗ miệng : Thánh cả Phaolô khuyên 


_ bồn đạo thành Ephêsô rằng : Đừng có ai trong anh em nói 
những lời tục tiu huê tình, nguyệt hoa giêu cợt, giỡn hét reo 


Cười. Thánh cả Phaolồ ra lễ rằng : Corrumpunt bonos mores 
colloquia mala. Vì các lời thê ấy hay làm cho đồi phong bại 
tục, hay làm cho hư các thói lành nết tôt. 

Miệng lưởi con nhà eó đạo là phần thàn thê qui trọng, de 
dùng đọc kinh cầu nguyện, chúc tụng ngợi khen cám tạ on 
Chúa, nhứt là đề chịu Minh Thánh Chúa, nên chớ đảm cả 
lòng dùng miệng lưởi mà nói những lời tục tiu ám hiều ý tà, 
những lời hai ý ba ý, những lời cấp đôi cấp lứa, hát chọc hát 
ghẹo v. v. 


La ORNE 
Những lời tục tiu, những câu huê tình, tuy rằng mình 


hát, mình nói có ý chơi mà thôi, mình chẳng có ý trái nào, . 
cũng chẳng tưởng đến sự quấy quá, đầu vậy cũng phải kiêng ` 


đè lo sợ, kẻo làm dip tội, làm gương xấu cho kè nghe, nhứt 
là cho những kê còn thơ ngây thật thà. Nhiều đứa chưa biết 
đàng doc kinh, mà đã biết đàng nói tục, vì nó nắng nghe ke 
lớn hay nói những lời xấu xa làm vậy thì nó bắt chước ; xin 
những kẻ có tuôi, kå có đôi bạn rồi, kè làm cha làm mẹ hãy 
nhớ, có đều kia đều nọ mình nên nói với nhau, mà không 
nên nói trước mắt trẻ con, trước mặt con cải, kéo làm cớ cho 
nó nghe, rồi sanh toc mạch muốn tìm muốn biết, muốn thử. 

g) Phải canh giữ lỗ mũi: Đừng ham dùng ham ngửi 
dầu thơm thuốc thơm. Nó hay làm cớ, mở đàng cho ta ham 
mê những sự vừa ý xác thịt. 

3° Phải tránh sự ở không nhưng. Ngạn ngữ la có lời 
rằng : Nhàn cư vi bất thiện : Ở không nhưng thì thường 
hay làm những chuyện chẳng lành. Sách thánh cũng dạy y 
như làm vậy : « Multam malitiam docuit otiosilas » . 

Sự ở không nhưng là cội rễ sinh ra muôn vàn sw d 
( Eccli. XXXIII. 29 ). | 

Thành Sôduma cùng mấy thành lân cận bị lửa sinh lửa 


dièm trên trời xuống đốt, tiêu hủy ra tro, tại sao ? Tiên tri, 


Ezêchièlé ra mấy lễ sau näy : « Hæc fuit iniquitas Sodomæ, 
superbia, saturitas panis et abundantia, et otium ejus et filia- 
rum ejus». Nầy là tội ác của quân thành Sôđuma ; là sự 
kiêu cắng, sự ắn uống no nê dư dât, và sự ở không ở nhưng 
của nó và của câc con gái nó. Vua David đã ngoại tình và 
sát nhơn tại dàu ? Sách thånh truyền rằng: Đang khi quan 
tông thống Gioáp cùng các đạo binh đầm sương däi nắng, 
màn trời chièu đặt gita chốn chiến trường, còn vua David 
thì ở lạt thành Giêrusalem, ngự trên lầu cao, dạo qua dạo lại 
trong đền rảnh rang vô sự ; vì đó mà sinh huyện, phạm bai 
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Lúc bà nhưng không nhàn rảnh, dan chơi một mình ngoài 
vườn. 

0 4 Tránh sự lân la quen biết, năng tới lui ra vào chơi bời 
truyện văn với nhau, nht là chỗ vắng, lúc ban đêm, ở gần 


{ thitim địp gặp nhau trò truyện, ở xa thì cũng thơ từ viếng 
thấm đở ghiền bớt nhớ. Nữ với nam năng gặp gỡ, năng di 


đi lại lại truyện trò thân thiết quyến luyến, tỏ sự thương nhau 


| e H e A ` # H Lí A Ku 
{| trong cách điệu bộ tịch, trong cách cười, cách ngó... hiềm 


nghèo biết là chừng nào, Người nữ là đá nam chàm, người 
nam là sắt. Hai món ấy gäp nhau, thì đả nam chàm có sức 
bot sắt, rút sắt lại gần... 

Ông thánh Hiârônimô nói rằng : « Femina ignis, -- Vir 
stuppa — diabolus flabellum », Đờn bà là lửa — Dën ông 
là bùi nhùài — Ma qui là thẳng ở do với thợ rèn, lãnh nghề 


| thôi ống bé, hé nó vừa thấy bùi nhùi và lửa kế cận nhau, tbì 


nó thót lên ống bễ, chon đạp - tay thụt lia lja, xì xịt xì xit, 
tất nhiên bùi nhùi bắt lửa bừng lên cao ngọn — Ông thánh 
Bèênađồ nói mạnh hơn nữa : « Cum femina frequenter esse, 
et femidam non tangere, nonne plus est quam mortuum sus- 


= citare?» Nắng gặp gở, gần gủi liên viễn làn la với déen bà 


con gái mà không rờ mò đá động mình nó, thì sự ấy chẳng 
phải là phép lạ cả thề hơn phép lạ làm cho kẻ chết sống lại 
sao ? 


5 Phải häm mình « Castigo corpus meum cl in servitu- 
tem redigo, ne forte cum aliis prædicaverim, ipse reprobus 
efficiar ». (IX-?7). Thầy lo häm đẹp xic Thịt häy và bắt 
nó suy phục, kéo thầy giảng dạy cho kẻ khác ( lo làm thuốc 
chữa bịnh thiêng liêng cho con chiên bồn đạo ) mà chính 
mình thầy sẽ phải hư mất đời đời — Ông thánh Bênêditô đã 
thắng được chước cám dé rit nắng nề về đàng xác thịt, bij 
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đã lắn minh trong bụi gai. Còn ông thánh Bênađô thì bỡi đã 
trầm mình xuống hồ nước lạnh. 


Phải häm cầm Lính mê ăn uống, vi sự mê ăn uống là cüi 


mồi giữ lửa dâm dục, song nhứt là sự uống rượu say sưa. 
Vi sự mê uống rượu và sự mê dàm dục là hai đều hằng di 


cặp theo nhau luôn, không lia nhau bao giờ. Annam la quen f" 
nói rằng : "Ton sắc, rượu trà, sắc dục, cũng một ý nghĩa như. 
tời trong kinh thánh : « Luxuriosa res vinum e ( Prov. XX-1). f- 


Rwoa trà hay chìu về đảng sắc dục. 


6° Nắng suy gầm về sự thương khó Đức Chúa Giêsu, về 
tr chung « Memorare novissima lua, et in æternum non pec- f 


cabis a (Eceli. XII-40). Con hãy nhớ những sự sau hết 


đời con, thì chẳng hề khi nào con däm phạm tội — Nhớ | 1! 


mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bà Suzanna, ông Giuse 
nhờ đó mà đã thắng däng chước hiềm ác qui tà ma. 


-7° Phải cầu xin — Phải hiệp hai sự làm một, là ăn chay _ 


bam mình và đọc kinh cầu xin ơn Chúa giúp « Hoc genus 
( dœmonii ) non ejicitur nisi per orationem et jejunium » 


(Math. XVII-20). Giống qui nầy, nếu chẳng cầu nguyện và 


ăn chay hãm mình, thì chẳng trừ được nó. 

« Scivi quoniam aliter non possem esse continens, nisi 
Deus det : (Sap. VIII, 21). Ta biết nếu Đức Chúa Trời 
chẳng ban ơn, thì không thể nào giữ mình thanh sạch däng. 
« Vigilate etorate ut non intretis in tentationem » ( Math. 
XXVI. 41). Phải tỉnh thức và cầu nguyện kéo sa chước cảm 
dỗ, nghĩa là cầu nguyện cho đặng nhờ ơn Chúa thì mới chống 
trả được các chước cám dỗ. — Ông thánh Phaolồ xin Chúa 
cất cơn cám dỗ, thì Chúa phán rằng: « Sufficit tibi gratia 
mea » (II Cor. XII. 9). Ơn Tao đủ cho mầy, nghĩa là dầu 
ta phải chước cám dỗ nặng nề thề nào, miễn là phần ta, ta ra 
sức chống trả kêu xin, thì phần Chúa, Chúa sẽ ban ơn phù 
hộ giúp sức, Át chẳng phải nao, mà lại däng lập công và tấn 
tới trước mặt Chúa — Phải có lòng sốt sắng kinh mến trông 
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cậy kêu xin Đức Bà, ắt là sẽ đặng ơn Người bàu chữa binh 
vực, cho ta đặng giữ mình sạch sẽ. 

« Mater castissima, Regina Virginum, ora pro nobis» 
Regina puritatis. Mites fac et castos. — Vitam prœsta puram. 

8' Phương thế sau hết là siêng chịu phép bi tích : là 
nắng xưag tội chịu lê, ấy là hai phép linh thiêng, co sức 
nhiệm mầu giúp loài người ta lánh tội đâm dục và giữ mình 
sạch sẽ. — Phép giải tội là lĩnh dược chữa binh cùng ngắn 
ngừa bịnh, giúp sức che dé lánh tội về sau. Song phải xưng 
cho ngay thẳng thật thà, đừng hồ then giấu bớt, nói quanh.— 
Phép Mình Thánh Chúa là của ăn nuôi hồn, bo sức phần 
hồn, là lúa mì sinh những kẻ Chúa chọn, là rượu trỏ sinh 
những kẻ đồng trinh « Panis Vitæ » (Joan VI-'ã ) « Fru- 
mentum electorum et vinum germinans virgines e ( Zach. 
IX-17 }. 


Về nhơn đức sạch sè 


H.— Ta phải giữ nhon đức nào, đề chống chói nët xấu mẻ 
dom dục ? 

T» - Nhơn đức ta phải tập giữ hằng ngày, de phá tính 
nët xấu mê dàm dục, là nhon đức sạch sẽ. 

Đức Chúa Trời đã cấm nhặt cắc tội đầm dục bë trong bề 
ngoài, thì lại buộ : ai nấy phải giữ mình sạch sẽ mọi dàng cả 
bề trong cả bề ngoài, cho xứng bực mình, thì moi trông däng 
phước đời nầy và đời sau, như lời Chúa đã phán dạy : « Be- 
ati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt e ( Math. V. 
Di Phước cho kẻ có lòng thanh tịnh, vì sẽ được xem thấy 
Doc Chúa Trời. A 

H. — Brc sạch sẽ là gì 3 

> T. - Là nhon đức làm cho người ta cầm häm sự vui 
đàm duc, làm cho người ta kiêng cử, lánh các tội dam dục 


“bê ngoài, hoặc trong ý tưởng, hoặc trong lời nói, hoặc trong 


việc làm. Nhơn đức nầy làm cbo kẻ ở trong bực vợ chồng, 
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biết giữ chế độ cho nhằm luật tu SZ và lề luật Chúa, ị | 


chẳng đảm tìm sự vui sướng xác thịt trái nghĩa cùng trái 


phép vợ chồng ; còn kẻ ở vậy, thì lánh câc sự vui sướng xát sĩ 


thịt về bực vợ chồng. 


Đức sạch sẽ có ba bực ; Bue nhứt gọi là đức đồng trinh, 


( Castitas virginalis vel virginitas ) là nhơn đức làm cho 
người ta sắn lòng chè bỏ trọn đời các sự vui däm dục, n¿hĩa 


là từ bình sinh cho đến chết giữ mình hằng giây hằng phút: - 


giữ. trí lòng thanh tịnh chẳng tưởng nhớ ước mơ đều gì do 


dảy ; giữ xác vẹn sạch, cuäng dám làm đều gì ô uë. — Bực - 
nhì. gọi là đức thủ tiết, ( Castitas vidualis ) là nhơn dirc | 
làm cho người ta chê bo và lanh các sự vui đã hưởng trong | 
bực vợ chông, nghĩa là trai chết vợ, gai chết chồng, rồi cam - 

lòng ở góa, cho trọn nghĩa với bạn đã quá vãng, chẳng mảng | 


đến sự đôi bạn nữa. - Buc ba gọi là đức trinh ngẫu, ( Cas- 
titas conjugalis ) là nhon đức làm cho kẻ ở bực vợ chồng 
biểt giữ mực, mà hưởng các sự vui nên hưởng, được phép 
hưởng trong bực đồi bạn. 


H — Trong ba bực đức sạch së mới kề trên đó, bực nào 
qui trọng hơn hết ? 


T. — Đức sạch sẽ trong bực đôi bạn, và trong hạng thủ 
tiết thì cũng có công trọng, song đức đồng trinh thì rất qui 
hơn bội phần. - 


Kinh thánh làm chứng đều ấy rõ ràng. Chinh mình Chúa 
Giêsu đã sánh phần thưởng ba hyc ấy thề nầy : Phần thưởng 
đức sạch sẽ trong bực vợ chồng, gọi là đức trinh ngẫu, thì là 
như kẻ gieo một, mà gặt đặng ba mươi. Phần thưởng đức 
sạch sẽ trong bực góa bụa, gọi là đức thủ tiết, thì là như kể 
gieo một, mà gặt đặng sáu mươi, - Phần thưởng đức sạch 
sẽ trong bực những kẻ giữ mình đồng trinh từ bé cho đến 
trọn đời, thì là như kể gieo một, mà gặt dëng một trăng , 


Xét dó thì đủ biết đức đồng trinh sạch sẽ tốtJành đẹp dé, 


trọng vọng, qui báu là đường nào: « Omnis ponderatio non 


est digna- continentis anime » ( Eccli. XXVI. 20). Chẳng 


Co sg cần xứng với linh hồn thanh sạch. « O quam 


pulchra est casta generatio cum claritate! lmmortalis est 
enim memoria illius, quoniam apud Deum nota est, et apud 


homines ». ( Sap. IV. 1). Ôi! Cái dòng đổi trinh khiết 


xinh đẹp sáng láng biết là bao ! Cái danh thơm của bang 


người ấy còn ghi đề muôn đời, vì đặng Đức Chúa Trởi mến 


thương, và người ta yêu qui. 

Đức đồng trinh sạch sẽ làm cho loài người nên giống 
thiên thần.- Nói được : les anges sont les vierges du ciel. Les 
vierges sont les anges de la terre. Thiên thần là hạng đồng 


trinh ở chốn trời cao, bang đồng trink là Thiên thần ở nơi hạ 
thế. Thiên thần không xác thịt, tự nhiên trinh khiết chẳng 


lạ gì, vì đó là ơn riêng Chúa ban cho loài thần, (C’estun 


privilège ). — Còn kê đồng trinh giữ mình được sạch sẽ ven 


toàn, là bỡi nhờ ơn Chúa giúp mà tập mình, đó thật là nhon 
đức ( C'est une vertu). Thiên thần hằng xem hưởng mặt 
Chúa trên thiên đàng, khói chống trả ba thù, cho nên tự 
nhiên thuần đức. Còn kẻ đồng trỉnh ở giữa thế gian ò uế, 
hằng giây hằng phút hằng phải chiến trận luôn, mới trông 
đẹp đặng tính tự nhiên, dứt đặng lò+g ham vui thế tục, trị 


dëng tính tư tà, thắng đặng chước ma qui cám do, mà giữ 


mình vẹn sạch tỉnh tấn, thì công trọng biết là chừng nào ! 

Đức đồng trinh sạch sẽ làm cho loài người nên bạn thiết 
cùng Đức Chúa Trời. « Incorruptio facit esse proximum Deo » 
( Sap. VI. 20). Sự vẹn sạch làm cho ta nên gần gũi với Đức 
Chúa Trời. — « Qui diligit cordis munditiam, habebit ami- 
cum regem » ( Prov. XXII. 11). Kẻ ái mộ lòng thanh saeh, 
thì sẽ được vua làm ban thiết. 

Đức Chúa Giêsu yêu qui tràn trọng cách riêng đức đồng 
trinh sạch sẽ : Người đã chọn kẻ đồng trinh làm mẹ, làm 
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cha nuôi, làm dëng tiền hô, Yêu mến cách riêng tông đồ 
đồng trinh. Trong bữa tiệc li đề cbo tông đồ đồng trình dua 


đầu vào ngực hỏi nhô Chúa: Kẻ toan nộp Chúa là ai? Ấy là | 
đều ông thánh Phêrô chúc không dám hỏi, một làm dấu cho . 
thánh Gioan hồi. Hồi Chúa chịu treo trên thánh giá, đã trối. 
mẹ đồng trinh cho môn đệ đồng trinh lo báo hiếu thay vi 
mình. Khi sống lại, Phêrô và Gioan vừa hay tin, lật đật chạy ` 


đến mồ coi.thề nào. Thánh Gioan vì đồng trinh lanh le chạy 


đến trước. Ban đêm lúc ở dưới thuyền lo việc chài lưới Đức - 


Chúa Giêsu hiện đến di trên mặt nước, hai têng đồ kia nói 
là ma, một mình thánh Gioan là môn đệ đồng trinh nhận biết 
thầy đồng trinh của mình, mà tri hô lên cho hai môn đệ kia 
biết. 

Chúa hằng che chở phù hộ cách riêng những kể giữ 
mình đồng trinh sạch sẽ. Nhiều lần Chúa đã làm phép lạ mà 


binh vực phô kẻ ấy cho khỏi phải quàn dữ làm việc cường 


gian bức ép, nhiều hại đức trinh khiết kể ấy. Nhiều truyện 
trong hạnh các thánh tử đạo chứng miêng sự ấy rõ ràng. 
Dän ngoại đạo các phương các nước từ xưa nhẫn nay 
cũng đều khen ngợi kính trọng những kẻ giữ mình đồng trinh 
sạch sẽ, lấy nhơn đức ấy làm đẹp lòng thần phật, làm cần 
kip cho những kê có chức tế lễ. Dân Rôma xưa có lòng trọng 


kính lắm mấy vãi « Vestales » , là những vãi đồng trinh lãnh | 
lo việc thờ phượng tế tự but Vesta. Mấy tội nhon dầu đã có `F 


An tử rồi, nếu tình cờ lúc dän đến chốn pháp trường, thời 
may gặp được mấy vãi Vestales ấy, thì đặng ơn đại xả tire 
thì liền, được tha bỗng, khỏi phải xử tử. 

Đời nay chẳng những là kể có đạo, mà lại nhiều người 
bên lương cũng trân trọng kính yêu những kẻ giữ đức ấy, 
nhir thầy cả, thầy dòng, và những người nữ tu. 

Trong Hội thánh cüng buộc những kể muốn lên chức 


thánh hay là vào dòng, phải khấn hứa giữ đức động trinh, 
đức thủ tiết. 
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Ay đức đồng trinh sạch sẽ cần, trọng, làm sáng danh 
| | Chúa, làm ích cho kể khác phần hồn phần xác; ai OD. dée ấy 
i phước lớn công trọng là đường nào. Vậy phải lo ehiu khó 
“| giữ, e dé cần thận kẻo mất. Phải tỉnh thức, nguyện xin, và 

| dùng những phương cách đã chỉ trước, mà giữ mình cho 
| | toàn vẹn, thì sẽ đăng phước đời nầy và đời sau. 


Đoan thứ bôn 
Vệ tính ghen ghét 


Tấm vách thứ bốn của thành Giêricô, mà tiếng loa thầy 
lcẩ phải làm cho ngã sập đồ xuống, là tính ghen ghét. 
Trong kinh thánh có lời rằng: Bồi ma quỉ hay ghen 
| tương, thì sự chết mới nhập vào trong thế gian, mà kẻ thuộc 
| về nó, thì cũng bất chước nó, mà ghen tương như làm vậy. 
Về tinh ghen tương ta được phân biệt bốn đều này : 
Isi Có kể hay phân bì ghen tương kẻ khác, mà kẻ khác 
chẳng ai thèm phân bì ghen tương nó. Hạng nầy là ma qui. 
[Nó phân bì ghen tương phước lộc đời đời của thần lànb và 
ri của loài người. Mà chẳng ai phân bì ghen tương nó. Vì cớ 
' f mà làm cho sinh ra sự ghen tương là sự lành. Song ma qui 
' | nào có đặng sự gì lành. 
| = 2°) Có kẻ bị người ta phân bì gben tương, mà ké ãy 
` | chẳng hề phân bì ghen tương ai. Haag nầy là thầ in lành, là 
d thiên thần, bi ma qui phân bì ghen tương, song chẳng hề 
| ghen tương ai. 
= 3°) Có kè hay phân bì ghen tương, mà cũng bay bị kẻ 
Í khác phân bì gher tương. Hạng nầy là loài người, sống chui 
¡ | nhủi dưới đất nầy. Bõi muốn tranh giành những của hèn hạ 
© | hay hư nát chóng qua dưới thế nầy, nên mới sinh ra sự phàn 
bt ghen tương lẫn nhan như vậy. 
` 4° ) Hạng thứ bốn là hạng không phân bì ghen tương ai, 
„ [mà cũng không bị ai phân bì ghen tương. Hạng nầy chỉ có 
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mat mình Đức Chúa Tròi mà tôi. Vì Nguời là Đấng đầy no | 
vinh phước, là mạch mọi sự lành, kbôr g thiếu sự gì, khêng | 
thêm, không bớt đặng sự gì, cho nên không lë phân bì ghe i | 
tương ai làm ich gi. | 
Lại thiên thần, loài người cũng không lẽ phân bì Fer 
tương với Chúa, vì Người là Đấng vô {hi vô chung, vô cùng | 
vô tận, ben làm sao cho kịp với Nguời, mà hòng phân bì | 
, ghen tương? Vậy thì chỉ có loài nguời de MURE lẫn weg | 
mà thôi. A 
H.— Tỉnh ghen tương là làm sao ? đổ tài 4 | 
T.— Là tính nêt xấu làm cho rgười ta buồn, weieng KO 
thấy kê khác được sự lành, däng thạnh lợi về phần hồn hay f 
là phần xác : lấy sự ấy làm như sự thiệt hại cho mình, làm {f 
cho sự lành sự phước của mình phải mòn hao kém bớt. Cú f 
sự thường, trong khi buồn như vậy thì tự nhiên cũng bắtước f 
ao cho kế ấy hỏng mất sự lành, sự thanh lợi ấy di, — Hay. 
là vui mừng ưng bụng khoái chí, nguyên vì thấy kẻ khác. f 
phải sự khốn khó, phải lâm tai mắc nạn, lấy sự ấy làm như. || 
đều ích lợi cho mình, làm cho sự lành sự phước của mình. | 
thêm Là nang tbạnh phát. Cứ sự thường trong khi vui mừng. : 
như vậy, thì cũng bắt ước ao cho kể ấy càng phai lâm tai måc Į 
nạn, khốn khó hơn nữa. 
Vậy nếu buồn hay là vui mừng vì lẽ khác, thì chúc ấy, | 
không phải là tội ghen tương, song là : a ) œinulatio — ganh $ 
thi, tranh dua, nghĩa là : Buồn vì mình không được hát, | 
người, không được bằng pgười ta. Vi du : Mình cũng siêng ` | 
năng cần mân học hành như người ta, chừng ứng cử ra thi, 18 
người ta đậu, mình rớt, nên mình buồn, song buồn không. | | 
phải vì thấy người kia đậu ; một buồn nguyên vi mình không . 
được châm đậu như người kia. Vi dụ khác : Mình lập tieng g 
mua bản như người ta, mà tiệm người ta thì bản đắt, thiên. | 
ha ra vô nườm nượp, còn tiệm mình ế nhệ vắng hoe, không. 
mấy người lai vång, nên mình buồn, buồn däs chẳng phải 
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vi thäy người ta làm ăn phát dat, song buồn nguyên vì mình 
buôn bản thua sút, không bằng người ta, 

b) - Indignatio: Tức giận, nghĩa là : 

Buồn vì thấy kể di kẻ xấu, kế không xứng đáng mà lại 
dëng bình an may mắn thói thanh, được quyền cao chức 
trọng. Sw buồn giận nầy chẳng phải vì tại thấy người ta được 
sự lành, song một buồn giân nguyên vì kế ấy là người không 
xứng đáng. Dầu sự buồn giận như vậy chång phải bỡi tính 
ghen tương, song thường thường cũng có lội it nhiều, cách 
nầy cách nọ ; có tội, vì phạm đến đức yêu người, là đức dạy 
ta phải thương yêu anh em, đầu là kẻ tội lỗi không xứng đảng 
thề nào mặc lòng ; có tội, vì là trái nghịch thánh ý Chúa, là 
Đấng nhơn từ công chính, gìn giữ, cai trị, định liệu coi sóc 
moi str, 

Chúa ban cho kẻ dp, kê không xứng đáng đặng sự lành, 
4y là Chúa lấy một chút hạnh phước tam giả đời nầy, mà 
thưởng môt hai việc từ thiện, một hai việc hay, việc tốt của 
những ké ấy cho rồi, còn các sự gian tà ác đức của những kẻ 
ấy, thì có hình khô hỏa ngục vô cùng vô lận, dừng dành đề 
cho phô kẻ ấy đời sau, hay là vì lề nào khác, Chúa có ý nào 
khác, ta không biết được. Bỡi đó cho nên sự bat ciận thể 
ấy, thì trong kinh thánh cấm tô tường: « Noli œmulari in 
maligaantibus neque zelaveris facientes iniquitatem o. (Ps. 
XXXVI. 1). Mäy chớ phân bi (tứe giận ) lẻ dù; cũng 
đừng ghen tương kể làm sự gian ác. Nghĩa là: nêu mầy thấy 
nó giàu sang phú qui thì đừng lấy làm trái Betten « Quoni- 
am tamquam fænum velociter arescent ; et quemadmodum 
olera herbarum cito decident ». Vi chưng no chóng héo như 
cỏ, chóng tàn rụng như rau, nghĩa là phước của chúng nó ở 
tại những của phù vàn dòi nầy, cho nên phước ấy sẽ tan bay 
như khói, sẽ sang qua như bóng. Nơi khác vua thánh Đayit 
nói rằng : « Mei autem pene moti sunt pedes; pene effusi 
Sunt gressus met: quia Zelavi super iniquos, pacem peccato- 
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rum videns ». ( LXXITI. 2. 5, 


tin) bỡi tức giận thấy kẻ dữ däng may mắn, thấy kẻ tội lỗi 
dëng bằng an. Xét đó thì đủ biết sự buồn giận, tức gi ên rF 
vậy lôi kéo ta đến chuyện rguv hiềm là đường nào ! 

E lệ, nghĩa là : 


Buồn khi thấy người kia ké ro, nhứt là KI: kế đở 
dang đốt nåt, bất tài sièn trí, được thăng quờn tấn chức, 
được thân thể phép tắc mạnh mč, được nhắc lên làm ông 
kia bà no, được giao phú đứng đầu coi sóc việc nầy việc khác, 
thấy vậy mình bắt buồn, buồn nguyên vi sợ người ta đù r g 
thần thế của cải đề làm hại mình, hoàc buồn nguyên vì sợ kë 
ấy bỡi thiếu tài thiếu dire, bất kham nghĩa vụ, Át là sẽ làm 
nhiều chuyện bậy, sinh hại cho mình, sinh hại cho nhiều 
người khác. 

Sự buồn như vậy chẳng phải bỡi ghen tương, song buồn 
bỡi sợ. Như thề bà Esther và ông Mađôkêô, khi thấy quan 
Aman đặng oai quyền phép tắc, mạnh më thân thế cùng vva 
Assuérô, thì buồn sợ quan ãy làm hại mình cùng bại dòng 
giống dân Giudêu. 

Trải lại, khi thấy Aman phải treo trên mộc giá, thì bà 
Esther, ông Madôkéô cùng ca dän Giudêu vai mừng, song 
chẳng phải vui mừng nguyên vi quan Aman làm nạn, một vui 
mừng nguyên vì mình cùng dân mình khỏi phải hại. Vui 
mừng như vậy chẳng có tội ghen tương. 

d ) Zelus: Phân bì vì lòng nóng ray sốt sång, ải mộ 
danh Cha cả sáng, ái mộ phần rỗi linh hồn, nghĩa là : 

Buồn khi thấy kẻ khác siêng năng đọc kinh xem lễ, xưng 
tội chịu lễ, buồn khi thấy kẻ khác tấn tới trong đàng nhơn 
đức, khiêm nhượng, nhịn nhục, hiền lành, sạch sẽ, nết 
na, V. V., thấy vậy mình bắt buồn. buồn nguyên vì thấy 


c)— Timor: 


). Thiến một chút ria mà lôi ˆ 
đã phải sầy chơn, trot té, ( nghĩa là tôi đã gần rhư mất đức ` 
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mình thua säi kém xa, chẳng đăng như người ta, sự bnồn ` 
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A nầy chẳng phải là tôi ghen tương, song là sự buồn đáng khen 


( Zelus laudabilis ), buồn mà thúc giục mình ra sức lập tành 
_ cho được nên đạo đức sốt sång như người ta, bằng người ta. 
-hơn người ta. 

H. - Có mây cách ghen tương ? 

T.— Có ba cách ghen tương : 

a )- Ghen tương về phần xác, là khi thấy người ta đăng 


' mạnh khỏe, lịch sự, giàu có, chức quyền, đặng kính vì, 


thương yêu, hộ vực, vùa giúp, thì mình bắt buồn bắt ghét. 
b) — Ghen tương về phần tri khôn, là khi thấy người ta 


“khôn ngoan lanh lẹ: văn chương giỏi. võ nghệ thông, nghề. 


nghiệp rành, hay là khi thấy người ta đăng danh thơm tiếng 
_tốt, thì mình bắt buồn bắt ghét. 
C)— Ghen tương về phần hồn, là khi thấy người ta 


đặng Chúa ban nhiều ơn riêng, ơn trọng, hay là khi thấy 


người ta tấn tới treng đàng nhon cức, khiêm nhượng, nhịn 
nhục, biền lành, sạcb sẽ, khó khăn, vưng lời, siêng năng đọc 
kinh, xem lễ, xưng tội chịu lễ, làm phước bố thí v. v. thì 
mình bắt buồn, bắt ghen ghét. 

H. — Tội ghen lương năng nhẹ thề nào ? 

, T,— Tội ghen tương vốn nó là tội nặng: Thánh cả 
Phaolồ ke nó vào số các tội làm cho người ta chẳng đặng vào 
nước thiên đàng. « Manifesta sunt autem opera carnis, quæ 
surt fornicatio... Invidie... qui talia agunt, regnum Dei non 
consequentur ». ( Gal. V. 19-21. ) Những việc thuộc về xác 


thịt, hẳn thật là sự tà đâm... sự ghen tương... ai pham các 


giống tội ấy, thì chẳng đặng vào nước thiên đàng. 
a) - Năng, vì phạm đến lòng lành Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời là Cha nhơn lành, là Cha chung của hết 
mọi người, hằng ban ơn xuống phước cho mọi người. Đã 
deng nên mât trời mặt trắng soi sảng cho người lành kẻ dÙ, 
dà cho gió mưa sương tuyết tư nhuận bốn mùa đắp đồi, cho 
mọi người được nhờ, bất luận kẻ lành kë dir, Song kẻ ghen 
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tương muốn hãm cầm lòng lành của Đức Chúa Trời; muốn | 
cho Đức Chúa Trời làm Cha riêng một mình nó ; lo cho một 
mình nó mà bỏ hết mọi người ; thương yêu một mình nó mà ke 
ghét hết mọi người. Muốn cho Đức Chúa Trời mở rộng tay | 
với một mình nó, mà riết chặt với hết mọi người. 

b) - Näng, vì trái hẳn với đức yêu người, là nhơn đức | lu: 
dạy ta « Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus ». | 
Rom. XII. 15. Hãy vui mirug với kẻ vui mừng, hãy khóc 
lóc với kể Rhóc lóc. Nghĩa là khi thấy ai đặng phước, đặng E 
sự lành, th: phải mừng đường như mình đặng, và thầm (ai 
cám tạ đội on Đức Chúa Trời là chính căn bồn mọi ơn mọi 
phước ; khi thấy ai mắc nạn lâm tai, thì phải cầm như mình b 
lâm tai mắc nạn, liền đem lòng thương giúp, ra sức ủi an fti 
giải muộn chia sầu. Song kế ghen tương chẳng phải như fa 
vậy, nó thấy người ta đặng phước thì buồn rầu, cầm như 
mình mắc nạn; thấy người ta lâm lụy thì vui mừng, cầm fiv 
như mình được phước. 

œ) — Năng, vì nghịch cùng lẽ phải, trái thửa lẽ TH 
Các nết xấu khác, các tội khác, nói được hoặc bỡi có ich lợi bk 
chỉ đó, hoặc bỡi ham vui mới phạm : «Kiêu ngạo. vì ham kb: 
vui đặng chức quờn sang vinh — Hà tiện trộm cắp, vì ham kb 
vui đặng nhiều của cải — Dâm dục, vì ham vui xác thịt -- 
Mê ăn, vì ham vui sướng lỗ miệng — Làm biếng, vì ham vui 
nhàn thân dưỡng xác. Còn kẻ phân bì ghen tương thì phạm 
tội mà có thấy ích lợi chỉ, nào có thấy đều chỉ vui sướng, 
chỉ làm bại chø mình mà thôi : | 

1°) Hại xác ` làm cho xác phải teo héo mòn hao rủ liệt,. 
ra yếu đuối vì bỡi buồn bã, và tai đó mà chẳng đặng sống Re 
lâu. ft. 

Như sâu bởi trong bàng ni áo quần mà sinh ra, rồi cån ff 
hại nát rã cả manh áo quần thề nào, như mỗi mọt bỡi trong 
minh cây mà sinh ra, rồi ăn ruồng đục phá cả mình cây thề 
nào ; như ten rét ở trong Gm sắt mà sinh ra, rồi ăn mục nát 


cn ALT 7 se 


À tẩm sắt thề nào, thì tánh DS bì ghen ghét bỡi lòng xấu 
il dứa ghen ghét mà sinh ra, rồi làm hại nó cũng một thê ấy. 


di 
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| 20) Hai trí hại hôn, làm cho rồi tri cực lòng, häng ưu . 
| sầu phiền muộn, chẳng đặng chút an vui. o Putredo ossium 
gd ir Invidia ». Prov. XIV. 30. Tính ghen tương như giòi ruông 
DE trong tủy, nghĩa là tánh hay ghen tương làm cho các xương 
myc nât. 


i 1 Den thiệt hại nhứt, là tính ghen Wodh mot phen nhåp 
dé (| vào trí vào lòng rồi, thì khó cải chừa sửa bỏ. Các tính mê 
nët xấu khác cũng còn có lẽ dễ sửa bỏ. Như kể kiêu ngạo, 
kiêu mấy, gặp người khiêm, xuống nước nhỏ, cũng hạ kiêu, 
dé chịu. Kẻ hờn giận, dỗ mặt tia tai phừng gan sốt ruột mấy, 
äp kë hay nhin, àt cũng mau nguội. Kẻ hà tiện, tham mấy, 
ược của rồi cũng ngan bớt. Đứa dâm duc, mê đắm mấy, 
h e hơi hưởng đã đời rồi, cüng nhàm no hết muốn, v. v. Song 
lạ. lứa Jin tương, chẳng ưa phước đức người ta, cho nên ai 
8 phước đức, thì nó càng buồn giận ghét ghen. Ai càng 
"II kt hièm nhượng, thì đức khiêm nhượng ấy càng làm cho nó 
1 aét thêm. Ta rộng rãi chừng nào, thì nó lại ghét đức rộng 
i ai ta chừng nấy. Ta càng nhịn nhục, thì nó lai càng ghét đức 
À i thin nhục ta. Nói tắt một lời, nó ghen ghét người ta, vì thấy 
b hgười ta đặng giàu sang phú qui, tài nắng đức hạnh. Muốn 
ile ho nó đừng ghen đừng ghét, thì phải bỏ hết của cải chức 
‘| Juòn. Nhưng có ai đại gì, đành bỏ đàng phước đức, đành bỏ 
al hết của cải chức quờn, đề cứu nó cho khỏi chứng ghen tương 
4 l5 ganh gồ. Té ra cả đời dira ghen tương häng phải chua xót 
lắng ĉay wu sầu phiền muộn cho tới chết. Đó là hỏa ngục 
A ch o nó đời nầy, chính nó chúc làm lý hình mà khảo lược lấy 
¡| mình. Chết rồi mang FRS ghen tương theo vào hỏa ngục 

af đời sau, mà chịu ma qui gia hình đời đời. 

H. — Có khi nào tội ghen tương ra nhe chủng ? 
+. — Ra nhẹ trong hai khi nầy : 


ge 
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a) - Gheu tương trong đều trọng, mà kể ghen lương. d 
không suy muốn đủ. ` 

b) — Ghen tương trong đều nhỏ mon, đầu cho kịp suyi 
kịp muốn, thì tội cùng ra nhẹ luôn. 

Song tội ghen tương về phần hồn, là ghen tương khi thấy. ) | 
người ta được của thiêng liêng, nhw ơn Chúa, nhơn đức, Má: ` 
trọn lành, là tội rất nặng, vi nỏ là tội phạm đến Đức Chúa fi 
Thánh Thần, nghịch cùng lòng nhon từ Đức Chúa Trời, là. 
sự chỉ về Ngôi thứ Ba cách riêng. $ 

H. — Những toi Dot mốt ghen tương mà ra, là VN Wi | 
nào ? f 

T. — Thánh Grégoire de Nysse cùng nhiều däng thánh. kr 
khác luận về tính ghen tương thé nầy : Radix malorum om- f; 
niuni, fons cladium, seminarium delictorum, materia culpa- E: 
rum. Chứng ghen tương là cội rễ các sự dù, là nguồn suối f; 
moi tai nạn, là hột giống sinh ra các tội lỗi, là cắn cớ gây d 
nèn các sự gian tà Ae đức. Không sức đâu mà kề ra cho hết, Yi 
dày chỉ nói về một ít tội thiệt là con riêng của mối ghen kr 
tương sinh ra. 

1°) Tội bề trong: Sự buồn gớm, không ưa, lấy làm fn 
chua cay khó chịu, không muốn gặp mặt, không muốn ngó | 
mặt, không muốn nói tới tên, nghe ai nói tới cũng phát ghét. f 
— Sự chip lấy, ghim gút, nhớ dai những đều sai lầm só lỡ fn 
của người mình ghen tương. — Tưởng ước sự dữ cho ké i 
ấy. — Nghi ngờ, đoản xét trái cho kẻ ấy. F 

2°) Tội bë ngoài: a) Trong lời nói : Nói hành, bỏ vạ, f, 
cắt nghĩa về đàng trải, về ý trái các lời nói, việc làm của kể f, 
ấy. — b) Trong việc làm : Nói được kẻ có tính ghen tương |, 
chẳng sợ chẳng góm tội nào, chực sẵn ra tay thi hành bất f f 
luận việc chi, miễn là việc Av hại däag kẻ minh ghen twong E. 
hoặc về danh tiếng, của cải, chirc qun, hoặc về mạng sống. f 
Vi dụ như: Đâm heo, thuộc chó, đốt nhà, giết người, cướp E, 
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VỆ bế): GE 
của, v. v. cũng bỡi phân bì ghen ghét, mà ma qui đã phinh 


phè nhiều hại Adong, Evà cùng cả và loài người ta. 


-Cũng vì ghen tương, mà Cain đã giết em mình là Abélé, 


| -ehẳäng chút giùn mình, ron Oe, gớm tay. — Cũng bùi phân 


bì ghen ghét, mà các anh ông Giuse đã toan giết người, rồi 


bô xuống giếng loạn, đoạn kéo lêa bán cho các lái buòn đem 


vë nước Êgiếptô. — Cũng vì ghen tương, mà Corê, Dathan, 


-Abiron đã giục cả và dàn [sarae nồi loạn, làm nghịch cùng 


ông Mỏisen và ông Aaron. Cũng bỡi phân bì ghen ghét, mà 
vua Saolé đã ra sứe tìm kiểm bắt bé, hầu giết cho được Đavit ; 


“ vi đó mã nhiều lần Saolê ra giàn dữ hoảng hốt, ra điên cuồng 


- ngây dại, như n£ười bị qui ám và sau hết đã ngã lòng tự tử. 


Cũng vì ghen tương, mà các quan triều đã nài xin vua Dariô 
bỏ ông Daniêlê xuống hầm sư tử. ` Cũng bỡi phàn bì ghen 


f ghét, mà các đầu mục thầy cả, cùng quân Pharisiêu đã nộp 


(|. Đức Chúa Giêsu cho quan Philatô, xin người lên án tử. Chính 
- quan Philatồ đã xưng ra tô tường đều ấy : e Sciebat quod per 


Le invidiam tradidissent eum a, XXVII. 18. 


H.— Phải dùng những phương dược nào, hoac cho đặng 


ngăn ngừa, hoặc cho đặng khử trừ chira bỏ nết xấu phán bì 
i| ghen tương ? 


T.— 1°) Suy những sự hèn hạ, xấu xa, độc dữ, cùng 


| những tội bỡi mối ghen tương mà ra, như đã nói trước, 


2° ) Tấp nhơn đức khiêm nhượng. Thánh Augutinô dạy 


| rằng: «Invidia filia est superbiæ, sed ista mater superbia 


„| nescit esse sterilis; ubi fucrit, continuo parit ; suffoca matrem, 


et non erit filia » Tinh ghen tương là con gái của tinh kiêu 


| A ngao, mà con mẹ kiêu ngao nầy nó ( là dën bà hay sinh sản ), | 


í EK hé chẳng phải là dòn ba son góa. Nó vừa mới có, thì nó 
Dën saah đẻ, Vậv hãy giết mẹ cho chết ngột đi, thì ắt là 


f không con ( tuyệt nòi ). Hãy học đòi gương ong thánh Gioan 


PA Baotixita. Các mòn đệ người thấy thiên hạ bỏ thầy mình, mà 
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tuôn đến cùng Đức Chúa Giêsu, thì sinh lòng phần bi ghen 
ghét, dän thưa cùng ông thánh Gioan Baotixita rang : Kia 
người ấy (ghét đến đôi không muốn nói tên Giêsu ) làm 
phép rửa tội, và (hiên hạ đều tuôn đến cùng người thảy thảy. 
Ông thánh Gioan Baotixita trả lời rằng : « Illum oporteLcres= 
cere, me autem minui ». Joan. IH-30. Người phải tấn thêm, 
còn thây past sut kém. 

Thánh cả Phaolô cũng dạy ta, nếu muốn khỏi tội phân bì 
Nền tương, thì phải khử trừ tính chồm ổ công danh « Non 
efficiamur inanis gloriæ cupidi, invicem provocantes, invicem 
invidentes ». Gal. V 26. Ta chớ mê tham danh vọng giả trả, 
mà sanh lòng khiêu khích ghen tương nhau. — 

3°) Đừng đề lòng mình yêu chuộng đính bén ham mê 
những của phù vàn đời nầy quá lẽ. Kẻ thật lòng chê bố của 
phù vần đời näy, thì tất nhiên, không hay phân bì ghen 
tương kể khác. Mình không, người ta có, mình có Ít, người 
ta có nhiều, lòng trí cũng đặng an vui như thường. Vì kề 
_ các sự phù van giả dối ấy đường như con lật dät, long bỏng, 
chút ehit, con nòm, bồ nhìn, viên đạn, hòn trồng, con vụ, 
trải cầu... đồ con nit chơi. « Fascinatio nugacitatis ». 

4°) So đến kỳ phán xét, sẽ phải trả lẽ nặng në : « Cui 
multum datum est, multum quæretur ab eo ». Luc. XII 48. 
Kẻ được nhiều, thì phải trả lại nhiều. Kê đặng nắm nén, thì 
phải trả lại nhiều hơn kẻ lãnh một nén. 

5°) Nhứt thiết là tập mình giữ đức Lương yêu, làm 
việc yêu người, cách riêng với kẻ mình ghen tương. Ví dụ 
như : nói tot về kẻ mình ghen tương, nếu có ai muốn hại kẻ 
äy cách nào, thì mình ra sức bình vực. — Cắt nghĩa về đàng 
lành về ý lành các lời nói, các việc làm của kể ấy. — Cao rao 
khen ngợi tài, đức, cùng các việc lành của kẻ ấy, làm cho kê 
ấy đăng rạng tiếng. — Cầu xin và làm ơn cho kẻ ấy. — Phạt 
mình tức thì liên, mỗi khi thấy mình cả lòng phân bì ghen 
ghét, 
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H.— Phải giữ nhon đức nào đề chống chòi uởi nêt xẩu 
` ghen tương ? 
| D -= T. — Phải giữ đức yêu người, như sẽ nói sau về mười 
“|. điều răn Đức Chúa Trời. 
| H — Còn suy lë nào nữa, đề giúp ta ngắn ngừa, khir trừ 
d SE bỏ lật ghen tương ? 
DM  T.— Cho đặng giúp ta ngăn ngừa, khử trừ chứng bịnh 
D ghen tương, thì thánh hiền xưa tac về tính nết xấu ấy thê 


R näy: Hinh một thị nữ già cả tuôi tác, ốm o gầy guộc xanh 
i xao, con mắt sậm đen lé se, rứt xé trải tim mình mà ấn cặp 


i : với thịt rắn luc, khi đi thì tay chống gậy, xung quanh mình 
| H cây gậy dầy dẫy những mũi gai nhọn vắt, bốc vào đầu cũng 
wë bi gai đàm chích phun mắu. 

ë i Ý nghĩa : 1°) Vē hình một thị nữ, chỉ cho ta được biết 


tính ghen tương là một nết xấu hèn hạ của kẻ tiều tàm mọn 
da, non gan yếu ớt, lại cũng chỉ là một nët xấu phải phụ nữ 
thường hay bị hơn phải nam nhon, nhứt là ghen về đường 
ái tình. Như truyện sau nầy làm chứng : Lần kia ông Xantô 
đi chợ phiên, gặp buồi chợ người ta có bán ba tên tôi mọi. 
Thường khi bản tôi mọi, thì người ta lấy bao trùm phủ kín 
mít. Ai muốn mua, thì rờ râm ngoài bao, hỏi đứa tôi mọi 
trong bao có biết nghề chỉ, rồi liệu lấy trả giá cả mà mua. 
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LỆ. Xantô ro rẫm hai bao kia, rồi hỏi rằng: Hai đứa bay biết 

j làm nghề gì ? Chúng nó bèn thưa rằng : « Nghề nào chúng 
| ~ tôi cũng thạo, việc chi chúng tôi cũng làm được hết ». Đoạn 
| Xantô rò võ hỏi bao nọ. Thì đứa trong bao mau miệng đáp 


rằng: « Hai đứa kia đã giành biết hết câc nghẻ rồi, không 


EE A 


| * còn dé lại một nghề nào cho tôi biết với. Song tôi xin to thật 
: | ~ cho ông biết, tôi đây hình dạng xấu xa ô đề kịch cộm, mặt 
| | mày u nần sần sượng, mặt quặm, con mắt lộ, mũi quảu, 
| | __ miệng tơ. Nhưng tưởng ông mua tôi cũng hữu ích chớ. Nhà 


có con nit hay làm núng, hay khóc, đem tòi ra làm ông kẹ 
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hhät nó, Át cũng mau nin. Ai nấy nghe nói bắt lức cười, xúi 
biểu Xantô mua. Xantô ưng mua sâu chục đồng, xia tiền, 
mở bao dắc vë. Tên tỏ: moi nầy là ông Êgióp caúc. Cha mẹ 
sanh người ra có thiên tư lạ lùng, trí huệ thông minh tôt 
chúng, có tài nói hay, làm văn thì giỏi, song phần xác dị kỳ 
tướng läm. 

Vậy bữa nọ Xanlẻ di dự Liệc, có dem Egiôp theo, khi vào 
ban tiệc, Xantô lựa một ít cai bình ngon nh ướt, gói lại, trao 
cho lŠgióp, và đặn rằng : « Mày đem gói nây về cho bạn yêu 
dấu trung tín tao ». | 

Égiop hiĉu biết dem về cho ban yêu dän trung tín, là 
dem về cho bà Xantô, chớ chẳng ai khác. Song bỡi bà Xantô 
gớm ghét Egióp lắm ; khi ông mới mua đem về, bả vừa thấy 
(nát Egióp, thì bả giảy giụa la lối om sòm, rầy ông sao có 


mua chỉ cải thẳng mọi Égiop xäu xa hi hom, mặt mày in 


chúa ngu ma nương, thấy bắt ua bắt mira ; lại cũng vì Egióp 
mà ghe phen ba làm giận làm hờn tính bd ông mà di; bỡi 
cac cớ ấy cho nên ông Égiép eð ý làm chuyện trếu chơi, 
khuấy rối, mà chẳng ai bắt tội va đặng. 

Anh ta lăng cäag ôn gói bảnh về, đưa cho chó Tutu nich 
rao. d 

Chùng mãn tiệc rồi, ng về đến nhà, ông hỏi bả, ché 
bảnh thẳng mọi Égióp đem về, ăn ra sao? Bå nghe hỏi, bả 
chưng hửng, không hiều bánh gì. Tức thì ông kêu Êgióp mà 
hỏi. )gióp thưa rằng : « Tớ hèa aây hièu là đem về cho con 
ché Tutu, chớ chẳng phải đem về cho bà. Vì bấy lâu nay bà 
hay rầy rà với ông, hay làm giận làm hờn, đòi đề bỏ hoài ; 
chí như chó Tutu, dâu bị ông đãnh đập ghe paen, củng 
không cửu hờn, cũng không giàn lâu, đánh rồi thì rồi, cứ lại 
men lại bên chủ mirng rỡ, chờm chup, co via, liếm tay lièm 
choa, mn trón gièn hót với chủ như thường; vậy mới 
đáng gọi-ià hạn dẫu yêu trang tín », 
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là Xantô nghe mäy lời cảng sôi gan sốt ruột, la hét vang 


_ đầy: « Ông nghe thằng mọi nói không? Nó thị tôi không 
__ bằng con chó Tutu. Thôi, đề ông ở đây với nó ». Bà nói rồi, 
_ mau mau cuốn gói, quyết bỏ ông mà di cho dứt phen nầy, 


chớ chẳng phải nói häm dọa như mấy phen trước. Ông nău 
ni dỗ dành năm bảy phen, rước đem về, mà cũng không 
được. Cậ y chòm xóm lắng dëng bà con eo bác nói ngon nói 
ngọt, mà cũng vô ích. Sau hết Égióp dùng mưu sàu nầy, mà 
được việc. Va xin ông chủ giao cho va vài trắm bac, bô túi 
xọc xạch ; đoạn va bắt hết thảy trai bạn tôi mọi trong nhà 
theo va, đứa thì khiêng, đứa thì gánh, đứa thì bwng, đứa thì 


xách, đứa thì mang, đứa thì quảy, nào là rương trắp, nào là 


thủng giỏ, nào là thủng múng, giả bộ ra chợ mua đồ hung 
lắm. Lại cũng liệu đi nhằm lúc lũ đầy tớ ở với bả ra chợ 
gặp thấy. Lū åy gặp thấy, lấy làm lạ hỏi rằng : « Bèn nhà 
ông làm cái chỉ, mà di chợ mua đồ hung dữ vậy ? » Égiôp ta 
le miệng: « Còn hoi nữa, òng dỗ bà không chịu về, ông buồn 
ý, cưới bà khác, đi chợ mua đồ dọn đảm cưới, vài bữa nữa 
tới đảm ». 
Lù kia nghe vậy, về học lại với bả ; bả vừa nghe qua, 
máu ghen, nồi lên, mau mau cuốn gói trở về, kẻo giận lầy 
sầy cùi, đề lâu chúng vào choán chỗ, mất chồng. 
2°, Già cả tuôi tác, chỉ cho ta được biết tinh phân bi ghen 
tương đã có lau đời, có từ thuở tạo thiên lập dia. Luxiphe 
cùng nõ thần theo phe nó đã khỉ sự đúc mống đồ nền xây 
tấm vách ghen tương trên thiên đàng, là khi nó thấy Chúa 


- Ngôi Hai định ngày sau mặc läy tính loài người ta, sinh ra 


làm Vì Cứu Thể, thì nó sinh lòng phàn bì ghen ghét, cùng bỡi 
gốc kiêu ngạo mà ra, cho nên chẳng chịu thờ lạy Vì Cứu Thể. 
Bông chúc phép Chúa khiến, thì tắm vách ghen tương cùng 
nên méng đều lún sụp ngã đồ xuống tận đây hỏa ngục. Bồi 
bởi hỏa ngục no tràn lên đương thể, bắt đầu xây lại trong 


vườn địa đàng, làm cho Cain là con (rư ng na¡n ena Adong 


` 


HAN 


Eva phàn bi ghen ghét, đến đổi đành ám sát em mình là 
Abôlê, v. e 

3°) Rút xé trái tim mình mà ăn — Dän ấy chỉ cho ta 
biết kẻ có tính phân bì ghen tương, thì chẳng những là hại 
hôn, mà lai ngày đêm lòng trí hằng ưu sầu phiền muộn, 
chẳng chút an vui, nghe ai được sự lành, thấy ai đặng phước, 
thì chẳng khác nào mũi nhọn sóe vào lòng, trăm đều lành, 
trắm sự phước của kẻ khác là trăm mũi nhọn thâu vào trái 
tim. Tính ghen tương là tính nết xấu riêng của ma qui, cho 
nên kẻ ghen tương nói được là con riêng của ma qui. Mà ma 
qui, dầu ở trên đương thế nầy, dän đi dän, ở đâu thì cùng 
đem hóa ngục theo mình luôn. Vậy tính ghen tương là hỏa 
ngục riêng cho người gheu twong. Nó đi đâu, thì nó mang 
hóa ngục theo mình. Đời nầy lửa ghen tương thiêu đốt lòng 
nó, chết đoạn lửa hỏa ngục nung nướng linh hồn nó. 

4°) Án cặp với thịt rắn lục - Dën ấy chỉ cho ta biết, 
như thê loài rắn nọc độc phun ra bỡi miệng, mà nhiều hại 
người ta thề nào, thì miệng lưỡi đứa ghen tương cũng vậy, 
hằng có sẵn noc độc, đề phun ra mà hại kẻ khác, nhiều cách 
nhiều thế, hoặc cắt nghĩa trải việc lành kẻ khác, hoặc gièm 
chê phỉ bàng, hoặc hành tôi, vu vạ cáo gian. Lại nữa loài 
rắn lục, khi sinh ra, thì cắn xé rách ruột mẹ mà ra, nên me 
phải chết. Cũng một lẽ ấy tính ghen tương phát sinh ra trong 
lòng ai, thì hại người ấy, giết linh hồn người ấy trước hết. 

5°) Con mắt såm đen lẻ xe, lem hem ghèn chảo, sự ấy 
chỉ cho ta biết rằng, kẻ có tánh ghen tương, thì mặt mày coi 
buồn quạu, con mắt trí khôn ra mù quảng, chịu chẳng đặng 
gương súng các việc lành phước đức của kë khác. Chẳng 
khắc nào như chim mèo ghét yếng sang mặt trời, mặt trời 
càng sång càng tỏ, thì mät nó càng mù. 

Con mắt lé xe — Sự ấy chỉ kẻ có tánh ghen tương, thường 
ngó người ta không chính con mắt, ngó người ta có nửa con 
mít, nén thấy bậy thấy sái hết, thấy ai sở lỡ lỗi lầm chứt 
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đình, thì kề là tội to lỗi nặng. Thấy mọi việc lành việc tốt kẻ 
mình không ưa ra việc xấu việc dữ : nhon đức thật, thì nó 
kề là đồ giả hình. — Khiêm nhượng nhỏ nhoi, thì nó ché là 
đồ hèn hạ. — Ai nhịn nhục, nå khi là đồ nhát gan cột thỏ. - 
Ăn ở thanh liêm minh chính, thì nó háy nguít, mắng là đồ 
mua tiếng cầu danh. — Ít ăn ít nói nó gọi là đứa lù khà. - 
Nói nắng vui vẻ bải buôn, nó chê là đồ liến xáo. — Nghiêm 


. trang nhặt phép, nó chê là gắt gao mắc mỏ. - Nhu mi thin 
_ nết, nó gọi là làm duyên làm điệu. — Bố thí làm doan, nó 
_ chê là quân phá của. — Ăn ở cần kiệm, nó khinh là quân hà 


tiện Ngô công rit chúa v. v. Nói tắt một lời, mọi việc lành, 
moi việc phước đức của kẻ khác vừa qua con mắt đứa gben 
tương, thì liền hóa ra việc xấu việc dữ thầy thảy. 

6°) Tay chống gậy, bốc vào gậy phía nào cũng bị gai 
nhọn däm chích phun mắu — Sự ấy chi kẻ có tật ghen 
tương day trở phía nào cũng bị thiệt hại - Người ta đặng 
phước, chẳng thâm phạm gì đến phước nó, chẳng làm cho 
phước nó mòn hao sút kém, mà nó cüng ganh ; người ta làm 
nạn, thì cũng chẳng làm cho hoạn nạn nó giảm hót phần nào, 
mà nó lại mừng. Cho nên đứa ghen tương thật là vò phước 
khốn nạn. Nó chỉ làm hại cho mình mà thôi. Nó ghen ghét 
hết mọi người mọi bực, chẳng trừ ai. Người xa kê lạ nó cũng 


_ ghét, người gần kẻ quen nó cũng ghé!. Người dưng nó cũng 


ghét, bà con nó cũng ghét. Kế giàu ngudi nyhèo, kẻ sang 
người hèn, kẻ lành kẻ đữ, kẻ thiết nghĩa kẻ nghịch thù nó 
cũng đều ghét thảy thấy. Kẻ trdi hơn, nó thco không kịp, 
cũ ìg ghét. Kẻ bằng nó, nó hơn không đặng cũng ghét. Kẻ 
thua nó, nó sợ sau hơn, cũng ghét. Nói tắt môl lời, cách nào 
thề nào, thì nó cũng phải hại, phải thua thiệt luôn. 


Đoạn thứ năm 
Về tính mê ăn uống 


Tấm vách thứ nắm của thành Giêricô, mà tiếng loa của 


où o Vy 


thầy cả phải làm cho ngã sập đồ xuống là tính mê ăn uğng. 

Qui Beelphegor đứng đầu áp tác lo coi xây tấm vách nầy. 
+  H.— Mô ăn uông là làm sao ? | | 
T.— Là ham mê sự ăn uống, yêu sự ăn uống trái lẽ, quá... 

lẽ. Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người có bồn có xác. 
Phần xác có ngũ quan tứ thê, đề biệp với linh hồn, giúp linh 

hồn làm lành lập công, hầu sau bồn xác được chung hưởng 

phước lộe muôn đời trên thiên đàng. Song cho đặrggiữsự E: 
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sống phần xác, thì Chúa định phải có ăn co uống. Vi vậy | t 
nên Chúa đã sắm đựng nhiều vật ăn của uống, Chúa lại đặt À | 
đề trong của ăn của uống, cho có mùi th om tho ngou ngọt - | 
bùi béo, đề kéo ta bắtta yêu thèm, tìm kiếm, hưởng ding, 2 
mà bồ dưỡng phần xác cho có sức làm nên các việc bực mình. H | | 
Rỡi đó cho nên nếu ta dùng hưởng của ăn của nống cho phåi f ` 
lẽ, trúng phép, cho có độ lượng mực chừng, dầu khi ăn uống À 
biết thơm tho ngon ngọt bùi béo, biết vui sướng lỗ miệng, thì ì ‹ 
chẳng có tội gì. Bằng ta ăn uống chỉ có một ý cho vui sướng E 
lỗ miệng mà thôi thì chẳng nên, và có tội. Đó là nói chung E 
hai đền hiệp một : là mê ăn uống, song cho dễ hiểu, dễ thấy, f 
thì nôi riêng ra từng đều : AE 
a ) Sự mêăn ( Gula )— b) sự mê uống (Ebrietas) | 
H. -— Mê ăn là làm sao? ( Gula ). Sei? 
T. — Là ăn hay là ước ao ăn trái lẽ Tội nầy nghich f 
cùng nhon đức tiết hạnh ( Temperantia ) là nhơn đức làm | 
cho người la giữ mực trong sự ăn. 
H.— Pham tôi mê ăn có mấu cách ? KS | 
T.— Có năm cách, gồm lại trong câu thơ nầy : Prœpro- E 
pere, laute, nimis, ardenter, studiose. | 


a ) Prœpropere là ăn không giờ không khắc, không 
chừng không bữa, muốn ăn chừng nào thì ăn, gặp cái gì đẹp E 
bụng ngon miệng khoái khẩu, thì nich thì xơi. đầu chưa tới E 
giờ ăn, chưa tới bữa ăn bất đếm. Hoặc mới an vừa rồi, kế 
gặp ai mời thì cũng không dung. | 


DI LIỀN ME 


bi Laute, là ưa tìm kiếm món ngon vật lạ, bất kỳ gần xa 
khó dé, chẳng näi mắt rễ hao nhiêu, cũng liên trắm phương 
_ ngàn. cách mà kiếm cho ra, mới ưng bụng. Chẳng nệ mất 
l công tốn của, những lo cho bùi béo lỗ miệng, mà chẳng quản 
chi nhà nghèo con déi. Mê ăn cho đến đỗi lâm nợ lâm nần, 
_ hết nhà hết của, bán vợ do con. 
UD ) Nimis, là ăn quá độ quá lượng. Ai ai cũng phải ăn 
cho đăng nuôi xác, giữ sự sống phần xác. Song như đèn kia, 
| không dầu, thì lu lít, mà dầu đầy tràn, thì lại phải tắt. 
D Lúa kia, mất nước, thì không lên, mà nước ngập, thì cũng 
| | d chết. Phần xác cũng vậy, không ăn thì chết, mà ăn quá cũng 
sinh bịnh hại mạng sống. Nhiều cơn ăn no rồi, bao tử hết 
chồ chứa, mà cũng còn rắng mà cản mà thồn mà ngốn, cho 
đến đỗi phải phát ách, no hơi, tức bụng, xóc hông, thở không 
“ dee, đi không thẳng lưng, nằm không yên, bắt lăn lộn một 
d dëi giờ, hoặc phải choc cô cho mửa ra. Rủi nhằm cơn tì vị 
| ươn yếu, cho nên tiêu hóa không đặng, thì mắc chứng trúng 
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thực, trợn trắng, lạnh cả mình, làm dịch non, âu tả thượng 
_ hạ, phải rước cha xúc dầu, phải thất công rước thầy chuyên 


chữa đôi ba ngày, xuống năm bảy thang thuốc mới ngoắt 
f ngoái. Đó là cho người mạnh më sức lực, mới trông guorg 
- nổi, dây khỏi, đau lây lất năm ba bữa vậy thêi. Trúng pÌư 
người đã có tuôi, hoặc yếu sức, âu là chống chổi không lại, 
ắt phải bé mình. 

d ) Ardenter, là ăn một cách lua lắáu hôn chôn lật däi 
hối hả. Người ta vẽ hình con heo mà chỉ tội mê Ăn, thật 
xứng lắm. Gần tới bữa ăn, vừa nghe khua máng, chậu, vịm, 
thì nó kêu la ủi hất cắn phả, xần bàn một bên chon, sú vừa 
rồi, thì nó a lại táp xốc vung vich đầy mặt đầy đầu, dầu ăn 


< - 


một mình cũng vậy... Lai đứa mê ancang một thể. Hộ tịch 
xấu xa hèn hạ khó coi. Vừa thấy cô bàn dọn xong, liền xơn 
xao lướt tới, giành chỗ xăng tay. con mắt lào liên, liče qua 
liếc lại, ngó quanh ngó quất. liếm coi món nào vừa ý thích 
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tình. Coi cách thèm lạt ham hố, ước như nội mầm nội bàn . 


nó, 


e) Studiose, là lo lắng về miếng ăn quá lề, đến đồi tri 


lầu giờ, cho rục cho rã, än mới ngon, thứ thì nấu sõn sën ăn 
vậy, chín bấy không ngon. Thứ thì phải đề lửa than cho 
giòn cho cứng, ăn mới khoái. Có thứ thì phải ăn sốt déo hồi 
còn nóng, và ăn và thôi, có thứ lại phải đề nguội cho nó đỗ, 
cho nó lại đường, ăn mới trúng cách. Có thứ phải xào khô, 
có thứ phải đồ nước, v. v. 

Mất ngày mất giờ ohi lo miếng ăn cho đẹp cho khoái. 

Kẻ ốm yếu, hay là đau mới mạnh, tìm kiếm của mỉ vị 
tìm kiếm món ngon vật lạ mà ăn, có ý cho mau bồ sức lại ; 
có kẻ tìm kiếm hoặc cho đặng đãi khách, hoặc cho đặng làm 
tiệc ăn mừng lễ trọng ; như đám cưới đám hỏi, tân gia khai 
bằng, vinh qui thăng chức, v. v thì không có tội gì. 

H.— Tội mê ăn nặng nhẹ thề nào ? 

T. — Đức Chúa Trời đã cho đồ ăn có sự thom tho ngon 
gọt bùi béo, có sức lôi kéo, làm eho ta vui thích hưởng dùng. 
mà nuôi xác cho sống, cho nên vốn sự ăn mà biết ngon, biết 
vui, thì là đều nên đều phải, chẳng có tội gi, lại nếu ta hưởng 
dùng vì ý tốt ý lành, là vưng theo thánh ý Đức Chúa Trời th 
đã định phải ăn nuôi xác cho sống, hầu làm nêp các việc bực 
mình, thì sự ây lại hóa ra là việc lành việc thánh ; có công 
trước mặt Chúa, như lời thánh cå Phaolồ đã dạy : 

« Sive manducatis, sive bïbitis, sive aliud quid facitis, 
omnia in gloriam Dei facite » Dầu ăn, dầu uống, đầu làm sự 
gi khác, thì anh em hãy làm hết mọi sự cho sảng danh Đức 
Chúa Trời, 


bwng trút hết vào bao tử nó một cái một, vậy mới ưng bụng ` i | 


lòng hằng tưởng lo tính toán, bày biến chỉ về cách chiên xào d 
nấu nướng ăn cho khoái khầu đẹp bụng. Thứ thì phải nấu ` 
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Bằng ai ăn tổng chì có một ý cho vui xác thịt, cho khoái 
khầu, cho sướng bụng, thì ra tội mê ăn, song thường kề là 


"(Ì- tội nhẹ. Nhung cũng có lễ ra nặng được trong những kbi kề 


ra sau nầy : 
1° Khi kể theo sự mê ăn, đến déi chẳng còn yêu thích 
sự gi hơn sự ăn uống, lấy việc ăn làm nhw phước lộc, làm 
như cùng sau bết. Những kẻ thề ấy ding ngte lòi thính cả 
Phaolồ quổ trách : « Quorum Deus venter est » nó lấy bụng 
nó làm chúa mà thờ. 
- > Là khi kể mê ăn sẵn lòng, đành lòng lỗi lề luật cách 


. năng, cho đặng theo sự mê ăn. 


Vi dụ: sẵn lòng đành lòng bỏ ăn chay kiêng thịt. 
= 89 Khi bởi mê ăn mà om cho mình làm binh nặng, bó 
việc bồn phận trong đều trọng, như bỏ kinh bỏ lễ ngày Chúa 
nhựt lễ buộc. 

49 Khi theo sự mê ăn, mà xa xí của cải làm cho mình 
hoặc không thé trả nợ được, hoặc ra nghèo nàn lâm nợ nần, 


wo con phải cực khô đói khát. 


H.— Tính mê ăn sinh ra những sự thiệt hại nào ? 

T.— a) Hại xác, kẻ hay kiêng cử, thì tự nhiên thân 
thề bình an kho manh, lại được sống lâu, trải lại kể mê ăn, 
thì hay phát sinh nhiều chứng bịnh, hành phá cực nhọc thân 


_ xắc, phải tốn kém thuốc men chữa trị, phải ngậm cay uống 


đắng, thuốc xô thuốc mửa v v. (bäi chết non chết ya, 
chẳng được sống lâu như lời tục ngũ rằng: Bao thực cực 
thân — Bá binh tại ăn hung- Ham ăn chét yêu — Kinh 
thánh cũng dạy bảo rồ ràng như vầy : 

e Noli avidus esse in omni epulatione et non te donda 
saper omnem escam : in multis enim-escis erit infirmitas, et 
aviditas ` appropinquabit usque ad choleram. Propter crapu- 
lam multi obiérunt : qui autem abstinens, adjiciet vitam ». 
XXXVII. 32-33-34. Con đừng hôc ăn láu uống trong khi tiệc 


` H. — 9. — 


yến, và cũng đừng chấp chứa các món ăn rảo, chẳng irr món 
nào. Vi hé bạo thực ( cực thân ) thì bay sinh tật bịnh. - 


Nhiều kẻ đã vong mạng vì bỡi mê ïn ; còn kẻ hay kiêng ef ~ 
( giữ murs trong sự ấn ) thì được sống liu. Thánh Auculinộ. -- 


y e | FREE i 
day ron: Plures occidit gala quan gladius, Vi gwom vi 
dao đã phai chèl nhiều người, song bỡi mẻ ăn mà chết qhì - 
lại càng nhiều hơn nữa. | 


` 


U11) 

b) Hai của cải « Qui diligit epulas, in egestate erit» 
Prov. XXI-17. Ké ưa tiệc yến, sẽ ra nghèo cực túng thiếu -= 
Una die bibunt mullorum dierum labores ( S.. Ambz. ) nội 
trong một bữa, än uống hết của đã cwe nhoc lâu ngày làm ra. 
mới có. (uer 

c) Hai danh tiếng tốt, làm cho kém danh giá, người ta 
khinh chê, mê ắn ra ngu don, | 


d) Ha gia dinh: cha mẹ kém quyền sai khiến, con cái - 
không kính phục nữa, vợ chồng cha me con cái chẳng còn. 
biết thương yêu nhau v. v. | 

H.  Phaidüng phương thể nào cho được chita tính mé 
ăn ? | 

T.- 1° Trước khi ăn, đọc kinh nhắc lòng mình lên cùng 
Chúa suy nhớ tằng Đức Chúa Trời chẳng sinh đựng nên ta 
đề ta sống cho đăng än, song đề ta än cho đặng sống, hầu 
làm các việc bực mình cho nên — Suy nhớ bởi mê ăn mà 
Adong Eva đã phải đuôi ra khối vườn địa đàng, hại mình 
hồn xác khòn kẻ xiết, làm hại lầy đến cå con cháu, là cả và 
loài người ta đều phei liên lụy làm một với hai ng bà. Suy: 
nhớ Chúa ngôi Hai đã pit xuống thế ra đời làm người,. 
kiêng bớt hấm mình, An chay luôn 40 đêm ngày, mà đền 
các tòi mê ăn của Adong Evà. | 

2> Tránh những quan những tiệm, tránh đừng quen lớn. 
chơi bòi ăn ung với nhữag dứa hay thịt rượu say sưa vất 
må. Vi hé gần inuré Uu den. 
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3° Dùng đồ thường đủ bồ sức, đủ nuôi xác cho sống hầu 
làm nên các việc bực minb, đừng bay tìm kiếm món ngon 
quí — Người ta hay mời hay thỉnh mình đi ngồi tiệc dự 


| Wis 
yến, thì hãy liệu lắy, đám nào có lẽ từ chối được, thì hãy từ 
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nồi to, lo rắn bụng, 
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| chối, bằng mình phải di, vì tình nghĩa, vì phép lịch sự, vì dire 
_ yêu người buộc, thi trong lúc än uống mirh phải ra sức hãm 


giữ mực trong sự än uống, chớ khá thấy 
chó: khả thấy sửa qui, xí phần cho nhiều, 
4° Nhớ xác hèn ta, sẽ hư pát mục thúi, sẽ nên mồi cho 


mình, kiêng bớt, 


géi tira, chớ khả tưng tiêu cưng dưỡng hậu đãi nó làm chi 
lễ vô ích. 


Về sự mê uống ( Ebrietas ) 
__H.— Mê uống là làm sao 9 
T.— Mê uống là uống thái quá những giống hay làm 
cho say, nhứt là rượu. Vốn rượu cũng là vật tốt vật lành 
Chúa di đựng nên đề giúp ích cho phần xác loài người. 
Cũng như mưa gió Chúa đã dựng nên đề làm ích cho thảo 
mộc hoa quả, đề cho có cày được đượm nhuần im mát, sổn 


se tươi tốt, trỏ bỏng sinh trái, song mưa giỏ phải nhằm thì 


tiết, vừa vừa phải phi, co mực có chừng, thì cây trái mới 
đặng nhờ, bằng mưa lung gió quá, trái nghịch thì tiết, thì 
cây cối phải hư. Cũng một lẽ ấy, rượu nếng cho có độ lượng, 
vừa vừa phải phải, thì nó làm ích cho phần trí phần xác: Nó 
làm cho chuyền vận khí huyết, giúp vui giải phiền, nó làm 
cho ấm áp nồng nàn, khử trừ nước độc, pha chế vào ,thuốc 
đề chữa bịnh kia bịnh nọ, v. v. 

Bằng cố ầm cho nhiều chẳng hay độ lượng, uống bất ly 
bất chén, bwng nhạo ôm ve mà nút. thì sinh hại không biết 
chừng nào mà kê: Nó làm cho rối trí lộn hồn bùng tai mờ 
mắt, xao dën cả mình tay chơn run rày, tâm thần rối loạn, 
suy tàm, cuồng tánh, buỏng lời vyt chạc, chẳng kề đến ai, bị 
kẻ vå miệng, người bạt tai, kể đóng trăng, người giäng Doc, 


SIM 


giữa däm ba bề rât nên nhuốc hồ, đến déi cha mẹ thương | 
cũng không dám phìn, anh cm nghĩ tình, cũng kbéng đám Í 
ngó, vợ con nóng ruột, cũng khỏ nỗi bình, tro tro mặt bom, | 


chịu lấy một mình. Lai còn những lúc say sưa vất mả, bất 
tỉnh sực sừ, bộ tịch xình xoàng nhào cóc nhào nhái, xiêu 


đình ngã quản, näm đường nằm đất, ngủ bụi ngủ bờ, ngã tới ; 


nhủi lui, té sấp nhào ngửa, chúi bụi đâm hờ, ỉa trây dái mé, 
ói ma, hộc, ua, chó sủa ruồi bu, góm ghiée quá. Lắm cơn 
ra ngây dại, gây tụng rầy rà, lời nói ít xích ra cho nhiều, 


mắng mẹ chưởi cha, đập eon đánh vợ, phá xóm hại làng. 


Đến thế, rồi trở đồ rằng : Tại rượu. 
Tửu bất túy nhơn, nhơn lự túy : Rượu kia nào có say 
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người, bởi người say rượu chớ cười rượu say. Rượu có biêu | 


có ép con người uống nó cho đến say dän, bởi lòng người 
ham muốn, uống quả độ lượng cho say, rồi đồ tại rượu. Ví 
bằng rượu say, thì sao nó đứng yên trong tin trong ve được, 
sao nó không nhào trái nhào mặt, xán lộn với nhau cho nát 
ve bề tin — Rượu đề tự nhiên trong tỉn trong vò, ngon dở 
mặc nó, mình không ré dën, thì mình cũng tự nhiên như nó, 
có đâu mà nhủi tới nhủi lui. 

H. — Uống rượu say có lội trọng nhẹ thề nào ? 

T. — Trước hết phải biết say rượu có hai bực : 

a ) Ebrietas perfecta : Say mèm, saÿ mê mất, say bò lết, 
say cúp bình thiếc, say vùi đầu vùi óe, ấy là nhũng con say 
cho đến đỗi mất trí khôn, không còn phân biệt được sự lành 


sự di. Kẻ nào kịp suy muốn đành lòng tự ý uống rượu, mà | 


làm cho mình ra say đến bực nầy, thì nó mắc tội trọng vì bỡi 
say rượu. Lại các sự dữ nó làm, các tội lỗi nó phạm đang 
lúc say mê, nếu trước khi say, nó đã có nghĩ đến cách mở 


mở rằng: Lúc mình say, àu là së làm sẽ phạm các đều ấy, | 


mà nó cũng liều mình uống cho say, rồi làm các đều ấy, thì 
nó còn mắc thêm các tội ấy nữa. 
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b ) Ebrietas imperfecta : Say ba chè, say xoàng ba, say 


xinh xoàng, nghĩa là say vừa vừa vậy, chưa đến nỗi mất tri 


NỈ 


khôn, còn phân biệt được sự lành sự dữ, thì vốn có tội nhẹ, 
song cũng có khi ra nặng : 1: Vì sinh gương xấu, nbw khi 
đứng làm thầy uống rượu say xình xoàng như vậy trước mặt 
con chiên bồn đạo — 2: Khi bỡi sự say thề ấy sinh ra nhiều 
sự dữ khác : Vi dụ: kẻ nắng say như vậy làm cớ cho vợ 
con phải đói khát — làm cho vợ con mình phải ưu sầu phiền 
muộn quá lề — hoặc làm eho đồ nợ đồ nần, làm cho mình 
chiu về sự đâm dục v. v. 

H. — Khi có lề cần, lề phải, thì có nên dùng những giống 
hay làm cho mình ra say mê mât trí chăng ? 

Khi có lẽ cần, lẽ phải thì mình được dùng những giống 


_ hay làm cho mình ra say mẻ tạm thời, nghĩa là say mất tri 


khôn, không dùng đặng trí khôn một lúc. Vi dụ : Khi ta 
xuông binh thiên thời ( mắc dịch ) thì ta được uông rượu 
mạnh, đầu say mê mang, cũng không có tội — Khi ta chịu 
mồ, ta được dùng thuốc mê cho khỏi đau đớn quá. 

H. — Có nên xui giục nài ép kẻ khác uống rượu cho đến 
nỗi sau chăng ? 

T. — Khòng nên chút nào, vì kê nài ép như vậy, thì 
chẳng những là mắc tội làm cé cho kẻ bị nài ép ra say, mà 
lại cũng phải bồi thường các sự thiệt hại kẻ ấy đã làm cho 
người ta, trong lúc nó say — Kẻ ngắn trở đặng, hoặc kẻ có 
phận sự phải ngắn trở ( như bề trên chủ nhà, thầy dạy đỗ, 
cha mẹ) mà không ngăn trở, đề cho con cái, kể bề dưới 
trống rượu say sưa, thì cũng không khỏi tội. Mấy chủ tiệm 
rượu, quán rượu, cũng không nên bán nữa, nếu biết chắc có 
bán thêm cho người ta uống, ắt người ta sẽ say mê mang. 
Trừ ra khi từ chối như vậy, thì sinh ra nhiều sự thiệt hại lớn 
lao cho mình ; Ví dụ như người ta sẽ mắng chưởi dánh đập - 
mình, phá tiệm phá quán mình, oán giận đốt nhà mình v. v, 


| 
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Kẻ gần chết, đầu phải con đau đớn quá sức mặc lòng, f o 
thì cũng không nên tra thuốc, làm cho ké ấy say mê mà chết x 
êm đi khỏi biết sự đau đớn, nhút là khi biết kê ấy đang mắc 
tội trọng, chưa tỉnh xong việc linh hôn với Chúa. 
H. — Chứng sau sưa sinh ra những lội cùng những sự E: 
thiệt hai nào ? ` lu 


T. — Chứng mê uống rượu say sưa, thường sinhra f rj 
nhữag đều tệ làu sau nầy : a ) Tình mê dầm dục, như lời/.. H 


ngạn ngữ kinh thơ dạy rằng : « Luxuriosa res vinum» Ei 
Prov. XX-I. Tửu sanh ra såc dục — “Thánh cả Phaolồ cũng | À 
đã dạy rằng: « Nolite inebriari vino, in quo est luxuria » | H 
Eph. V-18. Anh em chớ mê rượu chè say sưa, vi sự say sưa lạ 
sinh mê dàm dục — Thánh Hiêròrimô cũng day rằng; Le 
« Nunquam ego ebrium castum putabo... Dicat quisque quod E, 
volet, ego loquor conscieatiam meam e Tòi tưởng đứa rượu e 
chè say sưa chẳng hề giữ mini sạch sẽ duroc… Ai mnôn nói ? 


sao, mặc ý ai, phần tòi nói vậy, là nói theo lương tâm... M 
b) Trí khôn ra u ám mé muội, xác bồn ra yếu đuối lười 
biếng, không còn làm nồi các việc bwc minh. 


c) Xa xí tiên của, phá tån gia nghiệp. S 
d) Lôi đức yêu người : cãi lẫy rầy rà, gây lôn, chưởi E 
lộn, đảnh đập đàm chém nhau, hành tôi vu va, tô ra những {: 
đều phải giữ kín. P 
e) Mở đàng mở lối cho sanh ra sự cờ bạc, trộm cấp. 
— f) sinh ra gương xäa, làm cho 6 danh gia tộc — g ) Nhtt 5 
là sinh hại cho phần xác mắc phải đủ thứ hịnh hoạn, cũng | 


co lân ngộ gió mà chết đàng chết sá một cách tö(tàn vô ẵ 

phước khốn nạn. | 
H. — Phải dùng những phương thê nào, cho đặng chira 

bỏ "inh mê uống rượu trà say sưa 3 D 
T. — Những phươag thế đã chỉ cho được chira tính mé 


An, thì cũng dùng dÿng mà cha bỏ sự say sua, song nhứt là 


= a 


un EE 


eng cáo sự dữ bởi mối say sưa mì sinh ra ¿ho mình,. và cho 


P những kẻ thuộc về mình phần hồn phần xác. 
€ H. — Ghiền rượu, ghiền á phiên có lột không ? 
= T. Ké nắng uống rượu, nhút là rượu mạnh, mỗi ngày 


đều có uống, một ngày uống hui lần có, ha lần có, uống thét 


“như vậy thành thói quen, sau hết không thê nào bô dăng, 
T môi ngày phải cứ theo chừng theo lệ mà đồng góp ; cùng như 


xâu thuế nhà nước. Ấy ghiền rượa là như vậy đó. Dầu mỗi 
khi nống chẳng có say sưa chút nào, song sự uống rượu 
guiền như vậy cũaz sinh ra nhiều đều thiệt hại, và cũng có 

lë mắc tội nữa. Mic tội, vì thường khi aống rượu, thì uống 
theo quản theo tiện; nắm bảy cậu ben nhau gặp nhau dắc 


vò quân, giy vic än nống, ngồi nói chuyện nầy sang chuyện 


khác mắt ngày mất gi; có kbi cũng bỏ kinh bô lễ những 
nzày Ghia nhựt lễ baje, đề mà än uổag vui chơi truyện trò, 
ngày thường mic lo việc Au min, không gặp nhau được, 
Mắc tội vì làm địng döng nào, thì phần nhiều hơn phải đề 
trút vào tin vào ve, vào nuạo vào ly, không con đủ mà nuôi 
vo con cho xứng dáng cho pha Lhể. — Những sự Luiệt hại 
bởi ghiền rượu mạnh mà ra: các hộ mày bë trosg như gan, 
ruột, Lm. phôi, nhứt là bao tử hay sinh ra chứng kia bịnh 
nọ, trí khỏa bớt kém, ra ngu độn, có khi phải điên, song sự 
hại cå thë là lưu truyền binh ghiền rượu cho con cháu, vi 
bôi cha me ghiền rượu nắng uống ragu, quen uống rượu, 
thì trong khí buyết của cha mẹ có con rượu, có con men ở 
trồng, cho đến dor dầu cái mồ hôi, thì cũng nực nồng mùi 


| rượu, nên chỉ khi sanh để con ra, thì cha mẹ truyền sang 


con rượu vào troug máu thịt con cải, Mấy đứa con đó, hé 
bảo lâu nó không di động tới rượn, thì không sao ; mà hé 
Day nio uó cùm tới chén rượu mà chim chút vui chơi theo 
cliñnz' bạn, tol nó sẽ bat bén, một ngày mội tấn tới, cho đến 
khi thành bom thành ghiéa như cha nó, và có khi hơn cha 
nó na, 
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Con về sự hút à phiên, ghiền á phiện, thì nói được nó A 
cũng là thuộc về chứag mê ăn uống. Vì ké hút nó, thì siah f 


ghiền, một phen ghiền rồi, thì khó bô khó cha. Bô không 
đượe, chừa không được, thì sinh thiệt hại khôn kề xiết. Hại 
hồn hại xác cho kẻ ghiën á phiên đã đành, lại còn hại lây 


đến nhà cữa vợ con, hại chung eho xã hội nước nhà nữa.. i 


Vốn á phiên cũng là một vật Đăng Tạo hỏa đã dựng nên, đề 


làm ich cho đời, đề dùng vào việc nọ việe kia, đề pha chế ra - 


làm nhiều vị thuốc chữa binh. Song loài người làm trái ý 
Đắng Tạo hóa, dùng nó theo cuộc vui chơi giải muộn, cho 
sung sướng xác thịt, Ban đầu là hút chơi vị tình, mình đến 
nhà anh em, anh em đem ra mời đãi, mình hút chơi vài mồi 
cho lịch thiệp, cho vừa lòng anh em, mai mốt anh em đến 
nhà mình, mình cũng phải thết đãi lại, hóa ra thiện nghệ, 
sanh ghiền, nên phải sắm nồi sắm ống, sắm mâm sắm đèn. 
Chừng ấy thử cơm đen nầy trở nên cơm trắng, hằng ngày 
phải ăn, không ăn không đặng, hại biết bao ! 


Một hai khi bỡi nghe theo lời người ta bày bien, hút cho 


đặng lành bịnh nọ bịnh kia : như ốm đau, nhức đầu, sốt rét,.... 


tháo dạ, v. v. hút năm ba khói vào liền khỏi, chẳng có 

thuốc nào thần hiệu cho bằng, nói được nó là tiên dược. - 
Kẻ tin nghe mà làm như vậy, thì vô phước khốn nạn, vì 

sau hết đã thành bợm ghiền á phiện. Té ra bịnh kia bịnh nọ 


đã không hết, mà lại phải mang thêm bịnh ghiền, hại là . 


chừng nào : 

a ) Hai thân thề : Thuốc lào, thuốc lá, khi hút phì phà 
thở khói ra ngoài, chi như á phiện, ai bút mà thở khỏi ra 
ngoài, thì những kê rành nghề thạo chuyện chê rằng : không 


biết ăn, hoài, phí, uồng của ; hút nó thì phải nuốt cả khói 


vào, khói ấy là khí lửa, tất nhiên là nuốt lửa, lửa ấy vào 
trong mình, thì nó làm cho khô héo cả chàu thân : Cang 


trường nhiệt thảo, gàn cốt mäi mê, ngũ tạng Ù ê, tứ chỉ rủ. 


T 


a | liệt, lục phủ suy nhược, gầy guộc, xanh xao, giảm ăn giảm 


ù | 
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ngủ, ăn rồi lại näm, nằm thét mình giộp như da trắn, tay 


chon bủn rủn ; người mạnh trở nên yếu, ké siêng hóa ra 
làm biếng, lôi thôi vô dụng : ngồi đâu gục đó, hai tay chóng 
tó, đôi mắt lim dim, giọng nói vịt xiêm, khè khè đặt sệt, mặt 


f bün da chi, môi thâm giợt lót. Biết mấy tay, văn hay, võ 


mạnh, vương mang rồi, gác bút xếp đao — Bỡi vậy cho nên 
miệng thế mới ngâm nga rằng ` Gái thuyền quyên, mat hún 


__ đa chì, trai trắng sĩ, rùn vai rút cô. 


b ) Hại của cải : Ngạn rằng : tọa thực sơn bằng, nghĩa 
là của cải bằng núi bằng non, ngồi không ăn mãi, thét cũng 
phải hết, ấy là sự ăn tiêu chi thường, mà còn như thế, 
phương chỉ lại đa mang bịnh ghiền, thì càng khốn hơn nữa, 
càng làm cho tan nhà nát cła mau chóng hơn nữa. Vì vậy 
nên miệng thé mới ngâm nga rằng: Ai ngờ chút lửa đen hoa, 
đốt lên cháy rụi đất nhà tiêu tan — Ai đè một lóng tre tàn, 
thôi bay trâu ruộng cả đoàn như chơi — Nghĩa là cái ngọn 
đèn đề mà hút, tuy nó nhỏ nhít bé mon, có một chút xiu, 
song nó đốt cháy tiêu tan vườn đất cữa nhà. Cái ống hút là 
một lóng tre có một chút béo, tuy nó nhỏ vậy, song nó thôi 
bay tuốt cả thảy nào là ruộng sâu trâu bầy — Ai ngờ một lỗ 
nhỏ thay, nuối hết gia tài, chun tot trơn xuôi. Hút chơi ai 
nở hút ghiền, hút năm bấy tiền. ai hút trót quan. Ban đầu 
hoặc bởi cầu vui mà hút, hoặc bởi lúc có tiền hay sinh sự ăn 
chơi nhiều cách ; nhưng dën lúc đã vương mang lấy chứng 
ghiền rồi, mới giựt mình, mới hay rằng lầm lỗi. Đến cái 
chứng, ôi thôi, đầu cho có biết hối cải ăn nắn, mới nghi mới 
biết mình dại, thì việc đã rồi. Chặt làm sao cho đứt, bứt 
làm sao cho rời. Thế đành phải sắm trọn bộ, đủ ống nồi, 
khay hộp, tim nạo v. v. Ban đầu hút nhỏ, dần dần hút to 
hút lớn, hút thét sạch lưng, ráo túi, không còn mot đồng tiền 
dính tay. Lúc nầy con nha phiến mới ra tài, bày bièu chi về 
trắm phương ngàn cách kiếm cho ra tiền, Mấy ông tiên lúc 
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nằm vào bàn đàn, thì những bàn luận tính toán, tinh: trồi 
tính sụt, tính lời tỉnh Jő, tính lợi tinh hại, nào là việc des À 
vic tw, nio Ñ việc cữa việc nhà. Tính một hồi lầu, ngần 
ngy hồn phách, đòi mắt lim dim như chết vậy, tay buông 
xụi nồi ou, hồn nương theo khỏi thuốc, bay phất pho hơi 
lỗ ống, xác nằm cứng do như chết vậy. Chirag giụt mình 
thức giấc, coi lại tìm lun dän hao, thuốc hết, nhựa không 
còn. Bay giờ méi tính qua việc cầm cố món nọ món kia cho 
có Liền mà hút: cầm hết cái nhỏ đến cái to, cầm hết lồ chơi, 
qua tới đồ cầu dùng. Câm cò không mấy đồng tiền, hút 
không phi không đã, nên phải bán lần lân từng sào từng 
mầu, hết ruộng tới vườn, hết vườn tới đắt, đoạn đến cña 
nhà, ghế bàn ván phên liễn tủ, màm thau nồi dors ke, 
giả, v. v.. bàn rảo, đề chi cho dư thừa.. 

c) Sinh ra trộm cắp : Hút hết tiền bạc, hết cữa hết nhà, 
hết vườn hết đất rồi ; mà tật ghiền, chứng mẻ, nó hãy còn 
lại, không bỏ đượz, mới khốn cho ché, Đến cái lúc nầy lå 
lúc cùng lúc túng ; mà bé nhơa cùng tắc biến, túng thi phẩi 
biển, bièn ra trộm cướp, lo xược tr triub, lường bạn, đổi 
thầy, phinh con gạt vợ. Buci móc chụp giwt, vo vét manh 
quần lắm ảo, bát on, đồng tiền, hở chỉ lấy nấy, gặp giống 
gi cũng lấy ; hột gà hột vịt, bầu bí khoai củ cũng chẳng từ, 
trọng hèn cũng không tha, chẳng màng liêm sĩ, chẳng quản 
tử siah, hiệp Iù vầy đoàn, dưới sông trên bộ, chận ngỏ đón 
truỏng, đánh người lột của, cho có mà hút, 

d ) Sinh ra hành khất tha phương : chết đường chết aa: 
đanh hur tiếng xấu đồn ra bay ra khắp xóm cùng làng, trên 


bờ dưới sòng, trong nhà ngoài ngo: ai ai cùng đều cliay 


mặt. Bàvh phải bỏ xứ đi phirong xa, ăn xin từ bữa, được 
bữa nào, xào bữa nấy. Thố mà cũng lấy làm vinh, ngũ đỗ 
ngủ diah, có d: in cạnh nhự!, xin än cầm tực bữa dói bữa 
no, bữa khônz bữa có, càng thêm đói khó, ốm nhách õm 
tong, coin thaðc sạch lòng, chất ngay cán cuğe, de A 
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` — Hội thánh luận đoản thề nào vë sự ăn thuốc à 


WE Như đi nói trước nầy, sự ăn thuốs à phiện, nên 


` bở nên dip cho kể ăn nó phải thiệt hại ch thề phần hôa phần 
LS xắc, và cũng làm bai làm khốn cả thề cho gia đình xã hội 
- nữa, cho nên Hội thánh luận thuốc à phiện là thói trải lẽ, 
- đẳng ghét: « Detestabilis abusus, illicitus : » 


"Ho Vậu thầu cå gĩp nơi tòa giải tội những kẻ ăn thuốc 


à phiện, thì nhất xử véi họ thề nào ? 


T. — 1° Phải dùng mọi cách thế mà khuyên lon can 
giản con chiên minh chớ khá liều mình mắc thói khốn nạn 
đường ấy. 

"Se Gặp kể bút chơi một hai lầa chưa đến nỗi liều mình 
ra ghiền, cũng không sinh ra gương xấu nào, thì phái dạy kê 
ấy cho biết cách än chơi như vậy, it nữa cũng mắc lội nhẹ. 
—. Đặng ban các phép cho kẻ ấy, song phải khuyên kẻ ấy bỏ 
đứt cách An chơi xấu xa và cheo leo hiềm nghèo ấy. 


` ` ap (E: \ + D ` # å D 
zéi Gặp kẻ nắng fin chơi như vậy, mà Dën mình ra ghiền, 


thì phải day cho nó biết nó không khỏi tội Irọng, và bao làu 
nó không chira dứt cách ăn chơi ấy, thì không nên ban các 
phép cho nó. 

4 Giáp ké đã ghiền rồi, song mới ghiền, nên còn có thế 
chừa bỏ được, thì phải buộc kể ấy : a) phải có lòng thật 
muốn bo — b) phải bỏ lần lần, nghĩa là bớt bút càng ngày 


= càng bớt, cho đến khi đứt biệt — Nèu không có lòng muồòn 


bổ, thì không khỏi tội trọng. Nču không bớt iän lần, thì 


_. Không đáng chịu các phép. 


‹ 5 Nếu gặp kẻ di ghiền thâm niên, ghiền lâu quá rồi, 
nên không thế chỉ bỏ được, nếu bỏ thì phải đau, phải chết ; 
chúc ấy nếu có hút làm vậy mà không sinh gương xấu, không 


-sinh dịp tội trọng nào, thì nên ban cac phép cho nó, nên làm 


thính đề cho nó hút như thuốc chữa nó eho khỏi đau, khỏi 
ht, Song đượa huộc nó giữ mấy đều nầy : a) phải bú! 


E Ke 


cầm chừng, nghĩa là hút vừa đủ cho khỏi đau, khổi chết mà ` 


thôi. — b) Hút kia đáo ở nhà cho bớt sinh gương xấu. ˆ 

c) Đừng mời mọc rủ ren kẻ khác hút với, đừng cho kể 
khác hút nhờ, kẻo làm cớ cho các kẻ ấy ra ghiền — Nếu nó 
hút làm vậy, mà nên dịp sinh nhiều tội trọng như : gian 
tham, trộm cắp, phân xử bất công, ăn hối lộ v. v. thì chúc 
ấy không nên làm các phép cho nó, nếu nó chẳng chừa bô 
những tội ấy. 


H. — Như cỏ thuốc nào rẻ tiền dễ u6ng, đề bỏ à phiên, mà ` 
khong hạt chi trong mình, thì có nên buộc kẻ ghiền dùng thuốc 3 


ấu chăng ? 


T.— Nên buộc gắt kẻ ghiền phải dùng thuốc ấy mà bå 
à phiên. Nếu bất tuần, thì thầy giải tội dëng từ chối các. 


phép. 

H. — Có nên lạp tiệm ban thuốc à phiên không ? 

T. - Sự buôn bán thuốc ả phiện vốn không phải là sự 
dữ, sự tội mặc lòng, song vì các sự thiệt hại, các sự khốn 
nạn bởi hút á phiên mà ra, thì kẻ buôn bán, hay là kẻ thông 
công trong việc buôn bán, thông công cách gần cách xa như : 
giúp vốn, hùn vốn, cho mướn đất cất tiệm cất quản bản á 
phiên, thì cac kẻ ấy không khỏi mắc tội — Thầy giải tội 
đượs cấm nhặt nghề b1ôn bin ấy, nếu có ai bất tuân, thì ké 
ấy chẳng đáng chịu các phép. 


Đoạn thứ sáu 
Về tính hòn giận lộ 


Tam vách thứ sâu của thành Giéricô, mà liếng loa thầy 
cả phải làm cho pgã sập do xuống, là tính hờn giận. 
H. — Hôn giận là làm sao ? 
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T. - Hien giận là một con huồn, tức mình, nồi xung. 


trái lẽ, quá lẽ, vì gặp sự trái ý. Tinh giận vốn là một cơn nồi 
xung vì gặp sự trái, ý song chỉnh thật gốc nó cũng bởi sự wa 


f 
Ñ 
A 


Le 


T 
E 


ee" 14 — 
đều vừa ý đẹp lòng mà ra. Vi chưng lánh tụ nhiên ai cùng 


| | muốn tìm cho được sự lành, tránh cho khoi sự dữ. Mà 


d 


t 
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tránh chẳng khỏi, thì tụ nbiên nồi xung phát giận, oán phạt, 


' | trả thù cho bỏ. 
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Sự giận có ba bực : a) vừa khi gặp đều trái ý, thì máu 


_ trong tim sôi lên, phừng lên, đổ mặt tia tai, run rầy, lặp cặp, 


ố lác, bực nầy gọi là nóng giận, nó mau phát mà cũng mau. 
nguội. : 

b) Khi cơn giận không phát ra ngoài đặng bao nhiêu, 
một làm cho uất tức bề trong, bực nầy gọi là tức giận, giận 
cách nầy lâu phai chậm hết. 

c ) Khi theo cơn giận ra tay sửa phat trừng trị, hay là 
chí quyết báo thù che được mới thôi, bực nầy gọi là xung 
giận, câm giận. Giận cách nầy, thì thường hay giữ đề sự 
giận trong lòng lâu dài lắm. Sự mình thình lình nồi giận ai 
ai cũng chẳng khỏi, song nếu biết mình phát nóng giận, mà 
không lo häin dep ngắn cầm cơn nóng giận, một buông minh 
theo cơn nóng giận một cách trải lẽ hay là quá lẽ, thì chúc 
ấy mới có tội. Đã nói rằng: quá lẽ, trái lẽ thì mới có tội, 

vậy khi có lë phải, và cứ theo lë còng bình mà giận, cùng 
quổ trách sửa phạt kể xấu tính, xấu nết, cho nó sửa mình 
chừa bỏ, thì chúc ấy chẳng có tội gì sốt, mà lại eó công trước 
mặt Chúa. Vi dụ khi cha mẹ, bë trên chủ nhà, thầy dạy dé 
thấy con cái, đầy tớ, học trò làm đều trái, thì nên giận, quở 
trách, nói nặng lời, sửa phạt cho nó sửa mình, sự ấy vốn 
chẳng có tội. Chính mình Chúa Giêsu xưa, lúc Người ra 
giảng dạy, đã có nhiều lần quë trách nặng lời lũ Pharisêu, 
bọn ký lục, cùng những tấn sĩ. Chúa cũng đã xô bàn lật ghế, 
dùng roi mà đánh due những kẻ mua bán đòi chác tiền bạc 
trong đền thờ thành Giêrusalem. 
H. — Khi giận trái lề, quả lề, thi có tôi trọng luôn chăng ? 
T. — a) Khi phát xung nồi giận trong lòng và bề ngoài 
quá lễ, nói lớn tiếng, la lối om sòm, vô bàn, vỗ ghế nói một 


SR lại De. 


hai lời nặng, song cơn giận phát lên một chút rồi nguôi d di | | 
bổ qua, không eó ý báo oán, thì có tội nhẹ. Song tội ấy ra nặng i 


được. là dang khi giận làm vậy mình bưông ra những lời 
độc Long dir, nói nhiêu đều tục tiu, mắng Phiên chuởi tủa ké 


làm mãi lòng minh. i "ữesi 


b) Nếu phát xung nồi giản và muốn báo thù trải lẽ, thì 


có tội nặng. Bào thù trái lẽ là khi người ta không có lỗi, mà 
mình muôn cho nó phải phạt, bay là khi người ta có lôi nhẹ, 
mà mình muốn cho nó phải phạt nắng. Hoặc khi người {a có 
lỗi nặng thật, mà mình muốn cho nó phải phạt nặng, vì lòng 
ghét nó, chẳng phải bỡi lòng tốt, ý lành, chẳng phải vì phép 
công bằng, như vậy cũng là bảo thù trái lẽ, và không khoi 
tội nặng. Lë 2Ì A NT 

H. — Chứng hờn giận sinh ra những tôi nào ?. 


T. — a) Bềtrong: sinh lòng ghét, bỡi đó trí lòng cũng: 


trù tính mưu kia chước nọ đặng làm bại kẻ mình giận. --< 

b) Bề ngoài: hoặc nói những lời tục lu nhớp nhús,' 
thề tốt, mắng nhiếc, chưởi rủa, bành tõi. bo va, v. v. Hoặc 
làm hại kẻ ấy về phần xác, về phần của cải; đám bco thưốc 
chó, dot nhà, phá hại vườn tược ruộng nuơng, đánh Ge, 
đàm chém, tra thuốc độc hại nguời ta v. v. 

H. - Phái lam di gi cho đặng sửa minh, chira bỏ tỉnh 
nóng giận ? ELLE 

T. — Phải dùng phương thế näy: 1° Suy sự we: 
mình theo con nóng giận thường sinh ra nhiều đều đại bai, 
như ngan ngữ rằng : Nhứt trièu bất nhân, bá nhựt chỉ wu. 
Không nhịn mọt chút phải cực tram ngày - Trái lại Giel, 
được một giày. trắm ngày khói nan. 

2 Hãy hãm dẹp, khử trừ phá cho tận tuyệt những cội rễ 
sinh ra sự giàn: như tính kiêu ngạo, yêu riêng mình Ham 
hố chức quờø, eäu danh tranh lợi — “Tham tiếc của đời quá 
lẽ - Mè ăn uòng, tranh giành mičng ăn miếng uống. 3° Ra 


bo 


Sr Deg 


8 tránh những dip làm cớ mở đàng cho ta sinh giận sinh 
| tiên phát xung nồi nóng — Những địp làm cớ mở đàrg như 
Ví Reen, jà người nầy người nọ, có khi là vật kia sự nọ. 


| nival Khi thấy tính nóng giận vừa nôi lên, tức thì : : a ) phải 

dor due nhịn nhục mà ngắn cầm nó lại ; đừng đoán, dùng 

i xét, đừng: nói, đừng làm đều gi đang lúc máu giận séi lén, 

i $ một phải đợi cho đến khi khí huyết hạ xuống, lòng trí bằng 
f yên tồi sẽ nói sẽ làm mặc ý... 


| Ur Yi hễ động tình giận, thì khí huyết phùng lên, làm cho 
{xôn xao rối loạn, bức tức tâm tình, trí khôn tối (äm mù mit, 
| 
| 


À châng còn suy hiện cho nhằm ; doân định cho trúng. Như 
- tục ngữ rằng : No mất ngon, giận mất khôn, cơn giận là một 
` cơn điên. 
f b) Hoặc đem lòng đem trí về đàng khắc, mở lối nói qua 
pb chuyện khác, việc khác ; hoặc vung lời kẻ can gián. 
| i EEN phải quở trách sửa phạt kê bề dưới, vì nó đã có 
| - làm sự gi lỗi, thì cứ theo lề chích cùng ý ngay lành, dùng 
“theo iah nóng pign mà sửa phat, kéo nói quá loi, hay là 
LỆ phat quá lẽ, mà mắc tội. 


G Hoặc suy rằng: Các sự sỉ nhục, các sự gian nan khốn 
` khó, Che sự thiệt hại ta gặp, ta mắc phải ở đời nầy, dầu bỡi 
LỆ ai làm mặc lòng, hoặc bởi ma qui bày hiến, hoặc bỡi lòng 

h xâu ý trải kẻ nghịch thù ta gây chuyện, thì to phải lấy đức 
14 “tin mà kê các sự cơ cực ấy là tai va Chúa gởi đến cho mình, 
LỆ là việc Chúa đã định vậy; đã kbiến vậy, đã muốn vậy, đã 
: f cho phép, đã đề cho cỏ vây ; suy thề ấy hầu giáp ta dé cầm 
lòng nhịn nhục, cúi đầu vưng chịu, chẳng dám ihan thân 
trách phản, buồn giận oán thù. Như gương vua David xưa 
Du lúc người chạy trốn thái tử Absalon, thì có tên Simêi ra đón 
T đàng mắng nhiếc nguyều rủa vua nhiều đều nhuốc hồ và hốt 
T đả quäng ném vào mình người. Dấy giờ có quan hầu cận 


l 
| 


a HE 


xin phép vua chém đầu thẳng quái gở ấy, thì vua David can. 


gián không cho : 


` 
Dimittite eum, vt maledicat : Dominus enim prœeepit ei 
ut malediceret David... Dimittite eum, ut maledicat juxta 


prœceptum Domini ; si forte respiciat Dominus afflictionem 


_ meam, et reddat mihi Dominus bonum pro maledictione hae 
hodierna. II. Reg. XVI-10-11-12. Hãy đề cho nó chưởi růa, 
vì Chúa đã khiến nó chui rủa David... Hãy đề cho nó chưởi 
rủa, theo như lịnh Chúa day ; âu là Chúa đoái xem sự gian 
nan khốn khó trầm, mà trả lại cho trầm sự lành thay vì sự 
chưởi rủa nầy đây. 


7° Nếu đã lỡ trót giận ai, tức thì phải phạt mìah liền saa 


cơn giận. Phạt mình eách nào ? Phạt mình cách nầy hay. 


hơn hết, là xưng ra mình có lỗi, và xin lỗi cải người mình 
đã giận, cùng các kể có mặt đang lúc mình giận. 


8° Sau hết phải đọc kinh cầu xin ơn Chúa và soi gương 


Đức Chúa Giêsu, như lời Người đã day rằng: Hãy học cùng f 


Tao, mà ăn ô hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng. 
Đoạn thứ bảy 
Về tính làm biếng 


Tấm vách thứ bảy của thành Giêricô, mà tiếng loa thầy | 


cả phải làm cho ngã sập đồ xuống là tính làm biếng. 


Tánh tự nhiên ai ai cũng góm, cũng sợ, cũng tránh sw 
khó nhọc, ai ai cũng ham, cũng muốn, cũng ưa sự thong thả f 


rảnh rang, ăn uống ngủ nghỉ, chơi bời nghỉ ngơi nhàn hạ. 
Nhiều kê theo tánh ấy mà sinh ra sự biếng nhác trễ bỏ các 


việc lành phước đức, cùng các việc bực mình. Vậy sẽ phân . 


giải về nết xấu làm biếng cho tường tận, đề giúp cho khỏi 
theo tính ấy, hoặc có ai đã trót theo rồi, thì lo khử trừ dứt 
chừa cho thiệt, 
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H. — Làm biếng là làm sao ? 
T. — Làm biếng là mến ưa ham muốn sự nghỉ ngơi quá 
lë, trải lẽ, cho đến đôi đành bò các việc lành phước đức, các 


+ việc bồn phận mình. Cũng nói được là sự buồn rän về việc 


lành phưrớc đức mình phải làm, về các việc đấng bực mình 
buộc mình phải làm, buồn rầu làm vậy là tại ngắn tại sợ sự 
khó bởi đó mà ra. Vì thế cho nên hoặc bố không làm, hoặc 


_làm một cách lôi thôi, lật dät. hối hả. vội vã lấy rồi lấy cé. 


H.-— Tói làm biểng có mấu thử ? 

T.— Bỡi có hai thứ việc bồn phận : một thứ thuộc về 
phần hồn, một thứ thu)s-về phần xác, nên chỉ tội làm biếng 
cũng phân ra làm hai thử : Một là làm biếng việc thiêng 
liêng, việc linh hồn : như làm biếng học hành, kinh phần lẽ 


| _ đạo, làm biếng xưng tội rước lễ v. v. — Hai là làm biếng 


việc phần xác: như làm biếng việc nhà cữa, làm biếng sông 
ăn việc làm e v. | 
H. — Có mẫu cách phạm tội làm biếng? ` 
T. - Có ba cách: a) chẳng làm gì hết, ấy là nët xấu 


riêng một ít người wa sự ở nhưng cả ngày, không muốn chịu 


khỏ ép mình, mà làm một việc gì cho đụng móng tay. Ăn 
uống, ngủ nghỉ, chơi bời, ấy là việc bồn phận những kẻ ấy 
chăm lo hằng ngày. Thật những kẻ ấy sống trăn mặt đất nầy, 
thêm gánh nặng cho trái đất mà thôi, chớ chẳng có làm ích 
chỉ cho đời, | 
b) Làm tầm bây, nghĩa là việc bồn phận buộc phải làm, 
thì lại bổ không làm, đề làm việc khác vừa ý mình hơn. 
Làm biếng cách nầy, thì đông vô số : Ví dụ, một tên học trò, 
bài vở không lo làm, không lo học, đề bấu theo chuyện chơi, 
đá banh, đánh trỗng, chọi vụ, v. v., đầu chơi một cách 
hung hắng sốt sắng, thì cũng không khỏi tội làm biếng 
Một người chủ gia thất không lo coi sóc con cải, đứa än đứa 
ở, không lo việc làm ăn, đề giong ruồi theo các cuộc chơi 
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bời, đá gà, đá cá. đua ngựa, trèo non leo nủi, lên rừng E" SCH 
biền, dạo chơi hứng gió, xem trò xem hát, tiệc yến. CE 
bàn v. e Như vậy lë nào khôi mắc tội làm biếng, và ngày ˆ i 
sau phải trå lễ nặng nề trước tòa phản xét về những. ie? ` 
tháng ngày giờ đã dùng cách chẳng nên, — Một người mẹ b 


phể cáe việc nội trợ, ăn rồi thả rêu đầu trên xóm dot, ve 


lé đôi mách, nói hành. đàm tiếu bàn luận việc kể khác. boặc - 

` mất nhiều ngày nhiều giờ đề lo tran tria làm tôt, cao got, bôi ` 
son đánh phấn, thay quần dot ao, pay kiều nầy, mai ue 
khác, v. v. 


c)— Làm mà không được chín chắn kÿ lưỡng, làm. ẳ 


một cách lôi thỏi đối giả sơ lược, quen chừng chiếu lệ,lấy 1 


rồi lấy có. 


H. — Tội làm biếng nặng nhe thề nào ? d | 


T. — Vốn nó là tội nặng, vi: a ) trải nghịch cùng ep - 


A p bú Chúa Trời là đẳng hằng làin viêc luôn, như lời Đứe i 


Chúa Giêsu đã phán : « Pater meus usque modo operatur » 3 


( Joan. V. 17 ). 

Cha Tao vốn häng làm việc cho đến rày. Tô tông chúng ` 
tôi trước khi phạm tội cũng đã phải làm việc : o Posuit eum 
in paradiso voluptatis ut operaretur » ( Gen, 11. 15.) 

Chúa đã đặt Adong trong vườn vui vẻ, cho được làm 
việc. ( Ấy tô tông loài người trong vườn địa đàng cũng phải . 
làm việc phần xác, song chẳng phải khó nhọc cực khô, vì sự 


làm việc chưa phải là hình phạt đề đền tội). - Saukhi ` 


phạm tội, thì sự làm việc trở nên hình phạt đề đền tội : «In 


sudore vultus tui vesceris pane » (Gen. III. 19). Mầysẽ 


phải đồ mồ hôi ra mới có của mà ăn. 

b) Nghịch cùng đức kính mến Đức Chúa Trời là đấng 
đáng ta yêu mến hết lòng hết sức, vì Người đã sinh dựng 
nên ta, đã gìn giữ dưỡng nuôi ta, đã chịu nạn chịu chết mà 
cứu chuộc ta, cùng hằng ban ơn cho ta, cho đặng kính mến 
Chúa hết lòng hết sức, thì ta phải làm hết mọi đều Chúa 
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= jèn day. RATS làm then ý Chúa muốn, phải làm một cách - 
) Een sốt sáng vui vẻ. Song kê làm biếng thì không chịu ` 
m ivige chi hết, hay là có làm, thì làm một cách cực chẳng 
ED 


| 7 E = Sa Ngbich he nhơn đức thương yêu người ta. Vì kë 
“làm biếng, thì chỉ tìm sự sung sướng cho mình, chẳng làm 
sh h chi cho xã hội. 
E sA Si ER Nghịch nhon đức thương yêu mình, vì liều mình 
__ phải hông mất phước thiên đàng ` « Regnum cœlorum vim 
titur » (Math. XL 12), | 
E | 4 “Ai muốn vào nước thiên đàng, thì phải hung hắng gắng 
sức. Song tội làm biếng ra nắng trong những khi nầy : 
E 2 | a) Khi cả lòng bỏ việc bồn phận, mà việc đó là việc can 
hệ ; hay là vô cớ, hoặc vì lẽ nhỏ mọn mà dám cả lòng lỗi 
e lat buộc nhặt. 
E R P ) Khi bởi sự làm biếng sinh ra gương xấu, hay là sinh 
E thiệt hại nặng cho kể khác. 
ei Khi sự làm biếng đã thành thói quen. 


-_ Nhưng phải biết đều nầy : Ta nên tìm sự nghỉ ngơi cân . 
"xứng phải lẽ, vừa phải, đề lấy sức lại cho đặng làm cás việc 
| " bực mình cho tử tế hơn, thì sự ấy vỏ tội. Lại nữa một hai 
hé khi thấy phải ép mình khó nhọc mới làm nên cắc việc bực 
E ` mình, mới tập đặng nhơn đứs nọ, mới làm đặng việc lành 
Eu, thì tánh tự nhiên bắt buồn, bắt sợ, bắt ngắn, song vẫn 
`. chủ ý làm, cứ ép mình làm vì Đức Chúa Trời, thì chẳng 
_ những là vỏ tội, mà lại được gia thêm công phước. Kia 
. mình Chúa cứu thế đã gặp con như vậy trong vườn 
| 2 K détsémani, khi Người toan phú mình chịu nạn, bởi suy 
2 thấy các hình khô dp dẫn độc ác Người hòng phải chịu vì 
ti lỗi muôn dän thiên hạ, thì sách thánh chép rằng ` « Cœ- 

… pit pavere et tœdere» (Marc XV. 33). Người đã phát sợ . 
kệ BE và huần bå, — Thánh cả Phaolô cüng đã phải gặp con 
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hư vậy ` « Supra modum gravati sumus supra virtutem, ita ` J 

ut tæderet nos etiam vivere » (II. Cor. 1. 8.) Ta đã phải : p 
gặp sự gian nan khốn khó nặng nề quá chừng quá sire, dën 4 
đỗi ta buồn ngắn sự sống. a 

H.— Tội làm biếng sinh ra những sự thiệt hai nào ? | 

T.— I° Về phần xác, thì sinh ra: a) Kém tài kém. 
sức, cũng như cuốc xuông, nếu không dùng, thì nỏ sinh ra 
ten rét, rồi ten rét ăn cuốc xuông cho ra mục nát. | 

b) Hai của cải, làm cho ra nghèo nàn đói khát, không 
có gì mà nuôi mình, nuôi vợ con, đành phải vay hỏi tạm 
mượn, vay công, lãnh nợ, đến sau trả không được, trả không 
rồi, — thì lại sinh ăn cắp, ăn trộm ăn cướp — mắng chưởi, 
đập đánh, chém giết người ta nữa - làm cho ra bèn mat, 
phải đi ăn mày ăn xin: « Propter frigus piger arare noluit, 
mendicabit ergo æstate, et non dabitur illi » ( Pro. XX. 4 ). 
Đứa làm biếng mùa lạnh không muốn cày, đến mùa nắng 
ráo åt phải än mày, mà không ai cho. 

2 Về phần hồn: a) Hại các nhơn đức, sinh ra muôn 
vàn tội lỗi, là cội ré mọi nết xấu. « Mu!tam malitiam docuit 
otiositas. » ( Eccli. XXXII. 29). Vì đứa làm biếng chẳng 
khắc gì như cái bàu nước tr, như däm đất bỏ hoang. — làm 
cớ mở đàng cho mình mắc phải trắm ngàn cơn cảm đỗ : 

« Qperantem uno dœmone pulsari, otiosum vero innumeris 
devastari ». Kẻ làm việc, thì bị một qui khuấy rối mà thôi, 
còn kẻ ở nhưng, thì phải bị muôn vàn ma quỉ hãm hại phá 
phách ; — sinh ngã lòng, vì lãy việc lành làm ngán làm sợ 
càng ngày càng hơn, — Song nhứt là sinh ra: hành tôi, vu 
va, đàm tiếu, ché bai, bắt bè việc kể khác ; — sinh giận ghét 
cãi cọ ; - sinh lầm bầm, nän nỉ, phàn nàn, bất tuân phục kẻ 
bề trên khi truyền dạy làm việc gì ; — sinh ra sự nhẹ dạ nhẹ 
tính, nay muốn mai không, chẳng bền chi kiên tầm, chẳng - 
làm cho xong một viès gì, muốn đồi luôn, làm một việc nửa 
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chừng, lai bỏ dep đỏ, gầy làm việc khác, thành thử chẳng 
Mưa: làm thành một việc nào sốt ; — sinh ra lôi nhơn đức 
` É s ch sẽ nhiều cách nhiều thế: Vì ké hay ở nhưng không, 
E ` thì có lắm dịp tưởng nhớ ước ao, xem nghe, nói làm những 
_ đều ô uë : Kia gương vua David, Salomon, thành Sôđôma : 
E Se Hæc fuit iniquitas Sodomæ... otium ipsius » ( Ezech. 
XNE 49). 
"RH. - Phải dùng những phương thế nào cho được cha 
tinh lảm biếng ? 
ET. — In Phải tránh những sự làm cớ mở lối đưa dän 
d TERN đến sự làm biếng, như sự nhàn thân đưỡng xác, sống 
| - một cách nhu nhược yêu điệu ( vie molle ) ; tránh sự lân la 
quen biết thiết nghĩa, bậu bạn cùng những kể làm biếng, vi 
_ hé gần mực thì đen. 
| _ 2° Suy đến những sự dữ, cùng các tội lỗi bỡi tính làm 
_ biếng mà ra. 
b 3: Suy đến thì giờ là của qui giá, Chúa ban đề cho ta 
_ dùng mà mua phần phước thiên đàng. 
4' Suy đến mạng sống ta vắn või, thì giè qua mau như 
__ chớp, le như thoi ; chết rồi chång còn làm được việc lành. 
bk 5 Suy nhớ chịu khó một it lâu, mà phần thưởng Chúa 
CC sẽ ban thì trọng vô cùng. Như lời thánh cả Phaolồ : « Công 


I$ linh cực nhọc dời nầy chẳng bao làu, mà phần thưởng đời 


i _¡ sau thì chẳng hay cùng. chẳng hay hết ». 

TP D Soi gương Đức Chúa Giêsu, trong 30 nắm ở nhà 
—… Nazarét, nhứt là trong 3 năm sau hết khi xuất thân ra giảng 

_ day. | 

_ T Ra mẹo mực che mình được cứ theo đó, ( emploi du 

-_ temps) mà dùng năm tháng ngày giờ cho nên, và quyết lòng 
__ chịn khó giữ như vậy luôn, song nếu muốn dùng năm tháng 

ˆ.. ngày giờ cho nên, thì nên tuân cứ theo ba đều thánh Bênađô 
__ đặn bảo : 


LÉ ANRT 


a) Quo ordine, phẩi làm các việc cho có thứ tự, | 
nào trọng việc nào cần thì phải làm trước, ví dụ tạ ViệC Ki A Pie 
trọng hơn việc xác, việc Chúa trên trước moi việc k Ác 

b) Quo studio, phải làm các việc một cách ân că me 


BH 


Kä 


thú, chín chắn đúng đắn kỹ lưỡng. thà: KA mở Ge 
c) Quo fine, phải làm các việc cho có ý Së We 
làm vi lòng kính mến Chúa cho sáng danh Chứa, làm v ph 
rỗi linh hồn mình. giúp ich cho phần rỗi linh hồn. kẻ k 
Như vậy thì đến ngày tử định, ta sẽ được nghe Chúa p 
cùng ta rằng : « Euge serve bone et fidelis... intra ing 
dium Domini tui » (Math. XXV: 21 }. Hỡi đầy. DX 
lành và trung tin, hãy vào hưởng sự vui mừng Chúa n m e GË 


Ke 


KK: 
Se 
nhị 


LUC 


= Bội — Về bẩy mối tội đầu... 

__ Phần thứ nhứt a S 
= Phần thử hai -_ Về bẩy mối tội đầu........14 
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__ Đoạn thử nhứt Về tính kiêu ngạo....... 

__ Đoạn thứ hai Về tính hà BE 

— Đoạn thứ ba Về tính dâm dục..........80 

_ Đoạn thứ bốn _ Về tính ghen ghẻt........111 
Đoạn (br năm Về tính mê ăn uống...... 125 
Đoạn thứ sáu Về tinh bòn giận......... 140 
Đoạn thứ båy ` Về tính làm biếng.........144 


